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ARADHANA DEVATA 


Sagge kame ca rupe giri-sikhara-tate c°antalikkhe 
vimane 
DIpe ratthe ca game taru-vana-gahane geha- 
vatthumhi khette 
Bhumma c°ayantu Deva jala-thala-visame Yakkha- 
Gandhabba-Naga 
Titthanta santike yam Muni-vara-vacanam 
sadhavo me sunantu. 
Dhamma-ssavana kalo ayam bhadanta. 
Dhamma-ssavana kalo ayam bhadanta. 
Dhamma-ssavana kalo ayam bhadanta. 


THỈNH CHƯ THIÊN 


Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc 
giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư 
không, ngự nơi côn bãi, đất liền; hoặc các châu quận; ngự trên 
cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ Xoa, Càn Thát Bà, 
cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng 
phẳng gân đây, xin thỉnh hội họp lại đây. 

Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni 
mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy. 


Xin các ngài gi đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. giàn) 


se ƒ-#eTT-—-—-—-—- 


Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng 
sắc giới, trên đỉnh núi, bờ sông, nơi Thiên cung, trong 
quốc độ, giữa hư không, nơi làng mạc, rừng rú, trên cây 
côi, ruộng vườn, mặt đất, trong nhà. Các vị Dạ-Xoa, Càn- 
thát-bà, Long vương ngự trên bờ, dưới nước ở quanh 
đây, xin cung thỉnh. Lành thay, xin chư vị lắng nghe tôi 
tụng đọc lời dạy cao quý của Đẳng Thanh Tịnh. 


Thưa Chư tôn giả, 
đây là thời khắc (thích hợp) để nghe Pháp. (3 lần) 
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Sikhara: 
Giri-sikhara: 
Tata: 
Cantalikkha: 
Vimana: 
Dipa: 
Rattha: 
Gama: 
Taru: 
Vana: 
Gahana: 
Geha: 
Vatthu: 
Khetta: 
Bhummã: 
C'ayantu: 
Deva: 
Jala: 
Thala: 
Visama: 
Yakkha: 
Gandhabba: 
Naga: 
Titthantã: 
Santika: 
Yam (ya): 
Muni: 
Vara: 
Vacana: 
Sadhu: 
Me: 
Sunati: 
Dhamma: 
Savana: 
Kala: 
Ayam: 
Bhadanta: 


c—-—-—e-—- Ê— 


cối trời 

đục giới 

và 

sắc giới 

núi 

đỉnh 

đỉnh núi 

bờ sông 

bầu trời,hư không - ca + antalikkha 
cũng trời 

hòn đảo,ngọn đèn 
quốc độ 

làng 

cây 

rừng lớn 

rừng rậm 

nhà. (geham, geho) 
đất vườn 

ruộng 

mặt đất 

hãy đến - ca + ayantu (ayäti) 
Chư Thiên 

nước 

đắt liền 

gồ ghề 

đạ-xoa 
càn-thát-bà 

long vương 

ở. (titthati) 

gần 

nào 

bậc ẫn sĩ, Phật 
Cao quý 

lời nói 

lành thay 

của tôi 

nghe 

Pháp 

sự nghe 

thời giờ 

này 

bậc đáng kính, tôn giả 
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RATANATTAYAPUJA 


Imehi dipa-dhup°adi sakkarehi Buddham 
Dhammam Saủgham abhiptjayami mata- 
pitadIinam gunavantanañca mayhañca 
digharattam atthaya hitaya sukhaya. 


DÂNG HƯƠNG 
Con xin dâng các lễ vật này, nhứt là nhang đèn đê cúng 
Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo, ngưỡng câu cho các bậc ân 
nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự 
lợi ích, sự bình an lâu dài. 





Ngữ vựng: 

Imehi (ima): với những (cái này) 
DIpa: đèn 
Dhũpa: nhang, hương 
Adi: V.V......... 
Sakkarehi: với sự cung kính. (sakkãra) 
Buddham: đến Phật. (Buddha) 
Dhammam: đến Pháp. (Dhamma) 
Sangham: đến Tăng. (Sahgha) 
Abhiptjayami: cúng dường. (abhipiijayati) 
Matu: mẹ 
Pitu: cha 
Mãtu-pitu: cha mẹ 
Gunavantu: ân nhân, bậc có ân đức 
Mayham (mama): đến cho con, của con 
DIgharattam: lâu dài 
Attha: tốt đẹp, tốt lành 
Hita: lợi ích 
Sukha: an lạc 
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BUDDHARATANAPANAMA 


Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 


LỄ PHẬT 
Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá-gá-va 
(Thê Tôn) đó, Ngài là bậc Á-rá-han (Ứng Cúng) cao 
thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự 
naộ, không thấy chỉ dạy. 


(3 lần) 
Ngữ vựng: 
Namo (Namati): Kính lễ 
Tassa (Ta): đó , 
Bhagavato: Đức Thê Tôn 
Arahato: Bậc Ứng Cúng 
Sammã: Chánh 
Sambuddho: Đẳng Toàn Giác, 


Biên Tri Đăng Giác 
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TẤN DƯƠNG PHẬT 


Yo sannisinno vara-bodhi-mule 
Mãaram sasenam mahatim vijeyyo 
Sambodhim' agacchi ananta ñano 
Lokuttamo tam panamami Buddham. 


Đức Phật tham thiền về số tức quan, 

ngồi trên Bồ đoàn, dưới gốc cây Bồ Đề quý báu 
và đắc thắng toàn bọn Ma Vương, 

mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, 
con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. 


Ngữ vựng: 
Yo (ya): người mà 
Sannisimna: đang ngồi 
Bodhi: tuệ giác, cây bô đề 
Mũla: gốc cây 
Mara: ma 
Sasena: đoàn binh 
Mahati: lớn 
Vijeyya: chiến thắng 
Sambodhi: sự giác ngộ hoàn toàn 
Agacchati: đạt đến 
Ananta: vô biên 
Ñãna: trí (tuệ) 
Loka: thế gian 
Uttama: tối thượng 
Tam (ta): đó 
Panamati: đảnh lễ. (namati) 
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Trang 5 


LỄ TAM THẾ PHẬT 
Ye ca Buddha atIta ca 
Ye ca Buddha anagata 
Paccuppanna ca ye Buddha 
Aham vandami sabbada. 


Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá 
khứ. 

Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai. 

Chư Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp 
hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư 
Phật trong tam thế ấy. 





Ngữ vựng: 
Ye (ya): những vị nào 
Atita: quá khứ 
Anäagata: vị lai 
Paccuppamna: hiện tại 
Aham: con, tôi, đệ tử 
Vandati: lễ, lạy 
Sabbadza: tất cả, toàn thê 
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BUDDHA GUNA 


Itipi so Bhagava: Araham, Samma Sambuddho, 
Vijja-carana-sampamno, Sugato, Lokavidu, 
Anuttaro, Purisa-damma-sarathi, Sattha-deva- 
manussanam, Buddho, Bhagav3'ti. 


ÂN ĐỨC PHẬT 


Đây là Đức Thế Tôn, bậc @ Ứng Cúng, 

@ Chánh Biến Tri, @ Minh Hạnh Túc, ® Thiện 
Thệ, @ Thế Gian Giải, ® Vô Thượng Sĩ, 

@ Điều Ngự Trượng Phu, ® Thiên Nhân Sư, 





@ PHẬT, THÊ TÔN. 
Ngữ vựng: 
Itpi: như thế 
So(ta): đó 
Araham: A-la-hán, Ứng Cúng 
Sammã: chánh 
Sambuddho: Đấng Toàn Giác, Biến Trí, Đẳng Giác 
VIjjã: Minh 
Carana: hạnh 
Sampamno: đẩy đủ (túc) 
Sugata: Thiện thệ (khéo đi không trở lại) 
Vidũ: người biết 
Loka-vidũ: Thế gian giải 
Anuttara: vô thượng 
Purisa: trượng phu 
Damma: điều ngự, chế phục, thuần hóa 
Sarathi: người đánh xe 
Satthã: thầy 
Manussa: người 
Kinh tụng PALI Trang 7 


Itipi so Bhagavã 

1- Araham (Ứng Cúng). 

Đức Thế Tôn hiệu Araham, bởi Naài đã xa lìa các tội lỗi 
nên tiền khiên tật thân và khâu của Ngài đều được trọn 
lành. 

2- Sammãsambuddho (Chánh Biến Trì). 

Đức Thế Tôn hiệu Sammäsambuddho, bởi Ngài đã 
thành bậc Chánh Đẳng, Chánh Giác, tự Ngài ngộ lấy 
không thầy chỉ dạy. 

3- Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 

Đức Thế Tôn hiệu Vijjãcarana-sampanno, bởi Ngài 
toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác, và 15 cái hạnh. 

4- Sugato (Thiện Thệ). 

Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an 
lạc, bất sanh, bất diệt, Đại Niết Bàn. 

5- Lokavidũ (Thế Gian Giải). 

Đức Thế Tôn hiệu Lokavidũ, bởi Ngài đã thông suốt 
Tam Giới. 

6- Anuttaro (Vô Thượng sĩ) 

Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh 
không ai bì. 

7- Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu). 

Đức Thế Tôn hiệu Purisadammasarathi, bởi Ngài là 
đẳng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. 

8- Sattha-devamanussanam (Thiên Nhơn Sư). 

Đức Thế Tôn hiệu Satthä-devamanussãnam, bởi Ngài 
là thầy cả Chư Thiên và nhân loại. 

9- Buddho (Phật). 

Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Naài Giác ngộ lý Tứ 
Diệu Đề và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. 

10- Bhagavã "tí (Thế Tôn). 

Đức Thế Tôn hiệu Bhagav3, bởi Ngài đã siêu xuất Tam 
Giới tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. 
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BUDDHA-ATTAPATIÑÑA 


N'atthi me saranam aññãam 
Buddho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 

Hotu me jaya-mangalam. 


QUY NGƯỠNG PHẬT 
Chẳng có chí đáng cho cơn phải nương theo, 
Chỉ có Đức Phật là quý báu, 
Nên con phải hêt lòng thành kính mà nương 


theo, 


Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 


thật này. 


N'atthi: 
Me: 
Sarana: 
Añna: 
Etena (eta): 
Sacca: 
Vajja: 
Hotu: 

Jjaya: 
Mangala: 


Jaya-mangala: 


không có. (na + atthi) 
cho con, cho tôi 

Sự quy y, nơi nương tựa 
khác 


chân thật 

lời nói 

hãy là, xin cho 

thắng 

hạnh phúc 

hạnh phúc thù thắng 
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BUDDHA-KHAMAPANA 


Uttamˆañgena vande°ham 
Pada-pamsum var°uttamam 
Buddhe yo khalito doso 
Buddho khamatu tam mamam. 


SẮM HỒI PHẬT 
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi 
trần dưới chân Đức Phật, 
Là Đắng Chí Tôn Chí Thánh. 
Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, 
Cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 


Ngữ vựng: 
Uttam'aiga: cái đầu. (uttama+ahga) 
Vandeham: con đánh lễ (vanda+aham) 
Pada: cái chân 
Pamsu: bụi, ví trần 
Varuttama: cao thượng. (vara+uttama) 
Khalita: lỗi lầm 
Dosa: sân, tội 
Khamati: tha thứ 
Mamam: cho con. (mama) 
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DHAMMARATANAPANAMA 


Atth?angik'ariya-patho jananam 
Mokkha-ppavesaya uju ca magøo 
Dhammo ayam santi-karo panIto 
NTyaniko tam panamami Dhammam. 


TÁN PHÁP 


Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, là con 
đường đi của bậc Thánh Nhân, là con đường 
chánh, dẫn người hữu trí nhập Niết-bàn được. 
Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khô và các 
điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát 
khỏi cái khỗ sanh tử luân hồi, con đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Pháp ấy. 





Ngữ vựng: 

Attha: 8. 

Angika: gồm...phân (chi) 

Ariya: thánh 

Patha: con đường 

Jana: người 

Mokkha: giải thoát 

Pavesa: dẫn đến 

Uju: thẳng, ngay thẳng 

Magea: đạo, con đường 

Santi: an tịnh 

Kara: làm cho 

PanmIta: siêu việt. › giải thoát 

NIyanika: hướng đền giải thoát. = niyyanika 
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LỄ TAM THẾ PHÁP 


Ye ca Dhamma atIta ca 

Ye ca Dhamma anagata 
Paccuppannã ca ye Dhamma 
Aham vandami sabbada. 


Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. 

Các Pháp của Chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. 

Các Pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong 
kiêp hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các Pháp 
trong tam thê ây. 


DHAMMA GUNA 


Svakkhato Bhagavata Dhammo: 
Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanayiko, 
Paccattam veditabbo viãñuhr ti. 
ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
Tam Tạng Pháp Bảo, @ Thế Tôn khéo giảng: 
@ Thiết thực hiện tiền, @ vượt quá thời gian, 
@ hãy đến mà nghe, ® hướng thượng Niết Bàn. 
® Người có trí tuệ, tự mình liễu tri. 


Ngữ vựng: 
Svakkhata: đã khéo tuyên thuyết. (su+akkhãta) 
Akkhati: giảng giải, khai thị,tuyên thuyêt 
Sanditthika: thiêt thực hiện tại, thực tại hiện tiên 
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Akalika: vượt qua thời gian, phi thời gian. 


(a+ kalika) 

Ehipassika: hãy đến mà thấy (tự chứng). 
(ehi+passika) 

Passati: thấy 

Opanayika: hướng thượng, dẫn đến Niết Bàn. 
(upa+ nayika) 


Paccattam: môi người, từng cá nhân 

Veditabba: nhận thức, liễu giải. (vedeti) 

Viññu: người biết, người trí 

1- Svakkhato Bhagavatä dhammo nghĩa là Tam 
Tạng Pháp Bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y 
theo chánh pháp. 

2- Dhammo là Pháp Thánh có 9 hạng: “4 đạo, 4 
quả và 1 Niết Bàn”. 

3- Sanditthiko là Pháp mà Chư Thánh đã thấy 
chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì 
nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ 
chơn lý. 

4- Akaliko là Pháp độ cho đắc quả không chờ 
ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không 
chậm trễ. 

5- Ehipassiko là Pháp của Chư Thánh đã đắc quả 
rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. 

6- Opanayiko là Pháp của Chư Thánh đã có trong 
mình do nhờ phép Thiên Định. 

7- Paccattam veditabbo viñfñnhi: là Pháp mà các 
hàng trí tuệ nhất là bậc Thượng Trí được biết, được 
thấy tự nơi tâm. 





Kinh tụng PALI Trang 13 


DHAMMA-ATTAPATIÑÑA 


N'atthi me saranam aññam 
Dhammo me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 

Hotu me jaya-mangalam. 


QUY NGƯỠNG PHÁP 
Chẳng có chí đáng cho cơn phải nương theo, 
Chỉ có Pháp Bảo là quí báu, 
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 
thật này. 


DHAMMAKHAMAPANA 


Uttamˆ°añgena vand*eham 
Dhammañca du-vidham varam 
Dhamme yo khalito doso 
Dhammo khamatu tam mamam. 


SÁM HÔI PHÁP 
Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 
hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. 
Các tội lôi mà con đã vô ý phạm đên Pháp Bảo, 
cúi xin Pháp Bảo xá tội lôi ấy cho con. 


Du (dvi,dve,dväa): 2 
Vidham (vidha):  gôm có...lân (hạng, thứ, bậc, loại) 
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SANGHARATANAPANAMA 


Sangho visuddho vara-dakkhineyyo 
Santindriyo sabba mala-ppahino 
Gunehi nekehi samiddhi-patto 
Anasavo tam panamami Sañgham. 


TẤN DƯƠNG TĂNG 


Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí báu là bậc 
đáng cho người dâng lễ cúng đường, vì lục căn của 
các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt 
trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng 
thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy. 


Visuddha: 
Dakkhineyya: 
Santi: 
Indriya: 
Sabba: 
Mala: 
Pahma: 
Guna: 
Neka: 
Samiddhi: 
Patta: 
ÃSava: 
An-Asava: 


thanh tịnh trong sạch 
đáng thọ thí 
tịch tịnh, an tịnh 
căn (lục căn ) 

tất cả 

ô nhiễm 

trừ điệt 

ân Đức, Đức tính 
nhiều 

thành 

đạt (papunati) 
lậu hoặc 

vô lậu 
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LỄ TAM THÊ TĂNG 
Ye ca Sangha atIta ca 
Ye ca Sañgha anagata 
Paccuppanna ca ye Sañgha 
Aham vandami sabbada. 


Chư Tăng đã đắc Đạo cùng Quả trong kiếp quá 
khứ. 

Chư Tăng sẽ đắc Đạo cùng Quả trong kiếp vị lai. 

Chư Tăng đang đắc Đạo cùng Quả trong kiếp hiện 
tại này, 

Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư 
Thánh Tăng trong tam thế ấy. 





SANGHA GUNA 
Su-patipanno Bhagavato Savakasaigho. 
Uju-patipanno Bhagavato Savakasaigho. 
Ñaya-patipanno Bhagavato Savakasaigho. 
SamIci-patipanno Bhagavato Savakasaigho. 
Yad?idam cattari purisa-yugani, 
attha purisa-puggala. 


Esa Bhagavato Savakasangho: 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, 
Añjali-karanTyo, 

Anuttaram puñãñakkhettam lokassa'ti. 
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ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 
@ Thiện hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
@ Trực hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
@ Thuận hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
@ Thuân hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
Bốn đôi, tám chúng; là các Thanh Văn 
@ Bậc đáng kính trọng, @ Bậc đáng tôn sùng, 
@ Bậc đáng cúng dường, ® Bậc đáng đảnh lễ, 
@ đó là phước điền, vô thượng thế gian. 





2ì =70:x<270=s<Sse: dum sen: 


Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
thiện hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
trực hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
ứng lý hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
hòa kính hạnh. 

Nghĩa là 4 đôi: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, tức 8 chúng: Tu-đà-hoàn đạo, Tu-đà- 
hoàn quả, Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả, A-na- 
hàm đạo, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, A-la-hán 
quả. 

Chư Thanh văn đó là bậc đáng kính, đáng tôn 
trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay lê bái, bậc vô 
thượng phước điên của thê gian. 
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Su: thiện, tốt, điệu 
Patipamna: hành theo, sống theo, hạnh 
Savaka: Thanh văn 

Uju: ngay thẳng, chính trực 
Ñaya: ứng lý, như lý, chánh lý 
SamIci; như pháp, hòa kính 
Yadidam: nghĩa là 

Cattari: 4 

Yuga: đôi 

Pugsala: chiếc,cá nhân 

Esa (eta): đó, ấy 

Ahuneyya: đáng kính trọng 
Pahuneyya: đáng tôn kính 


Dakkhineyya: đáng cúng dường 
Añjali-karamya: đáng lê bái, đáng chấp tay 
Anuttara: vô thượng 

Puñña: phước 

1- Supatipanno bhagavato sãvakasangho: Tăng là các 
bậc Thanh Văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành chín 
chắn y theo Chánh Pháp. 

2- Ujupatipanno bhagavato sãvakasangho: Tăng là các 
bậc Thanh Văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành chính 
chắn y theo Thánh Pháp. 

3- Ñãyapatipanno bhagavato sãvakasaigho: Tăng là các 
bậc Thanh Văn đệ tử Phật, các Ngài tu hành để Giác 
Ngộ Niết-Bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khô. 

4- Samicipatipanno bhagavato sãvakasangho: Tăng là 
các bậc Thanh Văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu theo 
phép Giới Định Tuệ. 
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5- Yadidam cattãri purisayugani: Tăng nếu đếm đôi thì 
có bốn bậc: 
- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả Tu-Đà-Hườn. 
- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả Tư-Đà-Hàm. 
- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả A-Na Hàm. 
- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả A-La-Hán. 
6- Attha purisapuggalã: Tăng nếu đếm chiếc thì có 
tám bậc: 
- Tăng đã đắc Đạo Tu-Đà-Hườn. 
- Tăng đã đắc Quả Tu-Đà-Hườn. 
- Tăng đã đắc Đạo Tư-Đà-Hàm. 
- Tăng đã đắc Quả Tư-Đà-Hàm. 
- Tăng đã đắc Đạo A-Na Hàm. 
- Tăng đã đắc Quả A-Na Hàm. 
- Tăng đã đắc Đạo A-La-Hán. 
- Tăng đã đắc Quả A-La-Hán. 
7- Esa Bhagavato sãvakasangho: Chư Tăng ấy là các 
Bậc Thinh Văn đệ tử Phật. 


8- Ahuneyyo: Các Ngài đáng thọ lãnh bốn món vật 
dụng của tín thí, ở phương xa đem đến dâng cúng 
cho những người có giới hạnh. 


9- Pahuneyyo: Các Ngài đáng thọ lãnh của tín thí, mà 
họ dành đê cho thân quyên cùng bầu bạn ở các nơi, 
nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các Ngài. 


10- Dakkhineyyo: Các Ngài đáng thọ lãnh của Tín thí, 
tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. 


11- Añjalikaraniyo: Các Ngài đáng cho chúng sanh lễ 
bái. 

12- Anuttaram pufÑñakkhetam lokassa: Các Ngài là 
phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. 
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SANGHA-ATTAPATIÑÑA 
N?atthi me saranam aññam 
Sangho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 
Hotu me jaya-mangalam. 


QUY NGƯỠNG TĂNG 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, 
chỉ có Đức Tăng là quí báu 
nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 
thật này. 


SANGHAKHAMAPANA 
Uttamˆañgena vande°ham 
Sanghaã ca duvidh'ottamam, 
Sanghe yo khalito doso 
Sañngho khamatu tam mamam. 


SÁM HỒI TĂNG BẢO 
Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai 
bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội 
lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin 
shn Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 


-— q-—- —-—- —@—-—- -o:Ã- -- 


Duvidh' ottamam: du+vidha+uttamam 
hai bậc cao quý. 
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TIVIDHA CETIYA VANDANAGATHA 
Vandami cetiyam sabbam 
Sabba-tthanesu patitthitam 
Saririka-dhatu mahabodhim 
Buddha-rupam sakalam sada. (2 làn) 


LỄ BÁI XÁ LỢI, BẢO THÁP, CÂY BỒ ĐỀ 


Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, 
Ngọc Xá-Lợi, đại thọ Bồ Đê và Kim thân Phật 


đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. (s lần) 
Ngữ vựng: 
Cetiya: tháp 
Thana: nơi , chỗ 
Sabba-tthanesu: ở khắp nơi 
Patitthita (patitthati): đã được xây dựng 





SarTrika: liên hệ đến thân 
Dhãtu: yếu tố, di vật, nguyên tố 
Saririka-dhaãtu: xá-lợi 
Mahabodhi: đại thọ bồ đề 
Buddha-Ripa: tượng phật 
Sakalam: toàn thể 
Sadã: luôn luôn 
Kinh tụng PALI Trang 21 





LỄ CHÁNH GIÁC TÔNG 


1. Sambuddhe attha visañca dva-dasañca 
sahassake, pañca-sata-sahassani 
namami sirasa aham. Tesam Dhammañca 
Sanghañca adarena namami"ham, nama- 
kkar°anubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapi vinassantu asesato. 


2. Sambuddhe pañca-paññasañca, catu- 
vIsati-sahassake, dasa-sata-sahassani 
namami sirasa aham. Tesam Dhammañca 
Sanghañca adarena namami"ham, nama- 
khar°anubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapi vinassantu asesato. 

3. Sambuddhe nav"uttara-sate, attha- 
cattalisa-sahassake, vIsati-sata-sahassani 
namami sirasa aham. Tesam Dhammañca 
Sanghañca adarena namami"ham, nama- 
kkar°anubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapi vinassantu asesato. 


1. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị 
Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri và 
500 ngàn vị Chánh Biên Tri. 

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp- -Bảo 
và Tăng-Bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các 
bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự 
tai hại thảy đều diệt tận. 
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2. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 55 vị 
Chánh Biến Trí, 24 ngàn vị Chánh Biến Tri và 1 
triệu vị Chánh Biến Tri. 


Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp Bảo và 
Tăng Bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai 
hại thảy đều diệt tận. 


3. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị 
Chánh Biến Trị, 48 ngàn vị Chánh Biến Tri và 2 
triệu vị Chánh Biến Tri. 

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo và 
Tăng Bảo của các vị Chánh Biến Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự tai 
hại thảy đều diệt tận. 





Ngữ vựng: 
VIsam (visati): 20 
Dva-dasa: 12 
Sahassaka: gồm 1000 
Sahassa: 1000 
Sata: 100 
Adara: lòng tôn kính 


Sira (uttam'alga): cái đầu 
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Sirasa: 
Nama-kkhãra: 
Pañca: 
Anubhava: 


Hantva (hanati, hati): 


Upaddava: 
Aneka: 
Antaraya: 
Vinassati: 
Asesato: 

Tesam: 
Paññasa: 
Pañca-paññasa: 
Catu: 
Catu-vIsafti: 
Dasa-sata: 
Dasa-sata-sahassa: 
Nava: 
Nav'uttara-sata: 
CattalIsa: 


Attha-cattalisa-sahassa: 


VIsatI-sata: 
VIsati-sata-sahassa: 
Uttara: 


với cái đầu 

sự kính lễ 

5 

ođai lực 

sau khi đã đoạn diệt. 
sự thống khô 

nhiều, những 
chướng ngại, sự nguy hiểm 
được tiêu diệt 

hết thảy 

của các...ấy 

50 

55 

4 

24 

1 000 (10 x100) 

1 000 000 (10 x 100 x 1 000) 
9 

109 

40 

46,000 

2 000(20x100) 

2 000 000 

không 
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DÂNG HOA 


Pujemi Buddham kusumenanena 
Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milayati yatha idam me 
Kayo tatha yati vinasabhavam. 

(3 times) 
Dâng hoa cúng đến Phật-đà 
Nguyện mau giải thoát sanh già khỗ đau 
Hoa tươi nhưng sẽ úa xào 
Xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

(3 lần) 


5: —-cÃ —-—-—- —-@--— - —œẾ - 


Pujeti (Puj+e): tôn trọng, cung kính, 
dâng cúng với lòng tôn kính 


Kusuma: bông hoa 

Ena (eta): cái đó, cái này 

Tena: vì vậy, vì thế, do đó 

Mokkha: giải thoát 

Puppha: bông, hoa 

Milayäti: khô héo, tàn phai 

Vinasabhava: tiêu hoại, tiêu trừ 
(vinasa+bhava) 
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MANGALA SUTTA 


Evam me sutam: Ekam samayam 
Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane 
Anathapindikassa Arame. Atha kho 
aññatara devata abhikkantaya rattiya 
abhikkanta-vanna kevala-kappam 
Jetavanam obhasetva yena Bhagava 
ten°upasañkami, upasañkamitva 
Bhagavantam abhivadetva ekamantam 
atthasi. Ekamantam thita kho sa devata 
Bhagavantam gathaya ajjhabhasi. 


HẠNH PHÚC KINH 


Như vầy tôi nghe 
Một thời Thế Tôn 
Ngự tại Kỳ Viên 
Của Cấp Cô Độc 
Gần thành Xá vệ 
Khi đêm gần mãn 
Có một vị Trời 
Dung sắc thù thắng 





Hào quang chiếu diệu 
sáng tỏa Kỳ Viên 

Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 

Rồi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 
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Evam: 
Suta: 
Samaya: 
Savatthi: 
Viharati: 
Jetavana: 


Anathapindika: 


Arama: 

Atha kho: 
Aññatara: 
Abhikkanta: 
Vamna: 
Kevala-kappa: 
Obhãaseti: 
Yena...tena: 
Upasaikamati: 
Abhivadeti: 
Ekamanta: 
Atthãsi: 
Thitã: 

Gathã: 
Ajjhabhasati: 
Vana: 


như vậy 

sự nghe 

lúc, thời 

thành Xá vệ 

ở 

Kỳ Viên 

ông Cấp Cô Độc 
chùa, già lam 

lúc bấy giờ, rồi thì 
một ...nào đó 

vượt qua, gần mãn, thù thắng 
màu sắc, dung sắc 
toàn bộ, trọn cả 
chiếu sáng 

nơi mà 

đi đến, lại gần 
đảnh lễ 

một bên 

đã đứng. (a+thati) 
sau khi đứng. (titthati) 
kệ tụng 

nói ra, nói lên 
vườn 
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Bahu deva manussä ca 
Madgalani acintayum 
Akañkhamana sotthanam 
Bruhi mañgalam°uttamam. 
“Chư Thiên và nhân loại 

Suy nghĩ điều hạnh phúc 
Hằng tầm cầu mong đợi 

Một đời sống an lành 

Xin Ngài vì bi mẫn 


Hoan hỷ dạy chúng con 
Về phúc lành cao thượng.” 
Ngữ vựng: 

Bahũ: nhiều 
Acintayum: suy nghĩ. (cinteti) 
Akankhati: mong câu 
Sotthana: phúc lành, phúc lợi 
Bruhi (bruti): hãy nói 


1. Asevana ca balanam 
Panditanañca sevana 

PuJa ca pujaniyanam 
Etam maigalamˆuttamam. 
1. Thế Tôn tùy lời hỏi 

Mà giảng giải như vầy: 
“Không gần gũi kẻ ác 

Thân cận bậc trí hiền 

Đảnh lễ người đáng lễ 

Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Sevana (sevati): sự theo, sự thân cận sự hợp tác, sự phục vụ. 
A-sevanã: không thân cận. (trái với sevana) 
Bala: kẻ ác _ 
Pandita: bậc hiên trí 
PHja: sự cúng dường. (pujeti) 
PũjanTya: (bậc) đáng cúng dường. = pujaneyya 
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2. Patirupa-desa-vaso ca 
Pubbe ca kata-puññata 
Atta samma panidhi ca 
Etam mangalam°uttamam. 
2. Ở trú xứ thích hợp 

Công đức trước đã làm 
Chân chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Patiripa: thích hợp 
Desa: xứ sở, chỗ 
Vãsa: sự ở. (vasati) 
Pubbe: trước xưa 
Kata: đã làm. (karoti) 
Puññatã: phước đức 
Atta: ta, tự mình 
Sammã: chân chánh 
Panidhi: sự hướng dẫn 


3. Bahu-saccañca sippañca 
Vinayo ca susikkhito 
Subhasita ca ya vaca 

Etam magalamˆuttamam. 
3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Thông suốt các luật nghi 
Nói những lời chân chất 

Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Bahusacca: đa văn (uyên bác) 
Sippa: tiểu công nghệ 
Vinaya: luật, sự huấn luyện 


Su-sikkhita: khéo học tập, thông suốt (sikkhati) 
Su-bhasita: khéo nói, suốt thông (bhasati) 
Vãcã: lời nói 
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4. Mata-pitu upatthanam 
Putta-darassa sahgaho 
Anakula ca kammanta 
Etam maigalamˆuttamam. 


4. Hiếu thuận bậc sinh thành 
Dưỡng dục vợ và con 

Sở hành theo nghiệp chánh 
Là phúc lành cao thượng. 


Upatthana: sự hầu hạ, sự phụng dưỡng. (upa+thãna) 
Upatthati: hầu hạ, phụng dưỡng 


Dara: vợ 
Sangaha: giúp đỡ, tương trợ, tê độ 
Anakula: không lân lộn 


Kammanta: nghề nghiệp, sở hành. 


5. Danañca dhamma-cariya ca 
Ñatakanañca sangaho 
Anavajjani kammani 

Etam maigalamˆuttamam. 


5, Bố thí hành đúng pháp 
Giúp ích hàng quyến thuộc 
Giữ chánh mạng trong đời 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Dãna: bồ thí 
Dhamma-cariya: hành theo pháp, pháp hạnh 
Ñãtaka: quyến thuộc 
Anavajja: trong sạch, không uế nhiễm 
Kamma: nghiệp, nghề nuôi mạng 
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6. AratI-viratI papa 
Majja-pana ca saññamo 
Appamado ca dhammesu 
Etam mangalamˆuttamam. 
6. Xả ly tâm niệm ác 

Chế ngự không say sưa 
Không phóng dật trong pháp 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Arati: viễn ly, tránh xa 
Virati: kiêng cữ, tiết chế 
Majja: rượu 
Pana: uống 
Saññama: chế ngự, tự chế. (samyama) 


Appamada: không phóng dật, thận trọng, 


ân mật, nghiêm túc. (a+pamada) 


7. Garavo ca nivato ca 
SantutthI ca kataññuta 
Kalena dhamma-savanam 
Etam maigalamˆuttamam. 


7. Đức cung kính, khiêm nhường 
Tri túc và tri ân 

Đúng thời nghe chánh pháp 

Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Garava: sự cung kính 
Niväata: tính khiêm nhượng 


Santutthi: sự tri túc 
Kataññut3a: sự triân 
Kala: thời giờ 
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8. KhantI ca sovacassata 
Samananañca dassanam 
Kalena Dhamma-sakaccha 
Etam maigalamˆuttamam. 


8. Nhẫn nhục, lời nhu hòa 


Yết kiến bậc Sa-môn 


Tùy thời đàm luận Pháp 
Là phúc lành cao thượng. 
Ngữ vựng: 
Khanti: nhẫn nhục 
Sovacassatã: thiện ngôn, lời ôn nhu 
Samana: Sa môn 
Sakaccha: cuộc đàm luận 


9. Tapo ca brahma-cariya ca 
Ariya-saccani dassanam 
Nibbana-sacchikiriya ca 
Etam maủgalam°uttamam. 


9, Tự chủ, sống Phạm hạnh 
Thấy được lý Thánh đế 
Giác ngộ Đại Niết-bàn 

Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Tapa: tự chủ 
Brahma-cariya: phạm hạnh 
Ariya-sacca: Thánh đề 
Nibbana: Niết bàn 


Sacchikiriya: Chứng ngộ. (sacchikaroti) 
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10. Phutthassa loka-dhammehi 
Cittam yassa na kampati 
Asokam, virajam, khemam 
Etam maúgalam°utamam. 


10. Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp nơi được an toàn 

Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Phuttha: sự xúc chạm, tiếp xúc 
Loka: pháp thế gian - dhamma 
YaSSa: đó, khi đó 
Kampati: rung động, dao động 
Asoka: không buôn phiền, vô ưu. (a+soka) 
Viraja: không nhiễm trước. (vi+raja) 
Khema: tự tại, bình an 


11. Etadisani katvana 
Sabbattham'ˆaparajita 
Sabbattha-sotthim gacchanti tam 
Tesam mangalam°uttaman'ti. 
11. Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu 
Tự tại và vô nhiễm 
Là phúc lành cao thượng. 
Etadisa: — như thế 
Katvana: đã làm. (karoti) 
Sabbattha: khếp nơi 


Sotthi: phúc lạc 
Gacchati: đi 
Tesam: số nhiêu của etam 


A-parajita: không thối thất, không thất bại. (paräjeti) 
Chấm dứt HẠNH PHÚC KINH 
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RATANA-SUTT'ARAMBHO 


1. Panidhanato patthaya Tathagatassa dasa paramiyo 
dasa upaparamiyo dasa paramˆattha paramiyo pañca 
maha-pari-ccage tisso cariya pacchima-bbhave 
gabbh'avakkantim jatim abhinikkhamanam padhana- 
cariyam bodhi-pallanke mara-vijayam. 


Ngữ vựng: 
Ratana-suttarambha: mở đầu kinh Tam Bảo 
Panidhana(panidhi): nguyện vọng, sự phát nguyện 
Patthaya: khởi sự với, kể từ khi 
Tathagata: Như Lai 
Pãrami: Ba-la-mật độ, bỉ ngạn 
Upaparami: thượng ba-la-mật 
Paramattha-parami: tối thắng ba-Ìa-mật 
Mahã-pariccaga: đại xả thí 
TIsSa: 3 
Pacchimabhava: kiếp sống cuối cùng 
Gabbha: thai bào 
Avakkhanti (okkanti): đầu thai 
Jati: sự sinh ra 
Abhinikkhamana: sự xuất gia (abhinikkhamati) 
Padhãna-cariya: khỗ hạnh, tính cần hạnh 
Vijaya: sự chiến thắng 


2. Sabb°aññuta-ññana-ppativedham nava lok*uttara- 
dhamme'ti. Sabbe°pi me Buddha-gune avajjitva 
Vesaliya tisu Pakar°antaresu ti-yama-rattim parittam 
karonto äayasma Ananda-thero viya karuñña-cittam 
upatthapetva. 


Ngữ vựng: 
Sabb'aññuta-ññãna: nhất thiết liễu trí 
Pativedha: sự giác ngộ 
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Nava: 
Lok'uttara: 
Avajjeti: 
Pakara: 
Pakar°antara: 
Yama: 

Ayasmã: 

Thera: 

Parittam karoti: 


Viya: 
Karuñña-citta: 
Upatthapeti: 


9 

pháp siêu thế .( Dhamma) 
suy ngẫm, ngẫm nghĩ, suy tưởng 
thành trì 

bên trong thành 

canh 

Đại đức 

Trưởng lão, Thượng toạ 
canh giữ, hộ trì, hộ niệm, 
tụng kinh Paritta 

giống như 

tâm bi mẫn 

ban rải 


3. Koti-sata-sahassesu cakkavalesu Devata yassanam 
patigganhanti yañca Vesaliyam pure rog"amanussa 
dubbhikkha-sambhutam tividham khayam 


khippam'antara-dhapesi parittam tam bhanama he. 


Kofi: 


Ln=cc Gia 


Koti-sata-sahassa: 


Cakkavala: 
Patigganhati: 


Pura 


Amanussa: 
Dubbhikkha: 
Sambhuta: 
Tividha: 
Khaya: 


Khip 


p3: 


Antara-dhapeti: 
Bhanati: 


He: 


10 000 000 

1 000 000 000 000 một ngàn tỷ, 
mười muôn triệu, vô sô 

vũ trụ, thế giới, thái dương hệ 
thọ lãnh, nhận lấy 

thành phố 

phi nhân 

nạn đói, khan hiếm thực phẩm 
phát sanh, sinh khởi. (sambhavati) 
3 lần 

tiêu diệt 

mau chóng 

tiêu trừ 

thuật lại, đọc tụng, nói 

này đây 
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MỞ ĐẦU KINH TAM BẢO 
Đại Đức Änandã 
Đã phát tâm bi mẫn 
Hộ niệm suốt ba canh 
Ba vòng thành Vệ Xá 
Niệm tất cả ân Đức 
Của Như Lai đại nguyện 
Là mười ba la mật 
Mười thượng ba la mật 
Mười thắng ba la mật 
Năm pháp đại xả thí 
Ba đại hạnh độ sanh 
Giáng trần trong kiếp chót 
Ra đời vườn Lâm Tỳ 
Xuất gia, tu khổ hạnh 
Rồi chiến thắng ma quân 
Ngộ nhất thiết liễu trí 
Chứng chín pháp siêu phàm 
Chư Thiên khắp các cối 
Mười muôn triệu thế giới 
Đều hoan hỷ thọ lãnh 
Uy lực kinh thọ trì 
Và trong thành Xá Ly 
Tất cả các bệnh hoạn 
Đói khát cùng phi nhân 
Thảy đều mau hóa giải 
Chúng con nay hết lòng 
Xin trì kinh hộ niệm. 
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RATANA SƯTTA 
1. Yan1dha bhutani samagatani 
Bhummani vã yaniva antalikkhe 
Sabbe°va bhuta sumana bhavantu 
Atho?pi sakkacca sunantu bhasitam. 


KINH TAM BẢO 
1. Phàm chúng Thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ 
Đã vân tập về đây 
Xin mở lòng hoan hỷ 
Lắng nghe lời dạy này. 





Yãni (ya): những...nào 

Idha: đây 

Bhũta: sinh loại, quỷ thần, chư thiên, 
Phạm thiên (đôi khi là A-la-hán) 

Samägacchati: tụ họp, vân tập 


Sumana: vui mừng, hoan hỷ 

Athopi: và, lại nữa, cũng như 

Sakkacca: kính cân, cần thận, kỹ lưỡng. 
(sakkaroti) 
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2. Tasma hi bhutani sametha sabbe 
Mettam karotha manusiya pajaya 
Diva ca ratto ca haranti ye balim 
Tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


2. Tất cả chúng Thiên nhân 
Hãy đồng tâm hoan hỷ 

Mở rộng tấm lòng từ 

Luôn chuyên cần gia hộ 
Những người nam nữ nào 
Ngày đêm thường bố thí. 





Ngữ vựng 2: 
Sameti: làm cho giống nhau, đồng lòng 
Mãnusaã: nữ nhân 
Pajã: nhân loại 
Divã ca ratto: đem ẩi 
Bali: cúng dường 
Ne (te): chúng, họ 


Appamattã: thận trọng, chuyên cần 
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3. Yam kiñci vittam idha va huram va 
Sagsesu va yam ratanam pamItam 

Na no samam atthi Tathagatena 
Idampi Buddhe ratanam panItam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


3. Phàm những tài sản gì 
Đời này hay đời sau 

Hoặc châu báu thù thắng 
Hiện hữu trên cối trời 
Không gì sánh bằng được 
Với Thiện Thệ Như Lai 
Như vậy chính Đức Phật 
Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc. 





Ngữ vựng 3: 
Vitta: tài sản 
Huram: đời khác, cõi khác, đời sau 
Idha va huram va: đời này hoặc đời sau 
PanIta: hy hữu, thù diệu 


Suvatthi (su+atthi): hoan hô, chào mừng, 
an toàn, hạnh phúc 
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4. Khayam viragam amatam panItam 
Yad' ajjhaga SakyamunI samahito 
Na tena Dhammena sam'atthi kiñci 
Idamˆpi Dhamme ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


4. Ly dục điệt phiền não 
Pháp bắt tử thù diệu 

Phật Thích Ca Mâu Ni 

Đã chứng đắc tịch tịnh 
Chẳng pháp nào sánh bằng 
Như vậy chính Pháp Bảo 
Là châu báu thù điệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 





Viräga:` 5 dục 
Amata: bất tử 
AjjhagAa: đã đạt đến. (adhigacchati) 
Samahita: đã ốn định, đã nhập thiên, 

đã tịch tịnh, đã an ôn (samadahati) 
Khaya: tiêu diệt, tận điệt 
Bhãsita: lời dạy 
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5. Yam Buddha-settho parivannay1I sucim 
Samadhim°anantarik°aññam"ahu 
Samadhina tena samo na vijjati 

Idamˆpi Dhamme ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 





Settha: 
Parivanay!: 


SuClI: 
Samadhi: 
Anantarika: 


Anantarik'añña: 


Vijjati = atthi: 


5, Bậc Vô Thượng Chánh Giác 
Hằng ca ngợi pháp thiền 
Trong sạch, không gián đoạn 
Chẳng thiền nào sánh bằng 
Như vậy chính Pháp Bảo 

Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc. 


tối thượng, ưu việt 

ca ngợi, tán dương. 
(parivanneti) 

trong sạch 

thiền định 

liên tục, không gián đoạn 
kế tục nhau 

có 
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6. Ye pugøsala attha satam pasattha 
Cattari etani yugani honti 

Te dakkhineyya Sugatassa Savaka 
Etesu dinnani maha-pphalani 
Idampi Sañghe ratanam panTtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


6. Thánh tám vị bỗn đôi 
Được bậc thiện tán thán 

Đệ tử Đẳng Thiện Thệ 

Xứng đáng được cúng đường 
Bồ thí các vị ấy 

Được kết quả vô thượng 
Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc. 


có ý ¡thức có chánh niệm 


Pasattha: đã khen ngợi, đã tán dương. 


(pasamsati) 


Dinna: đã cho, đã bế thí, vật bố thí. (deti) 
Phala: kết quả 
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7. Ye su-ppayutta manasa da|hena 
Nikkamino Gotama-sasanamhi 

Te patti-patta amatam vigayha 
Laddha mudha nibbutim bhuñjamana 
Idampi Sañghe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


7. Thiện hạnh tâm kiên cỗ 
Ly dục trong chánh đạo 
Của Phật Gotama 

Chứng nhập vị bất tử 
Hưởng tịch tịnh dễ dàng 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sông chơn hạnh phúc. 





Suppayutta: thiện hạnh, khéo sử dụng. 
(su+payutta/payuñjati) 


dalha: chắc chắn, kiên cô 
Nikkãami: người ly dục. (ni+kãm) 


Vigayha: thê nhập. (vigahati) 
Laddha: đã được. (labhati) 

Mudha: miễn phí, cho không, dễ dàng 
Nibbuti: tịch tịnh, an bình, tịch lạc 
Bhuñjamäna: hưởng thọ, ăn. (bhuõj ati) 
Sampatti: toàn, đẳng chí, đạt đên 
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8. Yath'indakhilo pathavim sito siya 
Catubhi vatebhi asampakampiyo 
Tath*upamam sappurisam vadami yo 
Ariya-saccani avecca-passati 
Idam”pi Sanghe ratanam panTtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

8. Ví như cột trụ đá 

Khéo : cứ lòng đất 

Dầu có gió bốn ¡ phương 

Cũng. không hề lay động 

Ta nói bậc chơn nhân. 

Liễu ngộ Tứ Thánh Đế 

Cũng tự tại bất độn 

Trước tám pháp thê gian 

Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chân hạnh phúc. 


Ngữ vựng 8: 
Yathã: giống như, ví í như 
Indakhlla: trụ đá (trước công vua trời Đế Thích) 
Sita: dính, gắn chặt vào, y cứ vào 
Siyã (atthi): có thể được 
Vata: gió 
Asampakampiya: khôhg lay động 
Tathã: cũng vậy 
Upama: giông như 
Sappurisa: bậc chơn nhân 
Vadati: nói 
Avecca: hoàn toàn, trọn vẹn, tuyệt đối, rốt ráo 
Passati: thấy 
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9. Ye ariya-saccani vibhavayanti 
Gambhira paññena sudesitani 
Kiñc°api te honti bhusa-ppamatta 
Na te bhavam atthamam'adiyanti 
Idampi Sañghe ratanam panItam 


Etena saccena suvatthi hotu. 





9, Bậc thấu triệt Thánh Đế 
Đã được khéo thuyết giảng 
Bởi trí tuệ uyên thâm 

Dù cho có phóng dật 

Cũng không thê tái sanh 
Nhiều hơn trong bảy kiêp 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc. 


.—- tUẾ— -— - — - —- —8 — - — - uẾ— - — -— -- 


Ariya-sacca: Thánh Đế 
Vibhavayati: hiệu rõ, thâu triệt. 


Gambira: 
Sudesita: 


Kiẫc api: 
Bhusa: 


Atthama: 


Adiyati: 
Bhava: 


(vibhaveti) 

sâu sắc, uyên thâm 

khéo giảng thuyết. (su+deseti) 
dù gì cũng. (kiñci+api) 

nhiêu quá lắm 

thứ 8 

bám níu 

kiếp sống 
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Sahäavassa (saha+assa): 


10. Sahavassa dassana-sampadaya 
Tayassu dhamma jahita bhavanti 
Sakkaya-ditthi vicikicchitañca 
STilabbatam va?pi yad"atthi kiñci 
Catuh'apayehi ca vippamutto 

Cha c°'abhitthanani abhabbo katum 
Idam'pi Sanghe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


10. Những bậc kiến cụ túc 
Đoạn trừ ba kiên sử 

Là thân kiến, hoài nghi 
Luôn cả giới cầm thủ 

Thoát khỏi bốn đọa xứ 
Không làm sáu trọng tội 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sông chơn hạnh phúc. 





Dassana-sampadaya: 


của vị ây, đối với vị ây 
kiên cụ túc (đây đủ cái thây) 


Taya: 3 

Jahita (jahati): từ bỏ, dứt bỏ, loại trừ 
Sakkaya-ditthi: thân kiến 
Vicikiccha: hoài nghỉ 
STlabbata: giới câm thủ 
Catu: 4 

Apäya: đọa xứ 
Vippamutta: thoát khỏi 
Cha: 6 

Apäya: đọa xứ 
Abhitthana: trọng tội 
Abhabba: không thể 
Kãtum (karoti): làm, tạo 
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11. Kiãc°api so kammam karoti papakam 
Kayena vaca uda cetasa va 
Abbhabbo so tassa paticchadaya 
Abhabbata dittha-padassa vutta 
Idampi Sañghe ratanam panTtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

11. Dâu có làm tội gì 

Bằng thân, khâu hoặc ý 

Các ngài chẳng bao giờ 

Che dấu điều đã phạm 

Bởi vì đức tánh này 

Được gọi là “thấy pháp” 

Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu báu thù điệu 





Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 
Ngữ vựng 11: 
Papaka: ác 
Paticchãda: che dấu. (paticchadeti) 
Udã... vã: hoặc 


Abhabbata tính bất khả 
Dittha-pada: “điển thấy”, (Niết bàn) 
Vutta (vadati): gọi là, được nói 
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12. Vana-ppagumhe yatha bhussit"agge 
Gimhana-mase pathamasmim gimhe 
Tath°*uipamam Dhamma-varam adesayi 
Nibbana-gamim paramam hitaya 
Idampi Buddhe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


12. Ví như cây trong rừng 
Đâm chồi đầu mùa hạ 
Cũng vậy Đức Thế Tôn 
Thuyết giảng pháp ưu việt 
Dẫn đến ngộ Niết bàn 

Là lợi ích tôi thượng 

Như vậy chính Đức Phật 
Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được vn chơn hạnh phúc. 





Paguim bã: "Si rậm, làm cây 

Bhussita: nứt vỏ, nảy mâm. (bhussati) 
Gimhãna: hạ 

Mãsa: tháng 

Pathama: đầu tiên 

Gimha: mùa nóng 

Adesayi (deseti): giảng thuyết 
Nibbana-gami: dẫn đến Niết bàn 

Parama: tối thượng, siêu việt 
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13. Varo var°aññu varado var°aharo 
Anuttaro Dhamma-varam adesayi 
Idampi Buddhe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


13. Đức Phật bậc vô thượng 
Liễu thông pháp cao thượng 
Chứng đạt pháp tối thượng 
Chuyễn đạt pháp thắng thượng 
Như vậy chính Đức Phật 

Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc. 





2VSót du= se: -0-:<= QNẾ (So =se 


Varo: bậc vô thượng 
Varaññu: bậc vô thượng liễu thong 
(hiêu biêt hoàn toàn) 
Var'ado: bậc vô thượng đầu tiên 
Var'aharo: bậc đưa đến vô thượng 
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14. Khinam puranam navam n°atthi sambhavam, 
Virattacitt"ayatike bhavasmim. 

Te khina-b1ja aviru|hi chanda, 

Nibbanti dhira yatha yam padIpo. 

Idamˆpi Sañghe ratanam panItam, 

Etena saccena suvatthi hotu. 





14. Nghiệp cũ đã tiêu trừ 
Nghiệp mới không phát khởi 
Nhàm chán kiếp tái sinh 
Chúng tử dục đoạn tận 

Bậc trí chứng Niêt bàn 

Ví như lửa đèn tắt 

Như vậy chính Tăng Bảo 

Là châu báu thù điệu 

Mong với sự thật này 

Được sông chơn hạnh phúc. 


Khima: 
Purana: 
Nava: 
Viratta: 
Ayatika: 
BỊJa: 


Avirulhi: 


Chanda: 
Nibbati: 
Dhrra: 


đã kiệt quệ, đã tiêu mòn. (khiyati) 
xưa, cũ 

mới 

không tham đắm. (virajjati) 
thuộc tương lai 

hạt giống 

không mọc lên 

lòng dục 

làm cho nguội lạnh, Niết bàn 
(người) có trí tuệ 
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15. Yan"idha bhutani samagatani 
Bhummani va yani'va antalikkhe 
Tathagatam Deva-manussa-pujitam 
Buddham namassama suvatthi hotu. 


16. Yan"idha bhutani samagatani 
Bhummani va yani°va antalikkhe 
Tathagatam Deva-manussa-pujitam 
Dhammam namassama suvatthi hotu. 


17. Yan"idha bhutani samagatani 
Bhummani vã yani°va antalikkhe 
Tathagatam Deva-manussa-pujitam 
Sañgham namassama suvatthi hotu. 


15, Phàm chúng Thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc trú xứ hư không 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 

Thành kính đảnh lễ Phật 

Đã như thật xuất hiện 

Mà Chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 
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16, Phàm chúngThiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc trú xứ hư không 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 

Thành kính đảnh lễ Pháp 

Đã như thật xuất hiện 

Mà Chư Thiên loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 


17. Phàm chúng Thiên nhân nào 
Cự ngụ trên địa cầu 

Hoặc trú xứ hư không 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 

Thành kính đảnh lễ Tăng 

Đã như thật xuất hiện 

Mà Chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 


—-—F—.—-—-—- =8 — - — ‹ cẾ- - — 


Namassama: chúng ta hãy đảnh lễ 
Tathagata: 1. Như Lai; 2. Đã đên như vậy 


Chấm dứt KINH TAM BẢO 
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KARANIYA METTA SUTTA 


1. Karaniyam'attha-kusalena 

Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko ưju ca su-h-uju ca 

Suvaco c'assa mudu anatimäanI. 


TỪ BI KINH 
1. Người hằng mong an tịnh 
Nên thê hiện Pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hòa, không kiêu mạn. 


KararIya: 


Attha-kusala: 


nên làm. (karoti) 
rành rẽ điêu thiện 





Santa-pada: trạng thái an tịnh 
Sakka: có khả năng 
Abhisamecca: hiểu thấu, thông hiểu. 
(abhisameti) 

Ujũ: ngay thẳng 
Su-h-uju: chánh trực 
Suvaca: nhu thuận, đễ dạy, vâng lời 
Assa (atthi): nên là, phải là, nên có 
Mudu: hiền hòa, nhu mì 
An-atiman: không kiêu mạn 
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2. Santussako ca subharo ca 
Appa-kicco ca sallahuka-vutti 
Sant indriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu an-anugiddho. 


2. Sống dễ dàng, tri túc 

Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 

Trí tuệ càng hiển minh 

Chuyên cần, không quyến niệm. 


Santussaka: 
Subhara: 
ApPpa: 

Kicca: 
Sallahuka: 
Vutti: 
Santindriya: 
Nipaka: 
Appagabbha: 
Kula: 
An-anugiddha: 


tri túc 

dễ nuôi (thanh đạm) 

Ít 

công việc, phận sự 

nhẹ nhàng 

đời sống, sự sống 

căn thanh tịnh. (santa+indriya) 
mẫn tuệ 

không khinh xuất. (a+pagabbha) 
gia đình 

không quyến niệm 
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3. Na ca khuddam samacare kiấci 
Yena viñãñu pare upavadeyyum 
Sukhino va khemino hontu 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


3. Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 


S.—- quẾ~--—-—-—- —-6--—- — gỗ —-—-—- 


Khudda: 


Samacara: 


Upavadäti: 
Upavadeyyum: 
Para: 

Sukhi: 
Viññu: 
Khemi: 
Sukhitatta: 


Na...kiñci: 


nhỏ 

cử chỉ, hành động, 
hạnh kiêm 

chê trách 

đáng chê trách 

kẻ khác 

người an lạc 
bậc trí, người biệt 
người an tịnh, thái bình 
trạng thái an lạc 
không ...nào 





Kinh Tụng PALI 


Trang 55 


4. Ye keci pana-bhut'atthi 
Tasa va thavara va anavasesa 
DIgha va ye mahanta va 
Majjhima rassaka anuka-thula. 


4. Chúng sanh dù yếu, mạnh 
Lớn, nhỏ, hoặc trung bình 
Thấp, cao, không đồng đẳng 
Hết thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 


Tasa: yếu 

Thavara: mạnh 

An-avasesa: không còn lại, không trừ ai 
Digha: đài 

Mahanta: lớn 

Majjhima: trung bình 

Rassakaã: thấp 


Anuka: ôm 
Thũlã: mập 
Keci: nào 
Ye keci: kẻ nào 
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5. Dittha vã ye va adittha 

Ye ca dure vasanti avidure, 
Bhuta va sambhavesIl va 

Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


5, Hữu hình, hoặc vô hình 
Đã sinh, hoặc chưa sinh 
Gần, xa không kê xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 5: 
Dittha: thấy được 
A-ddittha: không thấy được 
Dura: Xa 
Avidura: gần 
Vasati: ỡ, trú 
Bhũta: chúng sanh đã sinh 


Sambhavesã: chúng sanh đang đi đầu thai 
Ditthi: kiến, thấy. 
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6. Na paro param nikubbetha 


N'atimaññetha katthacinam kañci 


Byarosana patigha-sañña 


N'aññam'aññassa dukkham'iccheyya. 


6. Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bât mãn điêu gì 
Đừng mong ai đau khổ 


Vì tâm niệm sân sĩ 


Hoặc vì nuôi oán tưởng. 


Paro param: 
Nikubbati: 
Atimaññiati: 
Katthaci: 
Kañci = kiñci: 
Byarosana: 
Patigha: 
Sañña: 


Aññam'aññassa: 


Icchati: 


lẫn nhau 

lừa đảo 

bắt bình 

bất cứ đâu 
bất cứ điều gì 
sẵn 

ân hận 

tưởng 

người này tới người khác, 
lân nhau 
mong muốn 
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7. Mata yatha niyam puttam 


Ayusa eka-puttam°anurakkhe 
Evam'pi sabba bhutesu 
Mãanasam bhavaye aparimanam. 


7. Như mẹ giàu tình thương 
Suôt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 


Hãy phát tâm vô lượng 


Cùng tắt cả sinh linh. 


¬:m s VẾ— c— c— c— c— sn c— Ý— dgẪ —c— — 


Yatha...evam: 


như...cũng vậy 





Niya: của chính mình 

Eka-putta: đứa con trai duy nhất 

Anurakkha: bảo bọc, che chở. 
(anurakkhati) 

Manasa: tâm 

Bhãvaye: phát triển. (bhãveti) 

Aparimana: vô lượng 
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8. Mettañca sabba lokasmim 
Mãanasam bhavaye aparimanam 
Uddham adho ca tiriyañca 
Asambadham averam asapattam. 


8. Từ bí gieo cùng khắp 
Cả thế gian khỗ hải 

Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không giận hờn oán thù. 


Ngữ vựng 8: 
Metta: tâm từ 
Uddha: trên 
Adha: dưới 
Tiriya: bỀ ngang 


A-sambadha: không áp bức 
A-sapatta: không oán thù 
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9. Tittham caram nisinno va 

Sayano va yavatassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmam'etam viharam idham'”ahu. 


9, Khi ải, đứng, ngồi, năm 
Bao giờ còn thức tỉnh 

Giữ niệm từ bí này 

Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 


Tittha: 

Cara: 
Nisinna: 
Sayana: 
Yava (t): 
Assa (atthi): 
Vigata: 
Middha: 
Vigata-middha: 


đứng. (titthati) 
đi 
ngồi. (Nisidati) 

năm 

cho đến khi 

có 

không có, từ bỏ, đi khỏi, ngừng 
thụy miên, buồn ngủ 

tỉnh táo, không ngủ 





Sati: niệm 
Adhittheyya: nên quyết định, nên nguyện. 
(adhitthãti) 
Brahmam*etam: brahmam+etam 
Idhamãhu: nói rằng, tức là, chính là 
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10. Ditthiñca anupagamma 

Silava dassanena sampanno 

Kamesu vineyya gedham 

Na hi jatu gabbha-seyyam punaretT ti. 


10. Ai xả ly kiến thủ 

Giới hạnh được tựu thành 
Chánh tri đều viên mãn 
Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử. 


Ditthi: (tà)kiến 

An-upagamma: không đi đến, không chấp nhận. 
(upagacchati) 

Silavantu: có giới hạnh 

Dassana: kiến (tri kiến), chánh tri kiến 

Vineyya: viễn ly, xả bỏ 

Kama: trần dục 

Gedha: tham đắm 


Jatu (jati): sinh 

Gabbha-seyyãa: bào thai 

Punareti: trở lại, tái sinh. (puna + r + eti) 
Chấm dứt TỪ BI KINH 
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BUDDHA-JAYAMANGALA GATHA 


1. Bahum sahassam"abhinimmita sayudh°antam 


Girimekhalam udita ghora-sasena-maram 
Dan°adi dhamma-vidhina jitava Mun°indo 
Tam tejasa bhavatu me (te) jaya-maigalani. 


KỆ PHẬT THẮNG HẠNH 
1. Ma vương hóa ngàn tay với rất nhiều khí giới 


Cỡi voi Girimekhala càng ma quân khủng bố 


Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng pháp Bỗ thí độ 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Bahu: 
Abhinimmita: 


Sayudha: 
Anta: 
Girimekhala: 
Udita (udeti): 
Ghora: 

Dana: 


Vidhina (vidhi): 


Jitavantu: 
Muniinda: 
Tejasa: 
Jaya-mangala: 


cánh tay 

đã tạo, đã hóa ra. 
(abhinimminati) 

với khí giới. (avudha) 
cực, rất nhiều 

tên của một con voi 
đã cỡi 

kinh khủng, hung bạo 
bố thí 

bằng cách nhờ 

chiến thắng 

vua ẩn sĩ, bậc Đại giác 
với y lực 

thắng hạnh= ì 
hạnh phúc thù thăng 
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2. Mar°atirekam-abhiyujjhita sabba rattim 


Ghoram pan”alavaka makkhamˆath°addha yakkham 


KhantI sudanta-vidhina jitava Mun°indo 


Tam tejasa bhavatu me (te) java-maigalani. 


2. Dạ Xoa Alavaka càng ương ngạnh hung đữ 


Hơn hẳn cả ma vương, trọn đêm dài chiến đấu 


Bậc Đại ẫn cảm thắng bằng điều phục nhẫn nại 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Atireka: 


Abhiyujjhita: 
Sabba rattim: 


Alavaka: 
Makkha: 
Pana...atha: 
Addha: 
Khanti: 
Sudanta: 


dư thừa, vượt trội hơn 

đã chiến đấu. (abhiyujjhati) 
suốt đêm 

tên một vị dạ xoa 

ương ngạnh, hung hãn, thịnh nộ 
lại nữa, mặt khác, lại càng 

say sưa, hung hăng 

nhẫn nhục 

thuần phục, khéo điều phục. 
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3. Nalagirim gaja-varam ati-matta-bhutam 
Dav'agzi cakkam-asan?va sudarun"antam 
Mettambu-seka vidhina jitava Mun°indo 
Tam tejasa bhavatu me (te) java-maigalani. 


3. Voi báu Nalagiri đang say sưa quá độ 

Kinh khủng như lửa rừng, như sâm sét bảo luân 
Bậc Đại ân cảm thắng bằng cách rải nước từ 

Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ngữ vựng: 
Gaja: voi 
Matta: Say 
Ati-matta-bhuta: quá say 
Dâva: sức nóng 
Aggi: lửa 
Dãv'aggi: đám cháy rừng 


Cakka-m-asani: 


vòng sâm sét 


Dãruna: hung dữ, dữ tợn 
Anta: cực kỳ, cùng cực 
Su-dãrunyanta: cực kỳ hung dữ 

Ambu: nước 

Seka: sự rải, rưới. 





Kinh Tụng PALI 


Trang 65 


4. Ukkhitta-khaggam-atihattha su-darun"antam 
Dhavan tiyojana-path"Añgulimalavantam 
Iddhrbhisankhata-mano jitava Mun”indo 


Tam tejasa bhavatu me (te) java-maigalani. 


4. Kẻ đeo chuỗi ngón tay đang khích động vung kiếm 


Chạy theo 3 do tuần, thật vô cùng hung hãn 


Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng ứng hóa thần thông 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ngữ vựng: 
Ukkhitta (ukkhipati): 
Khagsa: 
Atihattha: 


Dhaãva: 

TH: 

Yojana: 

Patha: 

Anguli: 
Angulimala: 
Angulimalavanta: 
Abhisañkhata: 


đưa lên, vung lên. 

qươm 

phần khởi, phấn chấn, 
phần khích 

sự chạy 

3 

do tuần 

đường 

ngón tay 

tràng, vòng ngón tay 
người đeo chuỗi ngón tay 
đã sửa soạn, đã chuẩn bị. 


(abhisankharoti) 
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5. Katvana katthamˆudaram iva gabbhiniya 


Ciãcaya duttha-vacanam jana-kaya-majjhe 


Santena somma-vidhina jitava Mun”indo 


Tam tejasa bhavatu me (te) jaya-maigalani. 


5, Độn cao bụng bằng gỗ như phụ nữ mang thai 
Cifñcã vu khống Phật giữa đạo tràng thánh chúng 
Bậc Đại ân cảm thắng bằng hiền hòa an tịnh 

Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


S.—- quẾ~-—-—- —- —-6-- —- — dỗ — - 


Katvana: 
Kattha: 
Udara: 
Gabbhini: 


Ciñca: 


Duttha-vacana: 


Jana-kaya: 
Santa: 


Sommna: 


sau khi đã làm. (karoti) 
khúc gỗ 

bụng 

phụ nữ có thai 

nàng Ciñca 

lời nói xấu, vu khống 
quân chúng 

trầm tĩnh, bình thản, 
an tịnh 

nhã nhặn, hiền hòa. 
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6. Saccam vihayam-ati-Saccaka-vada-ketum 


Vad'abhiropita-manam ati-andha-bhutam 


Paññãa-padipa-jalito jitava Mun°indo 


Tam tejasa bhavatu me (te) jaya-maigalani. 


6. Người chối bỏ sự thật dựng ngọn cờ luận thuyết 
Saccaka tự phụ với tâm tư tôi mù 


Bậc Đại ẫn cảm thắng bằng đuốc tuệ sáng soi 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


—-— gỗ — -— -— - — - —@ — - — - -auZ: - — 


Vihaya (vijahati): 


Saccaka: 
Ketu: 
Vada: 
Abhiropita 


Andha: 


Ati-andha-bhuta: 


Padipa: 
Jalita (jalati): 


tảng lờ, từ bỏ, chối bỏ 
tên một du sỹ ngoại đạo 
ngọn cờ, phan, phướn 
luận thuyết 

chú trọng, tôn thờ 
(abhiropeti): 

mù 

mù tịt, quá ngu sỉ 

ánh sáng, ngọn đèn 
chiếu sáng, thắp sáng. 
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7. Nandopananda-bhujagamvibuddham mah'°iddhim. 


Puttena thera bhujagena dam"apayanto 


Iddh?upadesa-vidhina jitava Mun”indo 


Tam tejasa bhavatu me (te) java-maigalani. 


7. Rồng chúa Nandopananda, tà kiến đại thần lực 


Trưởng lão Mục Kiền Liên hóa thân rồng điều phục 


Bậc Đại ẫn cảm thắng bằng chỉ dạy thần thông 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 





Ngữ vựng: 

Nandopananda: tên một Long vương 

Bhujaga: rồng rắn 

Vibuddha: không giác ngộ, tà kiến 

Putta: cơn trai 

Thera: Trưởng lão 
(chỉ ngài Mục Kiên Liên) 

Bhujagena: bằng thân rồng 

Dama: điều phục 

Upayanta: tiếp cận, đến gần. 
(upayäti) 

Upadesa: sự khuyên dạy, chỉ bày. 
(upadasseti) 
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8. Duggaha-ditthi bhujagena sudattha-hattham 
Brahmam visuddhi-jutim-iddhi-Bak'abhidhanam 
Ñan"agadena vidhinäa jitava Mun”indo 

Tam tejasa bhavatu me (te) jaya-maigalani. 


8. Phạm Thiên tên Baka có thần lực chói sáng 
Thanh tịnh nhưng chấp kiến như rắn độc cắn tay 
Bậc Đại ẫn cảm thắng bằng linh phương tuệ dược 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Duggäha (du+gäha): ác thú (chấp điều ác) 
Gaha (ganhati): nắm 


Su-dattha: bị (khéo) cắn. (dasati) 
Hattha: tay 

Visuddhi: thanh tịnh 

Juti: chói lọi, rực rỡ 

Baka: tên một vị Phạm Thiên 
Abhidhana: tự xưng, tên 

Agada: thuốc chữa bệnh. 
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9. Etapi Buddha-jaya-mangala-atthagatha 

Yo vacano dina-dine sarate ma tandI 

Hitvana neka-vividhani c°upaddavani 
Mokkham sukham adhigameyya naro sapañño. 


9, Người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mệt mỏi 
Tám kệ ngôn Phật lực về hạnh phúc thù thắng 

Sau khi đã đoạn trừ mọi chủng loại thống khổ 

Người có trí an lạc, đạt được chân giải thoát. 


Ngữ vựng: 
Gathã: kệ tụng, thờ 
Vacana: học thuộc lòng, tụng 


Dina-dine: hàng ngày 
Sarate (sarati): ghi nhớ, niệm 


Ma: không, đừng. (đúng ra là: mã) 
Tandi: mệt mỗi, uễ oải 

Hitväna: sau khi đã loại bỏ. (jahati) 
Neka (na+eka): nhiều thứ 

Vividha: nhiều lần 

Upaddava: sự thống khổ, tai ương 
Mokkha: sự giải thoát 


Adhigameyya: có thể đạt được (adhigameti) 
Nara: người 
Sapañña: có trí, khôn ngoan 

Chấm dứt KỆ PHẬT THẮNG HẠNH 
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10. 


11 





TIDASA PARAMI 


._ Iipi so bhagava dana-parami sampanno 


Itipi so phagava dana-upa-pãram sampanno 

Itipi so phagava dana-paramattha-param sampanno. 
Itipi so bhagava s†Ìa-param sampanno 

Itipi so hagava s†la-upa-param† sampanno 

Itipi so bhagava s†Ìa-paramattha-param1 sampammo. 

Itipi so phagava nekkhamma-pãaramT sampanno 

Itipi so phagava nekkhamma-upa-parami sampanno 
Itipi so phagava nekkhamma-paramattha-parami sampanno. 
Itipi so bhagava pañña-paramI sampanno 

Itipi so bhagava pañña-upa-param1I sampanno 

Itipi so bhagava pañña-paramattha-param1 sampanno. 
Itipí so hagava viriya-parami sampanno 

Itipi so hagava viriya-upa-param! sampanno 

Itipi so bhagava viriya-paramattha-param1 sampanno. 
Itipi so phagava khant1-paramT sampanno 

Itipi so phagava khant1-upa-param sampanno 

Itipi so phagava khant1-paramattha-parami sampanno. 
Itipi so bhagava sacca-param!i sampanno. 

Itipi so bhagava sacca-upa-param1I sampanno 

Itipi so bhagava sacca-paramattha-param1 sampanno. 
Itipi so phagava adhitthana-parami sampanno 

Itipi so phagava adhitthana-upa-parami sampanno 

Itipi so phagava adhitthana-paramattha-parami sampanmo. 
Itipi so bhagava metta-parami sampanno 

Itipi so bhagava mett3a-upa-parami sampanno 

Itipi so bhagava metta-paramattha-paramt sampanno. 
Itipi so phagava upekkha-param1 sampanno 

Itipi so phagava upekkhäa-upa-parami sampanno 

Itipi so phagava upekkha-paramattha-parami sampanmo. 


. Itipi so bhagava dasa-param† sampanno 


Itipi so phagava dasa-upa-parami sampanno 
Itipi so phagava dasa-paramattha-parami sampanmo. 
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TAM THẬP ĐỘ 


1.Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


2. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


3. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


4. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


5,Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


6. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


7.Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 


8. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
9, Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
10.Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
11. 





bố thí ba-la-mật 

bố thí thượng ba-la-mật 
bố thí thắng ba-la-mật. 

trì giới ba-la-mật 

trì giới thượng ba-la-mật 
trì giờ thắng ba-la-mật. 
xuất gia ba-la-mật 

xuất gia thượng ba-la-mật 
xuất gia thắng ba-la-mật. 
trí tuệ ba-la-mật 

trí tuệ thượng ba-la-mật 
trí tuệ thẳng ba-la-mật. 
tinh tấn ba-la-mật 

tinh tấn thượng ba-la-mật 
tỉnh tấn thắng ba-la-mật. 


nhẫn nhục ba-Ìa-mật 

nhân nhục thượng ba-la-mật 
nhãn nhục thắng ba-la-mật. 
chân thật ba-la-mật 

chân thật thượng ba-la-mật 
chân thật thắng ba-la-mật. 
quyết định ba-la-mật 

quyết định thượng ba-la-mật 
quyết định thắng ba-]a-mật. 
tâm từ ba-la-mật 

tâm từ thượng ba-la-mật 
tâm từ thắng ba-la-mật. 

xã ba-la-mật 

xả thượng ba-la-mật 

xả thắng ba-la-mật. 


Đức Thế Tôn đã thành tựu mười pháp ba-la-mật 
Đức Thế Tôn đã thành tựu mười pháp thượng ba-la-mật 
Đức Thế Tôn đã thành tựu mười pháp thắng ba-la-mật 
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Dãna: Bồ thí 

Sila: Trì giới 

Nekkhamma: Xuất gia. (ni+kãma: ly dục) 
Pañña: Trí tuệ 

Viriya: Tỉnh tắn 

Khanti: Nhẫn nhục 

Sacca: Chân thật 

Adhitthäna: Quyết định, ý nguyện, thắng xứ 
Mettã: Tâm từ 

Upekkhã: Tâm xả 

Dasa: 10 

Sampanno: đầy đủ, hoàn toàn, thành tựu, 
(sampapajjati) hoàn tất, chu toàn, trọn vẹn 
TỈpi sO: như vậy đó 
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JAYA-PARITTA-GATHA 


1. Maha-karuniko Natho 
Hitaya sabba paninam 
Puretva paramI sabba 
Patto sambodhim-uttamam 
Etena sacca-vajjena 

Hotu te jaya-mangalam. 


s.—-cUuẾ~--—:—-—:—-- 





KỆ HỘ TRÌ TỐI THẮNG 
1. Bậc Đại Bi cứu khô 
Vì lợi ích chúng sanh 
Tựu thành ba-Ìa-mật 
Chứng Vô Thượng Chánh Giác 
Do lời chân thật này 
Nguyện cầu chơn hạnh phúc. 


Kãrunika: lòng bi mân (kãruñña, karuna) 


Natha: 
Hita: 
Pureti: 
Parami: 
Patta: 


Đắng cứu Thế, nơi nương tựa, bóng mát 
sự lợi ích 

làm đầy, thành tựu, hoàn mãn 

ba la mật, bỉ ngạn. (Paramitä) 

đạt được, chứng đắc. (Pãpunäti) 


Sambodhi: toàn giác 
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2. Jayanto bodhiya mule 
Sakyanam nandi-vaddhano 
Evam tvam vijayo hoti 
Jayassu jaya-mangale. 
Aparajita pallañke 

SI1se pathavi-pokkhare. 

2. Nhờ chiến thắng ma vương 
Trên bồ đoàn bắt thối 

Dưới cội cây bề đề 

Địa cầu liên hoa đỉnh 

Mà đòng họ Thích ca 

Tăng trưởng niềm hoan hỷ 
Như vậy hãy thắng mình 
Mới là chân phúc hạnh. 





Ngữ vựng: 
Jayanto: do chiến thắng. (jayarm+to) 
Sakya: đòng họ Thích Ca 
Nandi: sự hoan hỷ 
Vaddhana: sự tăng tiến. (vaddhati) 
Evam: như vậy 
Tvam: anh, ngươi, người 
Vijaya (vijayati): sự chiến thắng 
Hohi: hãy là 
Pallanka: bề đoàn, tọa cụ 
S1ISa: đầu, đỉnh 
Pathavi: trái đất 
Pokkhara: hoa sen 
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3. Abhiseke sabba-Buddhanam 
Agga-ppatto pamodati 
Su-nakkhattam su-maúgalam 
Su-pabhatam su-h-utthitam 
Su-khano su-muhutto ca 
Su-yittham brahma-carisu. 





só—ÂP.—.—-—--9-.—- —~Ế-~ 


Abhiseka: 
Agsappatta: 
Pamodati: 
Su-nakkhatta: 
Su-mangala: 
Su-pabhata: 
Su-h-utthita: 
Su-khana: 
Su-muhutta: 
Su-yittha: 
Brahma-carT: 


3. Hoan hỷ cúng dường Phật 
Bậc Giác Ngộ nghiêm tôn 
Hoặc kính hàng phạm hạnh 
Chính là sao tốt lành 

Là bình minh tươi sáng 

Là khởi sự an toàn 

Là phút giây hoàn hảo. 


sự dâng cúng 

đạt đến tột đỉnh (agga+patta) 
vui mừng, hân hoan 
sao tốt 

vận may 

bình minh tươi sáng 
khởi sự tốt 

khoảnh khắc tốt 
phút tốt 

tặng, biếu, dâng hiến 
bậc phạm hạnh 
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4. Padakkhinam kaya-kammam 
Vaca-kammam padakkhinam 
Padakkhinam mano-kammam 
PanidhI te padakkhina. 
Padakkhinani katvana 
Labhant°atthe padakkhine. 

4. Nghiệp khẩu và nghiệp thân 

Nghiệp ý đều sung mãn 

Là nguyện vọng nhiêu ích 

Việc như vậy đã làm 

Được lợi ích sung mãn. 


Padakkhina: may mắn, thịnh vượng, 


nhiêu ích, sung mãn, phát đạt 


Panidhi: nguyện Vọng, sự mong ước 
Padakkhinam karoti: nhiêu chung quanh, làm cho thịnh vượng 


Attha: 


lợi ích 


ABHAYA-PARITTA-SUTTA 


1. Yam du-nnimittam ava-madgalañca 
Yo camanapo sakunassa saddo 
Papˆagho du-ssupinam akantam 
Buddh°anubhavena vinassamentu. 

2. Yam du-nnimittam ava-mangalañca 
Yo camanapo sakunassa saddo 
Papˆ°agho du-ssupinam akantam 
Dhamm'”anubhavena vinassamentu. 
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3.Yam du-nnimittam ava-mangalañca 
Yo camanapo sakunassa saddo 
Papˆ°agho du-ssupinam akantam 
Sangh?anubhavena vinassamentu. 


KỆ HỘ TRÌ VÔ UÝ 





TS: -&Ã-—.—:=yê 


Dunnimitta: 
Avamadsgala: 
Amanapa: 
Sakuna: 
Sadda: 
Papa: 

Agha: 
Dussupina: 
Akanta: 
Anubhava: 
Vinassati: 
Vinasseti: 


1, Nhờ uy Đức Phật Bảo, 

2. Nhờ uy Đức Pháp Bảo 

3. Nhờ uy Đức Tăng Bảo 
Những hiện tượng chẳng lành 
Những gian nguy bất hạnh 
Cầm thú hú thương tâm 
Những hiện tượng bắt thường 
Hoặc những điều bắt mãn 
Thảy đều được tiêu tan. 


ác tướng, hiện tượng xấu. (du+nimitta) 
vận xấu, điềm xấu. (ava+mangala) 
không vừa lòng, nghịch ý 

cầm thú 

tiếng, âm thanh 

ác 

điều bất hạnh 

ác mộng. (du+supina) 

bắt mãn. (a+kanta) 

uy lực 

bị tiêu diệt 

tiêu điệt 





Kinh Tụng PALI 


Trang 79 


4. Dukkha-ppatta ca ni-ddukkha 
Bhaya-ppatta ca ni-bbhaya 
Soka-ppatta ca ni-ssoka 

Hontu sabbe pi Panino. 

5. Eta-vata ca amhehi 
Sambhatam puñña-sampadam 
Sabbe dev'anumodantu 

Sabba sampatti-siddhiya. 


4. Những khô đau không khỗ 
Những kính sợ không kinh 
Những ưu phiền không ưu 
chúng sanh được như vậy. 


5, Xin Chư Thiên hoan hỷ 





Tắt cả thành tựu này 
Là phước báu chúng tôi 
Đã tác thành như vậy. 
Ngữ vựng: 
Ftã-vatã: như thể 
Amhehi: của chúng tôi 
Sambhata: tích lãy 
Puñña-sampadãä: đây đủ phước, thành tựu phước 
Anumodati: tuỳ hỷ 
Sampatti: sự thành tựu. 


= sampadä = siddhi 
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6. Danam dadantu saddhaya 
STlam rakkhantu sabbada 
Bhavan°abhirata hontu 


Gacchantu Devatagata. 


6. Xin mở lòng bồ thí 

Giới hạnh thường nghiêm trì 
Tính tắn hành thiền định 
Chư Thiên đến rồi đi 

Xin trọn niềm hoan hỷ. 





Ngữ vựng: 
Dãna sự bố thí 
Dadati: bố thí, cho 
Saddha: đức tin 
Sila: giới 
Rakkhati: giữ gìn 
Silam rakkhati: giữ giới 
Sabbada: luôn luôn 
Bhãvanã: sự tham thiền, sự tu luyện 
Abhirata: ưa thích 
Gacchati: đi 
Agacchati: đến 
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7. Sabbe Buddha bala-ppatta 
Paccekanañca yam balam 


Arahantanañca tejena 
Rakkham bandhami sabbaso. 


7. Uy Đức đẳng Toàn Tri 


Uy Đức Chư Độc Giác 

Uy Đức các Thanh Văn 

Con nguyên xin thủ hộ. 

Ngữ vựng: 

Bala: sức mạnh, uy lực 
Pacceka: Độc Giác 
Arahanta: bậc A-la-hán 
Teja = bala: sức mạnh 
Bandhati: gom lại, cột lại 
Rakkhambandhati thủ hộ 
Sabbaso: toàn bộ, trọn cả 
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ATANATIYA-PARITTA-GATHA 
1. Sakkatva Buddha-ratanam 
Osadham uttamam varam 
HItam deva-manussanam 
Buddha-tejena sotthina 
Nassant°upaddava sabbe 
Dukkha vũpasamentu te. 


2. Sakkatva Dhamma-ratanam 
Osadham uttamam varam 
Parilah*upasamanam 
Dhamma-tejena sotthina 
Nassant°upaddava sabbe 
Bhay2 vuũpasamentu te. 

3. Sakkatva Sañgha-ratanam 
Osadham uttamam varam 
Ahuneyyam pahuneyyam 
Sangha-tejena sotthina 
Nassant°upaddava sabbe 
Roga vupasamentu te. 


KỆ HỘ TRÌ ÄTÄNATIYA 
1. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những khô não của người 
Cả thảy đều yên lặng. 
Nhờ uy Đức Chư Phật 
Vì tôn kính Phật Bảo 
Như linh dược quý cao 
Nhân Thiên đều ích lợi. 
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2. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những lo sợ của người 
Cả thảy đều yên lặng 
Nhờ uy lực Diệu Pháp 
Vì tôn kính Pháp Bảo 
Như linh được quý cao 
Lắng dịu điều phiền não. 


3. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những tật bệnh của người 
Cả thảy đều yên lặng 

Nhờ uy Đức Chư Tăng 

Vì tôn kính Tăng Bảo 

Như linh được quý cao 
Đáng cúng dường tôn trọng. 


Ngữ vựng: 
Sakkatva: tôn kính. (sakkaroti) 
Osadha: thuốc chữa bệnh. (= agada) 
Hita: sự lợi ích 
Sotthi: sự an Ôn, cát tường, sự ban phước 
Nassati: tiêu tan, tan biến, diệt mắt. (vinassati) 
Upaddava: điều nguy khốn, nỗi thống khỗ 
Vũpasamati: lắng dịu, yên lặng 
Parilaha: sự khô não 
Upasamana: sự lắng địu 
Bhaya: sự Ìo sợ 
Roga: bệnh tật 
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1. Yam kiñci ratanam loke 
Vijjati vividham puthu 

Ratanam Buddha-samam n'atthi 
Tasma sotthI bhavantu te. 


2. Yam kiấñci ratanam loke 

Vijjati vividham puthu 

Ratanam Dhamma-samam n'atthi 
Tasma sotthI bhavantu te. 


3. Yam kiấci ratanam loke 
Vijjati vividham puthu 
Ratanam Saúgha-samam nˆatthi 
Tasma sotthI bhavantu te. 


1. Châu báu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Phật Bảo 
Nguyện người được an lành. 


2. Châu báu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Pháp Báo 
Nguyện người được an lành. 


3. Châu báu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Tăng Bảo 
Nguyện người được an lành. 





Ngữ vựng: 
Ratana: châu báu 
Vijjati: có mặt, hiện hữu 


Vividha: nhiêu loại 
Puthu: riêng, đặc thù 
Sama: bằng 

TasmAa: do vậy 
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1. Natthi me saranam aññam 
Buddho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 

Hontu te jaya-mangalam. 

2. Natthi me saranam aññam 
Dhammo me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 

Hontu te jaya-mangalam. 

3. Natthi me saranam aññam 
Sangho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 

Hontu te jaya-madgalam. 


1, Quy y Phật vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 

Do lời chân thật này 
Nguyện người được an lạc. 


2. Quy y Pháp vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 

Do lời chơn thật này 
Nguyện người được an lạc. 


3. Quy y Tăng vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 

Do lời chơn thật này 
Nguyện người được an lạc. 
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1. So attha-laddho sukhito 
Viru|ho Buddha-sasane 
Arogo sukhito hohi 

Saha sabbehi ñatibhi. 


2. Sa attha-laddha sukhita 
Viru|ha Buddha-sasane 
Aroga sukhita hohi 

Saha sabbehi ñatibhi. 


3. Te attha-laddha sukhita 
Viru|ha Buddha-sasane 
Aroga sukhita hotha 

Saha sabbehi natibhi. 


Nguyện lợi lạc an vui 

Tấn hóa trong Phật pháp 

Vô bệnh, được an toàn 

Cùng thân bằng quyến thuộc. 


Ngữ vựng: 
Laddha (labhati): đạt được 
Sasana: giáo pháp 
Virulha (virulhati): tiến hóa 
Saha: cùng với 
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PATIDANA-GATHA 
1. Ya Devata santi-vihara-vasinI 
Thữpe ghare bodhi ghare tahim tahim 
Ta Dhamma-danena bhavantu pujita 
Sotthim karonte°dha vihara-mandale. 


2. Thera ca majjha navaka ca bhikkhavo 
Saramika danapatI upasaka 

Gama ca desa nigama ca issara 

Sappana bhuta sukhita bhavantu te. 


KỆ HÔI HƯỚNG 
1, Chư Thiên trong tịnh xá 
Nơi đền tháp bô đề 
Hoặc trú xứ đó đây 
Được cúng dường pháp thí 
Hãy làm cho an lạc 
Trong toàn tịnh xá nây. 


2. Tỳ kheo thượng trung hạ 
Gia chủ và thí chủ 

Cùng thiện nam tín nữ 
Người trong làng, châu, quận 
Cùng các bậc thủ lãnh 

Và tất cả chúng sanh 

Thảy đều được an lạc. 








Trang 88 Kinh tụng PALI 


Patidana: 
Santi-vihara: 


Thữpa Santi-vihara: 


Vãsinl (vãas]): 
Bhara: 

Tahim: 

Tahim tahim: 
Dhamma-dãna: 
Pujita (pũjeti): 
Sotthim karoti: 
Idha: 

Mandala: 


T: VCÃ:—.—. sức 


Thera: 
Majjha: 
Navaka: 
Bhikkhu: 
Saramika: 
Danapati: 
Upäsaka: 
Upäsika: 
Gama: 
Desa: 
Nigama: 
[ssara: 
Sappana: 


sự hồi hướng (cho lại) 
tịnh xá 

đền tháp 

cư nqụ tại 

chỗ ở, nhà 

đó 

chỗ này chỗ kia 
Pháp thí 

dâng cúng 

làm cho an lạc 
đây 

vòng, phạm vi 


thượng tọa, cao hạ 
trung hạ 

mới tu 

tỳ khưu 

gia chủ. (samika) 
thí chủ 

thiện nam 

tín nữ 

làng 

miền, xứ, quận 

thị trấn 

thủ lãnh 

có sinh mạng, hữu tình 
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3. Jalabuja ye°pi ca anda-sambhava 
Samsedaja ta atha v'opapatika 
Niyyanikam Dhamma-varam paticca te 
Sabbe”pi dukkhassa karontu sañkhayam. 
4. Thatu ciram satam Dhammo 
Dhamma-d-dhara ca puggala 

Sañgho hotu samaggo va 

Atthaya ca hitaya ca. 


3. Thai sinh cùng noãn sinh 
Thấp sinh, hóa sinh chủng 
Do duyên pháp cao thượng 
Đến được chân giải thoát 
Nguyện hết thảy chúng sanh 
Tiêu tan mọi khô não. 

4. Nguyện Pháp Bảo trường tồn 
Mọi người tu học pháp 
(cũng được y như vậy) 
Nguyện Chư Tăng hòa hợp 
Lợi ích và bình an 

(Đều thành tựu viên mãn). 





Ngữ vựng: 
Jalabuja: thai sinh 
Yepi: cũng như những 
Anda: trứng 
Anda-sambhava:  noãn sỉnh 
Samsedaja: thấp sinh 
Atha vã: hoặc 
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Opapätika: 
Niyyanika: 
Paticca: 
Karontu: 
Saikhaya: 


5=: cạpl = c=:¡ Sĩ <5) (0ì: =1 duẾ ï 


Thatu (titthati): 


Caram: 
Satam: 


Dhammaddhara: 


Pugsala: 
Samagsa: 


hóa sinh 

dẫn đến, dẫn ra khỏi 
đo bởi, duyên do 
hãy làm 

sự tiêu tan 


trường tại 

lâu dài 

chú tâm, lưu tâm 
người học pháp 
cá nhân, người 
đoàn kết, hòa hợp 


5. Amhe rakkhantu saddhammo 
Sabbepi Dhamma-carino 
Vuddhim sampapuneyyama 
Dhammariya-ppavedite. 
5, Xin Pháp Bảo hộ trì 
Tắt cả người hành pháp 
Chúng con được tiễn hóa 
Trong Pháp Bảo khéo thuyết. 


S-—-eøÃ —-—-—- —-@--—- =esÃ-— 


Saddhamma: 
Dhammacãrãä: 
Vuddhi: 
Sampapunati: 
Ariya: 
Pavedeti: 


Diệu Pháp 

người hành pháp 
tăng trưởng 

đạt được 

Thánh 

tuyên thuyết 
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KỆ HÔI HƯỚNG 
ĐÊN CHƯ THIÊN 

Ngưỡng cầu các đẳng chư thiên 
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 
Ngự nơi đến tháp xưa nay 
Những rơi biệt thất nơi cây Bộ đề 
Chúng con xin hội họp về 
Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 
Rồi xin hộ độ chư Tăng 
Cửa từ ẳn náu phước hằng hà sa 
Tỳ-khưu chẳng luận trẻ, già 
Cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu 
Thiện nam, tín nữ, công phu 
Đầu là thí chủ đồng phù trợ nhân 
Những người trong khắp thôn lân 
Kiều cư châu quận được phần an khương 
Chúng sanh bốn loại không lường 
Noãn, thai, thấp, hóa khi nương pháp lành 
Giải thoát, Pháp Bảo nên hành 
Đăng mà dứt khô triền quanh đọa đầy 
Câu cho hưng thạnh lâu dài 
Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an, 
Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau. 
Lại thêm phâm hạnh thanh cao, 
Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 
Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 
Cho người tu đã qui y Phật rồi. 
Xin cho cả thảy chúng con, 
Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền. 
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METTA KATHA 


e Sabbe puratthimaya disaya satta avera sukhI 
hontu. 

e© Sabbe puratthimaya anu-disaya satta avera sukhI 
hontu. 

e Sabbe dakkhinaya disaya satta avera sukhi 
hontu. 

e Sabbe dakkhinaya anu-disaya satta avera sukhI 
hontu. 

e Sabbe pacchimaya disaya satta avera sukhi 
hontu. 

e Sabbe pacchimaya anu-disaya satta avera sukhi 
hontu. 





e© Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. 

e© Sabbe uttaraya anu-disaya satta avera sukhI 
-hontu. 

e© Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhI hontu. 

e© Sabbe hetthimaya disaya satta avera sukhi 

hontu. 

e© Sabbe satta avera hontu, sukhita hontu, 

ni-ddukkha hontu, abyapajjha hontu, 

anigha hontu, digh?ayuka hontu, 

aroga hontu, sampattrhi samijjhantu, 

sukhi attanam pariharantu, 


dukkha-ppatta ca ni-ddukkha, 
bhaya-ppatta ca ni-bbhaya, 
soka-ppattãa ca ni-ssoka, 
hontu sabbe'pi panino. 
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TỪ BI NGUYỆN 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e© Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
se . Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, 
đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
e_ Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, 
hãy cho được sự yên vui, đừng có khô, đừng làm hại lẫn 
nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sông lâu, 
đừng có bệnh họan, hãy cho được thành tựu đây đủ, 
hãy giữ mình cho được sự yên vui. 


* Tắt cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khô, 
đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, 
đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. 
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Puratthima: 
Disa: 
Anu-disã: 
Dakkhina: 
Pacchima: 
Uttara: 
Uparima: 
Hetthima: 
Avera: 

Hoti: 

Hotu: 
Hontu 
Sukhi: 
Satta: 
Sukhita: 
Niddukkha: 
Abyapajjhã: 
Anigha: 
Digh'ayuka: 


Aroga (a+roga): 


Sampatti: 
Samijjhati: 
Atta: 
Pariharati: 
Patta: 
Bhaya: 
Soka: 


Đông 

hướng 

hướng kế 

Nam 

Tây 

Bắc 

trên 

dưới 

không oan trái. (a+vera) 

là 

(số ít) hãy là, xin cho, nguyện; 
(số nhiều) 

sự an lạc 

chúng sanh 

sự an lạc 

thoát khô, ly khô. (ni+dukkha) 
không bị nhiễu hại. (a+vyäpajjha) 
không bị xáo trộn. (a+nTgha) 
sống lâu, trường thọ. (dïgha+ãyuka) 
không bệnh hoạn 

thành mãn, viên thành 

đạt thành 

ta, tự mình 

bảo vệ 

đạt được. (Papunti): 

sợ hãi 

ưu phiền 
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SAMVEJANIYAGATHA 


Anicca vata sañkhara 
Uppada vaya dhammino 
Uppajjitva nirujjhanti 
Tesam vũpasamo sukho. 





KỆ TỈNH THỨC 

Các Pháp hữu vi thật không bền vững, 
Nó có tánh sanh điệt là thường. 
Vì nhân sanh tồi diệt, điệt rồi sanh, 

nên thường hay có sự khỗ não. 
Chỉ có Niết-bàn là Pháp tịch diệt, 

dứt các Pháp hữu vi ấy được, 

mới có sự an vui tuyệt đối. 





Ngữ vựng: 
Anicca: vô thường 
Vata: quả thật 
Sankhãra: hành, hữu vi 
Uppada: sinh, thành 
Vaya: hoại điệt 
Uppajjhati: sinh 
Nirujjhati: điệt 
Vũpasama: tịch diệt, tiêu mắt, lắng dịu 
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Aciram vata yam kayo 


Pathavim adhisessati 


Chuddho apeta viãñano 


Nirattham va kaliñgaram. 


Thân này chẳng bao lâu 
Nằm trơ trên mặt đất 
Vô dụng xác không hôn 





Như gỗ mục vứt bỏ. 
Ngữ vựng: 
Aciram: chẳng bao lâu, không bền 
Kaya: thân 
Pathavĩ: đất 
Adhisessati: năm 
Chuddha: vứt bỏ 
Apeta viññana: không có thức 
Nirattha: vô ích, vô dụng 
Kalingara: khúc gỗ mục 
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Ayu usmä ca viãñanam 
Yada kayam jahantimam 
Apavittho tada seti 
Nirattham va kaliñgaram. 


Tuổi thọ, lửa, thức tâm 
Khi lìa bỏ thân người 
Xác bỏ nằm trên đất 


Như gỗ mục bỏ đi. 

Ngữ vựng: 
Ayu: tuôi thọ 
usmã: Sự nóng 
viññanam: tâm thức 
Yada: khi nào 
jahanti: lìa bỏ 
Apavittho:  liệng bỏ (apavijjhati) 
tađã: vào lúc đó 
seti: đề nằm 


Sabbe satta maranti ca, 
Marimsu ca marissare, 
Tathevaham marissami, 
Natthi me ettha samsayo. 


Tắt cả chúng sanh mới chết đây 

hoặc chết lâu rôi, hoặc sẽ chết trong ngày vị lai. 
Thì ta đây cũng sẽ chết như vậy, không sai. 
Không có gì ta phải nghĩ ngờ. 
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1. Na gama dhammo nigamassa dhammo 
Na c°api yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad°idam aniccata. 


2. Na gama dhammo nigamassa dhammo 
Na c°api yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad°idam ca dukkhata. 


3. Na gama dhammo nigamassa dhammo 
Na c°api yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad°idam anattata. 


Ngữ vựng: 
Gama: làng, thôn 
Nigama: thị trấn 
Kula: gia tộc 
Eseva: chính cái đó. (esa+eva) 
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1. Pháp nào có tên gọi là “Vô thường”, là pháp 
có trạng thái “thay đỗi thông thường”, pháp ấy 
chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong 
một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người 
trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến Chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 


2. Pháp nào có tên gọi là “Khỗ não”, là pháp có 
trạng thái “đau đớn buồn rầu”, pháp ấy chẳng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, 
chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong 
một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến Chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 

3. Pháp nào có tên gọi là “vô ngấ”, là pháp có 
trạng thái “không phải là của ta”, pháp ấy chẳng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, 
chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong 
một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến Chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 
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Sabbe satta marissanti 
Maran°antam hi jTvitam 
Yatha kammam gamissanti 
Puñña-papa-phal°upaga 
Nirayam papa-kammanta 
Puñña-kamma ca sugatim 
Tasma kareyya kalyanam 
Nicayam samparayikam 
Puññani para-lokasmim 
Patittha honti paninam. 


Tắt cả chúng sanh 
Thảy đều sẽ chết 
Sự chết chính là 
Tận cùng kiếp sống 
Nghiệp dĩ thế nào 
Sẽ đi như vậy 

Tội phước ra sao 
Đều mang hậu quả 





So — Ã.—=c=-=eis= 


Marati: 
Marana: 
JIvita: 
Gamati: 
Upaga: 
Niraya: 
Sugat: 
Tasma: 
Kalyana: 
Nicaya: 


Samparäayika: 


Patittha: 


Nghiệp thiện cối trời 
Nghiệp ác địa ngục 
Vậy hãy làm lành 
Tích lñãy đời sau 

Vì phước nâng đỡ 
Cho mọi chúng sanh 
Trong đời mai hậu. 





chết 

sự chết 

mạng 

đi, dẫn ải 

đem đến, gánh chịu 
địa ngục 

cối trời, thiện thú 
cho nên 

lành 

tích lñy 

thuộc kiếp sau 
nâng đỡ, hộ trì 
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* Sabbe sankhara anicca°ti 


Yada paññaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa magso visuddhiya. 


Sabbe sañnkhara dukkha'ti 
Yada paññaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa magøso visuddhiya. 


x 


Sabbe dhamma anatta'ti 
Yada paññaya passati 


Atha nibbindati dukkhe 
Esa magøso visuddhiya. 


x 


« Khi trí tuệ quán chiếu 
Thầy hữu vi vô thường 
Liền thoát ly khỗ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 


« Khi trí tuệ quán chiếu 
Thầy hữu vi khô không 
Liền thoát ly khỗ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 


« Khi trí tuệ quán chiếu 
Thầy pháp không phải ta 
Liền thoát ly khô não 

Đó là thanh tịnh đạo. 





Ngữ vựng: 
Yadã: khí 
Passati: thây 
Atha: thì 


Nibbindati: nhàm chán, yễm ly 
Visuddhi: thanh tịnh 
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* Pandu-palaso va*dani'si 
Yama-purisa pi ca tam upatthita 
Uyyoga-mukhbe ca titthati 
Patheyyam pi ca te na vijjati 
So karoti dipam attano 
Khippam vayama pandito bhava 
Niddhanta-malo anañgano 
Dibbam ariya-bhumim ehesi. 

‹ Thân như phiến lá vàng 

Bên bờ ranh cõi chết 

Tử thần đang chờ đợi 

Sao chưa có hành trang 

Hãy tự mình thắp đuốc 

Bậc trí sớm tinh cần 

Trong sạch, ly uễ nhiễm 

Vào Thánh địa nhiệm mâu. 





Ngữ vựng: 
Pandu: khô héo, vàng úa 
Paläsa: ngọn lá 
Yama-purisa: Diêm sứ 
Upatthita: chờ đợi (upatthati) 
Uyyoga-mukha: cửa tử 
Patheyya: hành trang 
Khippa: nhanh chóng, sớm 
Vayama: tính cân 
Niddhanta: tống khứ, dập tắt (niddhamati) 
Mala: ô nhiễm 
Analgana: trong sạch 
*sị (asi/atthi): là 
Dibba: nhiệm mâu 
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TI-MATIKA 


Kusala dhamma 
Akusala dhamma 
Abyakata dhamma. 


Sukhaya vedanaya sampayutta dhamma 

Dukkhaya vedanaya sampayutta dhamma 

Adukkha-m-asukhayavedanaya sampayutta 
dhamma. 


Vipaka dhamma 
Vipaka-dhamma-dhamma 
Neva-vipaka-na-vipaka-dhamma-dhamma. 


Upadinn°upadaniya dhamma 
An-upadinn°upadaniya dhamma 
An-upadinn"an-upadaniya dhamma. 


Sañkilittha-sañkilesika dhamma 
Asankilittha-sankilesika dhamma 
Asankilitth'asankilesika dhamma. 


Savitakka-savicara dhamma 
Avitakka-vicaramatta dhamma 
Avitakk?avicara dhamma. 


PIti-sahagata dhamma 
Sukha-sahagata dhamma 
Upekkha-sahagata dhamma. 
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Dassanena pahatabba dhamma 
Bhavanaya pahatabba dhamma 
Neva dassanena na bhavanaya pahatabba 
dhamma. 


Dassanena pahatabba hetuka dhamma 

Bhavanaya pahatabba hetuka dhamma 

Neva dassanena na bhavanaya pahatabba 
hetuka dhamma. 


Acaya-gamino dhamma 

Apacaya-gamino dhamma 

Nevacaya-gamino n°apacaya-gamino 
dhamma. 


Sekkha dhamma 
Asekkha dhamma 
Neva-sekkha n°asekkha dhamma. 


Paritta dhamma 
Mahagsata dhamma 
Appamana dhamma. 


Parittarammana dhamma 
Mahagsat°arammana dhamma 
Appaman"arammana dhamma. 


Hina dhamma 

Majjhima dhamma 
Panita dhamma. 
Micchatta-niyata dhamma 
Samatta-niyata dhamma 
Aniyata dhamma. 
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Magg°arammana dhamma 
Magga-hetuka dhamma 
Magg°adhipatino dhamma. 


Uppanna dhamma 
An-uppanna dhamma 
Uppatino dhamma. 


Atita dhamma 
Anagata dhamma 
Paccuppanna dhamma. 


Atitarammana dhamma 
Anagat'arammana dhamma 
Paccuppann"arammana dhamma. 


Ajjhatta dhamma 
Bahiddha dhamma 
Ajjhatta-bahiddha dhamma. 


Ajjhatt°arammana dhamma 
Bahiddh"arammana dhamma 
Ajjhatta-bahiddh'arammana dhamma. 


Sa-nidassana-sa-ppatigha dhamma 
A-nidassana-sa-ppatigha dhamma 
Anidassan"appatigha dhamma. 


BavIsati-tika-matika dhamma- 
sañgani-pakaranam nama samattam. 
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Ýó =_ễ-—.—-—-#-.—- 


Mãtika: mẫu đề 
Abyakata: vô ký 
Sampayutta: tương ưng, cùng với 
Adukkha: không khô 
Asukhaya: không lạc 
Dhamma: nhân 
Sekkhã: hữu học: 4 đạo, 3 quả 
Asekkhã: vô học: A la hán quả 
HInã: thấp thỏi 
Micchatta: tà 
Niyata: cố định 
Arammana: cảnh 
TAM MAU ĐE 
«Pháp thiện 
Pháp bất thiện 
Pháp vô ký. 


e - Pháp tương ưng lạc thọ 





Pháp tương ưng khô thọ 

Pháp tương ưng vô khô, vô lạc thọ. 
Pháp đị thục 

Pháp nhân dị thục 

Pháp phi dị thục, phi nhân dị thục. 
Pháp đĩ thủ sở thủ 

Pháp phi đĩ thủ sở thủ 

Pháp phi đĩ thủ phi sở thủ. 

Pháp đĩ tạp nhiễm năng nhiễm - 
Pháp phí đĩ tạp nhiềm năng nhiễm _ 
Pháp phi đĩ tạp nhiễm phi năng nhiêm. 
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Pháp hữu tầm hữu tứ 

Pháp vô tâm hữu tứ 

Pháp vô tâm vô tứ. 

Pháp câu hữu hỷ 

Pháp câu hữu lạc 

Pháp câu hữu xả. 

Pháp tri kiến đoạn trừ 

Pháp tu tập đoạn trừ 

Pháp phi tri kiên, phi tu tập đoạn trừ. 
Pháp hữu nhân do tri kiến đoạn trừ 
Pháp hữu nhân do tu tập đoạn trừ ` 
Pháp hữu nhân không do tri kiên lân tu tập đoạn trừ. 
Pháp tích tập 

Pháp đoạn giảm 

Pháp không tích tập không đoạn giảm. 


Pháp hữu học 
Pháp vô học 
Pháp phi hữu học phi vô học. 


Pháp hy thiểu 
Pháp đại hành 
Pháp vô lượng. 


Pháp có cảnh hy thiểu 
Pháp có cảnh đại hành 
Pháp có cảnh vô lượng. 
Pháp ty hạ 

Pháp trung bình 

Pháp thắng diệu. 
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‹ Pháp tà cỗ định 

Pháp chánh cô định 

Pháp bất định. 

e - Pháp có đạo là cảnh (sở duyên) 
Pháp có đạo là nhân 

Pháp có đạo là tăng thượng. 
«Pháp đĩsinh 

Pháp vị sinh 

Pháp đương sinh. 





ố _ Pháp quá khứ 
Pháp vị lai 
Pháp hiện tại. 


« _ Pháp cảnh quá khứ 
Pháp cảnh vị lai 
Pháp cảnh hiện tại. 


‹ _ Pháp nội phần 

Pháp ngoại phân 

Pháp nội ngoại phân. 

‹ _ Pháp cảnh nội phần 

Pháp cảnh ngoại phân 
Pháp cảnh nội ngoại phân. 
‹ _ Pháp hữu kiến hữu đối 


Pháp vô kiến hữu đối 
Pháp vô kiến vô đối. 





Hai mươi hai mẫu đề tông hợp toàn bộ danh pháp. 
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PATTICCA SAMUPPADA 


‹Ổồ Avijja 

.‹ Sankhara 
‹Ổồ Viññana 

‹Ổ Nama-rupa 
.‹ Sal?ayatana 
.‹ Phassa 

.‹ Vedana 

‹ Tanhã 

‹ Upadana 

.‹ Bhava 

. Jãti 





paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 
paccaya 


sankhara 
viññanam 
nama-rupam 
sal"ayatanam 
phasso 
vedana 
tanha 
upadanam 
bhavo 

jãti 
Jara-maranam 


‹_ Soka-parideva-dukkha-domanass°upayasa 
sambhavanti. 


Evam'etassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 


‹ Sañkhara 

‹ Viññana 

‹ Nama-rupa 
‹ Salayatana 
.‹ Phassa 

‹ Vedana 

.‹ Tanha 

‹ Upadana 

.‹ Bhava 

. Jati 





.‹ Avijjaya tv'eva asesa viraga 


nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 
nirodho 


‹ Jara-maranam- 
‹ Soka-parideva-dkkha-domanass°upayasa 
nirujjhanti. 


nirodha 
saikhara  nirodha 
viãññana nirodha 
nama-rupa nirodha 
salayatana nirodha 
phassa nirodha 
vedana nirodha 
tanha nirodha 
upadana  nirodha 
bhava nirodha 
jati nirodha 


Evam'etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa 
nirodho hoti. 
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Các hành 
Thức 
Danh sắc 
Lục nhập 
Xúc 

Thọ 

Ấi 

Thủ 
Hữu 
Sanh 
Lão tử 


x  x x *x x *%x xXx x *% *Xx *% *% 


cùng 


và 
Thức 
Danh sắc 
Lục nhập 
Xúc 
Thọ 
Ấi 
Thủ 
Hữu 
Sanh 
Lão tử 


x  xXx x%x *x xX *%x xXx xX *%* *%x *% 





cùng 


khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 
khởi 


khởi 


điệt tận 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 
điệt do 


điệt do 


vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 
vì duyên 


Sâu, bi, khô, ưu, não 


vì duyên 


* Cáchành diệtlàdo hoàn toàn 


vô minh. 
hành 
thức 
danh sắc 
lục nhập 
Xúc 

thọ 

ái 

thủ 

hữu 
sanh 


Sâu, bị, khô, ưu, não cũng 


sanh 


THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI 


vô minh. 
hành. 
thức. 
danh sắc. 
lục nhập. 
Xúc. 

thọ. 

ái. 

thủ. 

hữu. 
sanh. 


sanh. 


Toàn bộ khỗ uân này đều tập khởi như vậy. 


ly dục 


diệt. 
diệt. 
diệt. 
diệt. 
diệt. 
điệt 
diệt. 
diệt. 
diệt. 
diệt. 


diệt. 


Toàn bộ khỗ uẫn này đều diệt tận như vậy. 
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Paticca: 
Samupp2ada: 
Avijã: 
Paccaya: 
Sankhara: 
Viññana: 
Nama-rupa: 
Sal'ayatana: 
Phassa: 
Vedanã: 
Tanhã: 
Upäadana: 
Bhava: 

JatI: 
Jara-marana: 
Soka: 
Parideva: 
Dukkha: 
Domanasa: 
Ủpayasa: 
Sambhavati: 
Kevala: 


Dukkha-kkhandha: 


Samudaya: 
Tv'eva (ta+eva): 
Viraga: 

Asesa: 


Nirodha: 
Nirujjhati: 


tùy thuộc vào, liên quan đến 
cùng phát sinh (sam+uppada) 
vô minh 

duyên, do 

hành 

thức 

danh sắc 

lục nhập 

xúc 

thọ 

ái 

thủ 

hữu 

sinh 

lão-tử 

sâu 

bí 

khô 

ưu 

não 

hiện hữu 

toàn bộ 

khỗ uẫn 

sinh khởi 

như vậy đó 

ly dục, không còn tham ái 
hoàn toàn, trọn vẹn, 

không dư tàn, không còn sót 
sự điệt 

điệt 





Trang 112 


Kinh tụng PALI 


QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 
Dhatupatikulapaccavekkhanapatho 


e_ Yatha paccayam pavattamanam dhãtu-mattam' 
evetam yad”idam cTivaram tad*upabhuñjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjTvo suñño. 


e_ Yatha paccayam pavattamanam dhãatu-mattam' 
evetam yad”idam pindapato tad'upabhuñjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjTvo suñño. 


e_ Yatha paccayam pavattamanam dhãtu-mattam' 
evetam yad”idam senasanam tad*upabhuñjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjTvo suñño. 


e  Yathãa paccayam pavattamanam dhãtu- 
mattam'evetam yad”idam gilãna-ppaccaya- 
bhesajja-parikkaro tadˆ*upabhuñjako ca puggalo 
dhãtu-mattako nissatto nijjvo suñño. 

Quán tướng yếu tố của tứ vật dụng 

e_ Y phục này dùng làm phương tiện 

Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng y cũng là duyên đại 

Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 


e©_ Vật thực này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người thọ thực cũng là duyên đại 

Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 
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Yathã: 
Paccaya: 
Pavattamana: 
Dhãtu: 

Matta: 
Evetam: 
Yađdidam: 
CIvara: 

Tad (tam): 


Upabhuñjaka-pugsala: 


NIssatta: 
NIJjIva: 
Suñna: 
Pindapäta: 
Senasana: 
Gilana: 
Paccaya: 
Bhesajja: 
Parikkara: 


e_ Chỗ ở này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người trú ngụ cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 


e - Dược phẩm này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người trú ngụ cũng là duyên đại 

Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 


như 

phương tiện,nhu yếu 
đang có (pavattati) 
nguyên tố, yếu tố, tứ đại 
chỉ là. (mattaka) 

cũng vậy. (eva+etam) 
ấy là, tức là 

y phục 

đó 

người sử dụng 

phi chúng sanh 

phi thọ mạng, phi thọ giả 
tánh không (vô ngã) 

vật thực 

chỗ ở 

người bệnh 

trợ duyên cho 

thuốc 

vật cần thiết 
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Patikulapaccavekkhanapatho 

e©_ Sabbani panimãni cIvaräani ajigucchanTyãni. 
Imam pũti-kayam patvä ativiya jigucchaniyäani 
Jayanti. 

e©_ Sabbo pan'ayam pindapato ajigucchanTyo. Imam 
pũti-kayam patväa ativiyä jigucchanTyo jayanti. 

e©_ Sabbani panimani senasanäni ajigacchanIyãni. 
Imam pũti-kayam patvä ativiya jigucchaniyäani 
Jayanti. 

e©_ Sabbo pan'ayam gilana-ppaccaya-bhesajja- 
parikkãto ajigucchaniyo. Imam pũti-kayam patva 
ativiyä jigucchaniyo jãäyati. 

Quán hệ sự lnG: chán của tứ vật dụng. 


e Người dùng y phải thường quán tưởng 
1. phục này vôn chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uê trược 

Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

se Người thọ thực phải thường quán tưởng 
Vật thực này vốn chẳng gớm đầu 

Khi xúc chạm vào thân uê trược 

Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

° Người trú ngụ phải thường quán tưởng 
Liêu cốc này vôn chẳng gớm đầu 

Khi xúc chạm vào thân uê trược 

Liền trở nên đáng gớm biết bao. 
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se Người dùng thuốc phải thường quán tưởng 
Dược phẩm này vốn chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uê trược 

Liền trở nên đáng gớm biết bao. 


Ngữ vựng: 
Pana: hơn nữa, lại nữa 
Jigucchantya: đáng chán (gớm) 
AjigucchanIya: không đáng chán 
Pũuti: hôi thối, thối rữa 
Patva (Papunati): đã đạt được, đến được 
Ativiya: quá 
Jayati: phát sinh ra 


Tañkhanikapaccavekkhanapatho 


e©_ Patisankhã yoniso cIvaram patisevami 
yäv'adeva sitassa patighataya unhassa patighataya 
damsa-makasa-vätä-tapa-sirimsapa- 
samphassanam patighataya yav'adeva hiri-kopina- 
ppaticchadan'attham. 


e©_ Patisankha yoniso pindapatam patisevami n'eva 
daväya na madäya na mandanaya na vibhũsanaya 
yäv'adeva imassa kãyassa thitiya yapanäaya 
vihimsˆũparatiya brahma-cariy`anuggahaya. Iti 
puranañca vedanam patihankhäami navañca 
vedanam na uppäadessami yãtra ca me bhavissati 
an-avajjata ca phãsu-viharo ca tỉ. 
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e©_ Patisankha yoniso senasanam patisevami 
yäv'adeva sitassa patighataya unhassa patighataya 
damsa-makasa-vatä-tapa-sirimsapa- 
samphassanam patighataya yav'adeva utu- 
parissaya-vinodanam patisallan'aram'attham. 


e©_ Patisankha yoniso gilana-ppaccaya-bhesajja- 
parikkãaram patisevami yäv'adeva uppannanam 
veyyabadhikanam vedananam patighatäaya 
abyabajjha-paramatäy8ä tỉ. 


Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ sự 


e Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y phục 

Để ngăn ngừa nóng lạnh 

Hoặc xúc chạm muỗi mòng 

Gió sương và mưa nắng 

Cùng rắn rít côn trùng 

Và chỉ để che thân 

Tránh những điều hỗ thẹn. 


e Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng vật thực 

Không phải đề vui đùa 

Không ham mê vô độ 

Không phải để trang sức 

Không tự làm đẹp mình 

Mà chỉ đễ thân này 
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Được bảo trì mạnh khoẻ 
bễ tránh sự tôn thương 
Để trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sinh khởi 
Và sẽ không lâm lỗi 

Ta sống được an lành. 


e Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng liêu thất 

Để ngăn ngừa nóng lạnh 

Hoặc xúc chạm muỗi mòng 

Gió sương và nưa nắng 

Cùng rắn rít côn trùng 

Để giải trừ ngay hiểm 

Do phong thô tứ thời 

Và chỉ với mục đích 

Sống độc cư an tịnh. 

e Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y dược 

Dành cho người bệnh dùng 

Để ngăn ngừa cảm thọ 

Tàn hại đã phát sanh 

Được hoàn toàn bình phục. 


_—..—- 


6t LiÊy quán tưởng, giác sát, suy xét. (patisahkhati) 


Yoniso: như lý,chơn chánh 
Patisevati: thực hành, theo đuôi, thọ dụng 
Yav'adeva: chỉ để 
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SIta: 
Unha: 
Patighata: 


Damsa: 
Makasa: 

Vata: 

Tapa: 
Sirimsapa: 
Samphassa: 
Hiri-kopina: 
Paticchadana: 
Attha: 


Yãv'adeva...attham: 


Dava: 
Mada: 
Mandana: 
Vibhisana: 
Kaya: 

Ima: 

Thiti: 
Yapana: 
Vihimsã: 
Uparati: 


Brahma-cariya: 
Anugsaha: 
Purana: 

Nava: 

Vedanã: 
Patihankhami: 
Yatra: 
Bhavissati: 
An-avajjata: 


lạnh 

nóng 

sự ngăn che, sự tránh né, 
sự ngăn ngừa 

ruôi, lằn, mòng 

muỗi 

gió 

viêm nhiệt, nắng 

rắn rít 

sự xúc chạm 

vật đáng hỗ thẹn, sự trần truông 
sự che đậy. (paticchadati) 
lợi ích, ý nghĩa 

chỉ vì lợi ích, chỉ có ý nghĩa 
sự giỡn chơi 

sự say mê, sự quá độ 

sự trang điểm 

sự làm đẹp 

thân 

này 

sự vững vàng, ỗn định, khoẻ mạnh 
sự nuôi dưỡng, chất bỗ 

sự thương tốn 

sự ngưng nghỉ, sự kiềm chế, 
sự tránh khỏi 

phạm hạnh 

hỗ trợ 

cũ 

mới 

cảm thọ 

tôi sẽ phát sinh. (patihanti) 
hành trình 

sẽ là, sẽ có. (bhavati) 

sự không lầm lẫn 
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Phãsu: sự an lạc 


Vihara: sự sông 

Senasana: trú xứ, chỗ ở, sàng tọa 

Utu: sự nguy hiểm 

Vinodana: sự khử trừ. (vinodeti) 

Patisallana: sự ẩn cư, sự sống độc cư 

Arama: sự an vui, ngôi chùa 

Uppanna: đã sinh khởi. (upajjati) 
Veyyabadhika: gây tôn hại, bức bách, tàn hại 
Abyapajjha (a+vyapajjha): không bị tai hại, bình phục, an toàn. 
Paramatä: cao điểm 


Atitapaccavekkhanapatho 


e©_ Ajja mayäa appaccavekkhitva yam cIivaram 
paribhuttam tam yãv'adeva sitassa patighataya 
unhassa patighataya damsa-makasa-vatä-tapa- 
sirimsapa-samphassanam patighataya yäv'adeva 
hiri-kopina-ppaticchadanˆattham. 


e©_ Ajja mayäa appaccavekkhitva yo pindapato 
paribhutto so neva davãya na madãya na 
mandanaya na vibhũsanäaya yäv'adeva imassa 
kayassa thitiyäa yapanaya vihimsˆũparatiya 
brahma-cariy"anugøsahaya. Iti puranañca vedanam 
patihankhaminavañca vedanam na upPadessami 
yatra ca me bhavissati an-avajjatä ca phasu-vihãaro 
ca'ti. 

se Ajja maya appaccavekkhitva yam senasanamam 
paribhuttam tam yav'adeva sitassa patighataya 
unhassa patighataya damsa-makasa-vata-tapa- 
sirimsapa-samphassanam patighataya yäv'adeva 
utu-parissaya-vinodanam patisallan"aram'attham. 
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e©_ Ajja maya appaccavekkhitva yo gilãna- 
ppaccaya-bhesajja-parikkaro paribhutto so 
yäav'adeva uppannanam veyyabadhikanam 
vedananam patighataya abyabajjha-paramatäyäïti. 


Ngữ vựng: 
Ajja: ngày hôm nay 
Mayã: bởi tôi 


Appaccavekkhitva: đã chưa quán tưởng 
Paribhuñjati: thọ dụng 
Quán tưởng lại tứ sự đã đùng trong ngày 
e  Yphục dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Y phục ấy được dùng 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 
Tránh những điều hổ thẹn. 


e_ Vật thực dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 

Vật thực ấy được dùng 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 

Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình 
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Mà chỉ để thân này 

Được bảo trì mạnh khoẻ 
Để tránh sự tổn thương 
Để trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 

Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 

Ta sống được an lành. 


e_ Chỗ ở dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Chỗ ở ấy được dùng 

Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Để giải trừ nguy hiểm 

Do phong thổ tứ thời 

Và chỉ với mục đích 

Sống độc cư an tịnh. 


se. Dược phẩm dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 

Dược phẩm ấy được dùng 

Để ngăn ngừa cảm thọ 

Tàn hại đã phát sanh 

Được hoàn toàn bình phục. 
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ANUMODAN'ARAMBHA-GATHA 


Yatha varivaha pura 
Paripurenti sagaram 
Evam'eva ito dinnam 
Petanam upakappati 
Icchitam patthitam tumham 
Khippam'eva samijjhatu 
Sabbe purentu sañkappa 
Cando pannaraso yatha 
Mani-joti-raso yatha. 


MỞ ĐẦU KỆ CHÚC PHÚC 
Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch 


làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bô thí mà thí 
chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, 


Cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá 
vãng. 

Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho 
được mau thành tựu kịp thời đến người. 


Cầu xin những sự suy xét chơn chánh cho được 
tròn đủ đến người. 
Như trăng trong ngày Rằm. 


(Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng 
rõ ràng, là ngọc quý báu, có thê làm cho tất cả sự 
ước ao của người đều được như nguyện. 
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Anumodanã: 
Arambha: 
Gathã: 
Yatha...evam: 
Vãriväaha: 


Pura: 
Paripureti: 
Sagara: 
Eva: 


Ito: 

Dinna (deti): 
Peta: 
Upakappati: 


Icchita (icchati): 


Patthita : 
Tumham: 
Khippam: 
Samijjhati: 


Sañkappa: 


Canda: 
Pam\arasa: 
Man: 

Joti: 

Rasa: 


sự tùy hỷ, lời phúc chúc 
khởi đầu 

kệ 

giống như...cũng vậy 

“đồ chuyên chở nước” 

như mây, sông, suối 

đây 

làm đầy tràn 

biển, đại dương 

quả thật, đúng là 

(chuyên ngữ đê nhắn mạnh) 
từ đây (ám chỉ phước bế thí) 
đã cho 

người đã quá vãng, ngạ quỷ 
đem lại lợi ích cho 

đã mong muốn 

đã ước ao. (pattheti) 

các người, các anh 

một cách nhanh chóng 

có kết quả, hiệu nghiệm, 
thành tựu 

tư duy, ý định, mục đích, 

ý nguyện 

mặt trăng 

15, ngày rằm 

ngọc rnani 

ánh sáng 

sự chói sáng (nghĩa trong bài) 
vị, thủy ngân 
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SAMAÑÑ ANUMODANAÄA-GATHA 


Sabb'Ttiyo vivajjantu 

Sabba rogo vinassatu 

Mã te bhavatv'antarayo 
Sukhi digh'ayuko bhava 
Abhivadana-stlissa 

Niccam vuddh'apacayino 
Cattaro dhamma vaddhanti 
Ayu, vamno, sukham, balam. 


KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. 
Câu xin cho tất cả tật bịnh của người đều 
được đứt khỏi. 
Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. 


Cả 4 Pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, 
An vui, Sức mạnh, hằng thêm đến người, là 
người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường 
đến Tam- Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu 
hành tính tấn, nhứt là bậc trì giới, và bậc 
Trưởng lão. 
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Cầu chúc cho tắt cả 

Tránh được điều tai hại 

Mọi tật bệnh tiêu trừ 

Không gặp gì nguy hiểm 
Sống trường thọ, an lành 
Những người thường đảnh lễ 
Bậc giới hạnh trang nghiêm 
Tôn kính chư trưởng lão 
Tăng thượng bốn phúc lành 


Là an, khang, thọ, mỹ. 
Ngữ vựng: 
Samañña: sự tông hợp, tính tổng quát 
Iti: tai nạn 
Vivajjati: xa lánh, tránh 
Roga: bệnh tật 
Vinassati: bị tiêu diệt 
Antaraya: trở ngại, mối hiểm nguy 
Abhivadana: sự đảnh lễ, sự vái chào 
SIH: (người) có giới hạnh 
Vuddha: (người) già cả, trưởng lão 
Apacay1: tôn kính 
Vaddhati: tăng trưởng 
Ayu: tuôi thọ 
Vamna: sắc đẹp 
Sukha: an vui, hạnh phúc 
Bala: sức mạnh 


Bhavatv'antarayo = bhavatu+antaräyo 
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1. Bhavatu sabba maúgalam 
Rakkhantu sabba devata 
Sabba Buddh?anubhavena 
Sada sotthi bhavantu te. 

2. Bhavatu sabba mañgalam 
Rakkhantu sabba devata 
Sabba Dhammˆanubhavena 
Sada sotthi bhavantu te. 


3. Bhavatu sabba mañgalam 
Rakkhantu sabba devata 
Sabba Sangh'anubhavena 
Sada sotthi bhavantu te. 


1, Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của Chư Phật. 

Các sự thạnh lợi thường thường đên người. 


2 Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của Chư Phật. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến người. 
3, Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của Giáo Pháp. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến người. 
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CULLA MANGALA-CAKKAVALA 
Sabbabuddh?anubhavena, 


Sabbadhamm'anubhavena, 
Sabbasangh"anubhavena, 


Buddharatanam, Dhammaratanam, 
Sangharatanam, Tinnam ratananam 
anubhavena, 


CaturasIti-sahassa 
Dhammakkhandh?anubhavena 


Pitakattay°anubhavena, Jinasavak"anubhavena 


Sabbe te roga, sabbe te bhaya, 
sabbe te antaraya 


Sabbe te upaddava, sabbe te dunnimitta, 


Sabbe te avamadgala vinassantu. 


Ayu-vaddhako, dhana-vaddhako, siri-vaddhako, 
yasa vaddhako, bala-vaddhako, vanna- 


vaddhako, sukha-vaddhako, hotu sabbada. 
Dukkha-roga-bhaya-vera-soka-sattu 
cupaddava, aneka antarayaˆpi vinassantu ca 
tej]asa. 

Jaya, siddhi,dhanam, labham, sotthi, bhagyam, 
sukham, balam, siri, äayu ca vanno ca bhogam, 
vuddhi ca yasava, satavassa ca ayu ca j1vasiddhi 
bhavantu te. 
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TIÊU PHÚC CHÚC ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ 


Do nhờ đức của chư Phật. 
Do nhờ đức của chư Pháp. 
Do nhờ đức của Chư Tăng. 
Do nhờ đức của Tam-Báo, 
Phật-Bảo, Pháp-Bảo, Tăng-Bảo. 
Do nhờ đức của 8 muôn 4 ngàn Pháp môn. 
Do nhờ đức của Tam Tạng. 
Do nhờ đức của chư Thinh-Văn đệ tử Phật. 
Tắt cả các tật bịnh của người. 
Tắt cả sự lo sợ của người. 
Tắt cả sự tai hại của người. 
Tắt cả sự khó chịu của người. 
Tắt cả điều mộng mị xấu xa của người. 
Tất cả điều chẳng lành của người. 
Câu xin cho được tiêu diệt. 
Sự sống lâu. Sự tấn tài. 
Sự thạnh lợi. Sự sang cả. 
Sự mạnh khỏe. Sự sắc đẹp. 
Sự an vui. Cầu xin hằng đến cho người. 


Tắt cả sự khỗ não, tật bịnh, lo sợ hoặc điều oan kết. 
Hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó 
chịu. 
Hoặc nhiều sự tai hại. 
Cầu xin cho được tiêu điệt, 
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do nhờ các đức (nhứt là đức của Chư Phật). 
Sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi. 
Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc 

sức mạnh. 

Sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp. 
Sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả. 
Hoặc sự sống đến trăm tuôi, hoặc sự thành tựu 

trong việc nuôi mạng cho được an vui, 

tất cả sự Ấy, 
cầu xin hằng đến cho người. 





--8--—-—-—Ề-—-—-—= 


Nhờ uy Đức của Chư Phật, Giáo Pháp và chúng 
Tăng; nhờ uy Đức của Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp 
Bảo, Tăng Bảo; nhờ uy Đức của 84.000 pháp môn, 
nhờ uy Đức của Tam Tạng, của Chư Thanh Văn đệ 
tử Phật, tất cả tật bệnh, lo sợ, nguy khốn, hiểm 
nghèo, điềm xấu, sự bất hạnh của người đều được 
tiêu diệt. 

Tuỗi thọ, tài sản, sự may mắn, danh tiếng, sức 
mạnh, sắc đẹp, sư an lạc đều được thanh tịnh. 

Nhờ uy Đức (Tam Bảo) những khô não, tật bệnh, 
lo sợ, oan trái, buồn phiền, thù oán, nguy khốn, 
hiểm trở đều được tiêu tan. 

Cầu chúc cho người được sự thắng lợi, thành 
công, tài sản, lợi đắc, phúc lạc, vận may, an vui, sức 
mạnh, cát tường, tuôi thọ, sắc đẹp, sở hữu, sự tấn 
hóa, tiếng tôt, sông lâu trăm tuổi, thành công trong 
việc sinh sống. 





Trang 130 Kinh tụng PALI 


Ý- —_ễ-—.—-—-#-—- 


Cakkavala: 
Anubhãava: 


Tỉnnam ratananam: 


Catu-rasItI: 
Sahassa: 


Dhammakkhandha: 


đại thế giới 

uy đức, oai lực 
của Tam Bảo 
ở4 

1000 

Pháp uẫn 


Catu-rasiti sahassa Dhammakkhandha: 


Pitaka-ttaya = 
Jinasavaka: 
Dunnimitta: 
Avamanga: 
Vaddhaka: 
SiF1, SIYI: 
Yasa: 

Sattu: 
Upaddava: 
Antaraya: 


Teja-sa = jena: 


Jaya: 
Siddhi: 
Dhana: 
Lãabha: 
Sotthi: 
Bhãgya: 
Bhoga: 
Vutthi: 
Yasavantu: 
Satavassa: 


Jivasiddhi: 


84 000 pháp môn 
Ti-pitaka: Tam Tạng 
Thanh văn đệ tử Phật 
triệu bất tường, điềm xấu 
điều bất hạnh 

tăng thịnh 

sự may mắn, cát tường 
danh tiếng 

kẻ thù 

sự nguy khốn 

hiểm trở 

với uy lực (của Đức Phật) 
sự thắng lợi 

thành công 

tài sản 

lợi đắc 

phúc lạc 

vận may 

sở hữu 

sự tiến triển, tắn hóa 

có danh tiếng 

100 tuổi 

sự thành công trong đời sống 
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HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 
Akasa-ttha ca bhumma-ttha 
Deva Naga mah°iddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu sasanưm. 


[thay th sãsanam bằng rãjano, ñatayo, pãnino, no sada] 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa câu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thân lực có j nhiêu 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con 

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 

Các Bậc Thây Tô an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 
Chúng con vui thú đạo mâu 

Từ hành tinh tắn ngõ hâu vô sanh. 





Äkãsa: hư không, bầu trời 
Akãasa-tthä:  ởtrên không 
Mah'iddhika: đại thần lực. (maha+iddhika) 


Puñña: phước 
Anumodati: tuỳ hỷ 

Ciram: lâu đài 
Rakkhati: hộ trì, bảo vệ 
Sasana: lời dạy, giáo pháp 
Raja: vũa, quỗc vương 
Ñati: quyên thuộc 
Thã: ở. (titthati) 
Thana: chỗ 

No: của chúng tôi 
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HÔI HƯỚNG QUYẾN THUỘC 
Idam no (vo) ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo. 


Nguyện cho phước báu này đến cùng quyến thuộc của chúng tôi 
(của quí vị, của các anh). 

Nguyện cho quyến thuộc của chúng tôi ẩược an vui. 
(của quí vị, của các anh) 


Ngữ Vựng: 
Idam: cái này, điều này hotu:  /à 
no: cho chúng tôi, của chúng tôi | sukhitã: an Vui, hạnh phúc 
VO: cho anh, của anh, do anh hontu:  /à (sô nhiêu của hotu). 


ñatinam: cho thân bằng, quyến thuộc | ñatayo: thân băng, quyến thuộc 


HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH 


Yam kiấci kusala-kammam 
Kattabbam kiriyam mama 
Kñyena vaca-manasa 
Tidase sugatam katam. 


Ye satta saññino atthi 

Ye ca satta asaññino, 
Katam-puñña-phalam mayham 
Sabbe bhag1 bhavantu te, 

Ye tam katam su-viditam 
Dinnam puñña-phalam maya, 
Ye ca tattha na jananti, 

Devä gantva nivedayum: 


Sabbe lokamhi ye satta 
Jivant°ahara-hetuka 
Manuññam bhojanam sabbe 
Labhantu mama cetasa' tỉ. 
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Phước căn con đã tạo thành 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên 

Đều là phước báu vững bền 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà 
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là 

Bậc trời Vô Tưởng được mà hưởng an, 
Phước con hồi hướng dâng ban 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu 
Bằng ai chưa rõ lời cầu 

Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, 
Có người làm phước được rày 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, 
Chúng sanh thế giới các hàng 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 

Xin thâu phước báu cúng dường 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. 
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Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường; 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng. nài đâu đâu; 
Nghe lời thành thật thỉnh câu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này; 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng; 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai; 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành; 
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, 

Năm . năm chẵn phước lành thế gian. 





te 7#. —-—-—-—- TS. 


Bắt cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với 
thân, khẩu, ý của tôi đều tác thành đến cõi trời Đao Lợi. Có 
chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất 
cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng 
sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng 
(xin hãy tùy hỷ); chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin 
Chư Thiên sau khi ải, hãy báo truyền cho họ rõ “Tất cả chúng 
sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thoả 
thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm 
hoan hỷ.” 


Ngữ vựng: 
Yamkiñci bất cứ cáigì 
Kusala: thiện 
Kamma: nghiệp 
Kattabba: nên làm. (karoti): 
Kiriya: hành động 
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Mama: 
Kaya: 
Vaca: 
Manasa: 
Tidasã: 
Sugata: 
Kata: 
Sañña: 
Asañña: 
Atthi: 
Puñña: 
Phala: 
Mayham: 
Bhãgĩ: 
Bhavati: 
Su-vidita: 
Dinna: 
Maya: 
Tattha: 
Na-janati: 
Gantva: 


Nivedayum: 


JIvanta: 
Ahara: 
Hetukã: 
Manuñña: 
Bhojana: 
Labhati: 
Cetasa: 


của tôi 

thân 

khẩu 

ý 

33, cối trời 33 (Đao lợi) 
thiện thú 

tác thành 

hữu tưởng 

vô tưởng 

có 

phước, công Đức 
quả 

của tôi Ộ 
người chia phân 
là. (hoti) 

khéo biêt 

đã cho 

bởi tôi 

ở đó „ 

không biết 

sau khi đi 

thông báo, cho biết 
sông. (jTvati): 
thức ăn 

do nhân 

thoả thích 

vật thực, bữa ăn 
nhận 

với tâm (hoan hỷ) 


NGUYỆN 


Idam vata me puãñam asava-kkhayav'aham 
hotu anagate. 


Xin cho sự phước báu mà chúng con đã trong sạch 
làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những 
điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 
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DHAMMACAKKAPPAVATTANA SƯTTA 
UYYOJANA GATHA 

Bhikkhuũnam pañcavaggInam, Isipatananamake 
Migadaye Dhammavaram, yam tam Nibbanapapakam 
Sahampatinamakena, Mahabrahmena yãcito 
Catusaccam pakasento, lokanatho adesayi 
Nanditam sabba devehi, sabbasampattisadhakam 
Maggaphalasukhatthaya, Dhammacakkam bhanama he ! 


KINH CHUYỀN PHÁP LUÂN 
Kệ khai kinh 


Do vị Đại Phạm Thiên tên là Sahampati thỉnh câu, Đức 
Phật đã thuyết pháp cao thượng, giảng giải về Tứ 
Thánh Đề - pháp dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn. Đức 
Phật thuyết bài kinh này tại vườn nai Isipatana (trước 
đây là nơi Chư Phật Độc Giác thường ngự xuống) cho 
nhóm năm tỳ khưu (gồm các ngài Kondañña, Vappa, 
Bhaddiya, Mahãnãma và Assaji). Tất cả Chư Thiên, 
Phạm Thiên vô cùng hoan hỷ. Bài kinh này đem lại 
nhiều thành tựu cho thế gian và siêu thế giới. 

Kính bạch chư hiền giả, vì muốn đem lại lợi ích và sự 
chứng ngộ đạo quả cho tất cả chúng sanh, nay chúng tôi 
sẽ tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân ấy. 


S:—-Ã —-—- —- —-6--— - —œẾ - 


Bhikkhu: tỳ khưu 
Vaggi: nhóm 
Isỉ: đạo sĩ, Độc Giác Phật 





Kinh Tụng PALI Trang 137 


Patana: 
Isipatana: 
Miga: 
Daya: 
Migadäaya: 
Dhamma: 
Vara: 
Yam: 
Papaka: 
Sahampati: 
Namaka: 


Mahabrahma: 


Yacita: 
Catusacca: 
Pakaseti: 
Loka: 
Natha: 
Lokanatha: 
Adesayi: 
Nandita: 
Deva: 
Sampatti: 
Sadhaka: 
Atthaya: 
Bhanãma: 
He: 


ngự xuống, rơi xuống. (patati) 
nơi các vị Độc Giác Phật ngự xuống 
Cơn nai 

rừng vườn, sự cho tặng 

rừng nai (lộc uyễn) 

pháp, bài kinh 

cao thượng 

đại từ, thay Dhammacakkam 
xấu ác, dẫn đến (nghĩa trong bài) 
tên của vị Đại Phạm Thiên 

tên là 

Đại Phạm Thiên 

thỉnh mời. (yäcati): 

Tứ để 

chứng minh, giảng giải 

thế giới, đời 

nơi nương nhờ, người bảo hộ 
Đức Phật 

thuyết giảng. (deseti) 

hoan hỷ. (nandati) 

Chư Thiên 

sự an vui, sự thành tựu, giác ngộ 
hiệu lực, hoàn thành 

vì lý do 

(chúng tôi) tụng. (bhanati) 

này các hiền giả 
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1. Evam me sutam—ekam samayam Bhagava 
Baranasiyam viharati Isipatane migadaye. Tatra 
kho Bhagava pañcavagzgiye bhikkhU amantesi. 
Dveme bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. 
Katame dve? 

Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo, hino, 
gammo, pothujjaniko, anariyo, anatthasamhito. 
Yo cayam attakilamathanuyogo dukkho, anariyo, 
anatthasamhito. 

Ete kho bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhima patippada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karanm1I ñana-karanI upasamaya abhiãñaya 
KT nibbanaya samvattati. 


1. Tôi (là Ananda) nghe (bài kinh Chuyễn Pháp Luân) như 
Vy: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn nai Isípatana gần 
thành Bãrãnasi. Lúc ấy Đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ khưu: 

Này các tỳ khưu, có hai pháp cực đoan mà người xuất gia 
không hành theo. 

Hai pháp ấy như thế nào? 

Một là việc thường thụ hưởng các dục lạc trong ngũ trần, 
là pháp thấp hèn của người tại gia, phàm phu, không phải 
của bậc Thánh, không có sự lợi ích an vui nào. 

Hai là tự ép xác khô hạnh, làm khỗ thân tâm, không phải 
là pháp của bậc Thánh, không đem lại sự lợi ích an vui nào. 

Này các tỳ khưul Nhờ hành theo trung đạo, không thiên về 
hai cực đoan ấy, mà Như Lai đã giác ngộ Tứ Thánh Đế, làm 
cho tuệ nhãn phát sanh, làm cho trí tuệ phát sinh, dẫn đến 
sự vắng lặng mọi phiền não, dẫn đến thắng trí, dẫn đến 
Niết-bàn. 
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Samaya: 
Tatrakho: 
Pañcavagsiye: 
Amantesi: 
Dve: 

Ime: 
Dveme 
Anta: 
Pabbajita: 
Sevitabba: 
Katama: 
Kamesu: 


Kamasukhallika: 


Anuyoøa: 
Hina: 
Gamma: 
Pothujjanika: 
Anariya: 


Anatthasamhita: 


Atta: 
Kilamatha: 
Dukkha: 
Ubha: 
Anupagamma: 


Tathägata: 


Abhisambuddha: 


Cakkhu-karan: 
Nãna-karani: 
Ủpasama: 
Abhiññã: 
Sambodha: 
Nibbana: 


như vậy 

bởi tôi, của tôi 

sự nghe 

một 

lần thuở 

khi ấy 

nhóm 5 tỳ khưu. bhikkhũ 

gọi. (amanteti) 

hai 

này 

= dve + ime 

cực đoan 

người xuất gia 

gân gũi, thân cận, thực hành. (sevati) 
như thế nào 

trong các đối tượng ưa thích 
tham muốn dục lạc 

đi theo, trói buộc, thường hành 
thấp hèn 

thuộc về à phàm phu, tại gia 
nặng phiền não, đam mê ngũ dục 
không phải bậc thánh 

không có lợi ích 

tự ngã, thân và tâm (nghĩa trong bài) 
khỗ hạnh, mệt mỏi, vất vả 

khô 

cả hai 

không thiên về, không đến gân. 
(ana+upagacchati) 

Như Lai 

tự mình Chứng ngộ 

làm cho tuệ nhãn phát sinh 
làm cho trí tuệ phát sinh 

sự vắng lăng (hữu dư Niết bàn) 
trí tuệ siêu việt 

dẫn đến 

vô dự Niết bàn 
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2. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada 
Tathagatena abhisambuddha cakkhu-karanI ñana-karam 
upasamaya abhiññãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattati? 

Ayameva ariyo atthangiko magso. Seyyathidam? 
Sammaditthi, sammasañkappo, sammavaca, 
sammakammanto, samma-aj1vo, sammavayamo, 
sammãsati, sammasamadhi. 

Ayam kho sa bhikkhave majjhima patipada Tathagatena 
abhisambuddha cakkhu-karanI ñana-karanI upasamaya 
mg TH VEnint nibbanaya samvattati. 


 r= đe ccr<s- kZ co. 


2. Này CIE tỳ khưu, thế nào là pháp hành trung đạo mà Như Lai 
đã thực hành đề giác ngộ Tứ Thánh Đề làm cho tuệ nhãn phát sinh, 
làm cho trí tuệ phát sinh, dẫn đến sự vắng lặng mọi phiền não, dẫn 
đến thắng trí, dẫn đến Niết-bàn? 

Pháp hành trung đạo đó chính là Thánh đạo hợp đủ 8 chỉ cao 
thượng là chánh kiến, chánh tư đuy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 





Ngữ vựng: 

Katama: như thế nào 

Sã: này 

Ayameva: chỉ có đây. (ayam+eva): 

Ariya-magsa: Thánh đạo 

Atthangika: hợp đủ 8 chí 

Seyyathidam: như thế nào, như sau 

Sammadittthi: chánh kiến 

Sammãsaikappa: chánh tư duy 

Sammäväcã: chánh ngữ 

Sammakammanta: chánh nghiệp 

Sammä-ãjIva: chánh mạng ˆ 

Sammäväajäama: chánh tính tắn 

Sammãsati: chánh niệm 

Sammaãsamadhi: chánh định 

Majjhima patipada: pháp hành trung đạo 
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3. Idam kho pana bhikkhave dukkham 
ariyasaccam, jatipi dukkha, jarapi dukkha, 
byadhipi dukkha, maranampi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yam 
piccham na labhati tam pi dukkham, sañnkhittena 
pañcupadanakkhandha pi dukkha. 


đến (3i Siecgietcich chế d8 cà: KẾT. ciicfn 8 oto SVES(p<cÌm 
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-Cầu mong (đừng có sanh, già, bệnh, chết...) , 
mà không được như ý cũng là khô. (Câu bắt đắc khô) 





-Tóm lại chấp thủ ngũ uẫn là kh. (Ngũ uẫn thủ khô) 
Ngữ vựng: 

Jati: sự tái sanh 

Jar3: sự già 

Byadhi: bệnh 

Marana: sự chết 

Piya: yêu thương, vừa lòng 

Appiya (a+piya): không vừa lòng 

Sampayoga: gần gũi, tiếp xúc 

Vippayoøga: xa lìa, mất đi 

Iccham: mong Trỏi 

Sankhittena: tóm lại 

Pañcupadanakkhandha: chấp thủ ngũ uẫn 
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4. Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam, yayam tanha ponobbhavika 
nandiraga-sahagata tatra tar°abhinandinI. 
Seyyathidam, kamatanha, bhavatanha, 

VI SA VHETE ng 


Ấy =8 ii: =í=a= qế Sen 


4. Này sin Đ khưu, nhân sanh khỗ thánh đế này chính 
là tâm tham ái, là nhân dẫn dắt tái sanh, hợp với tham 
muốn, thoả thích, có trạng thái thường say đắm hoan lạc 
trong kiếp sống hay trong các đối tượng. Nhân sanh khổ 
thánh đề ấy là: 


-Dục ái (tham đắm trong 6 cảnh trần) 


-Hữu ái (tham đắm trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc tham ái trong thiền hữu sắc, thiền vô sắc, cõi trời hữu 
sắc, vô sắc) 


-Phi hữu ái (tham đấm trong 6 cảnh trần hợp với đoạn kiến, 
hoặc tham ái trong thiền vô sắc, cõi trời vô sắc). 


Ngữ vựng 
Dukkhasamudaya: nhân sanh khổ 
Yãyam tanhã: pháp tham ái nào 
Ponobbhavika: tái sanh. (puna+bhavika) 
Nandi: vừa lòng 
Raga: tham muốn 
Sahagata: hợp với, đi với. (saha+gata) 
Tatra tatra: nơi này ẩi nơi khác 
Abhinandini: sự say đắm 
Kamatanhaã: đục ái 
Bhavatanhã: hữu ái 


Vibhavatanha: phi hữu ái 
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5. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham 
ariyasaccam, yo tassayeva tanhaya asesaviraga- 
nirodho cago patinissaggo mutti analayo. 


5. Này chư tỳ khưu, Diệt khô thánh đế này chính là 
Niết-bàn, là nơi điệt tận nhân sanh khô, diệt tận khổ, 
nơi điệt tận tâm tham ái không còn dư sót, nơi xả ly 
ngũ uẫn, nơi từ bỏ ngũ uẫn, nơi giải thoát khô, nơi 
không còn có gì để luyến ái, dính mắc nữa. 

Niết-bàn ấy là sự thật mà bậc thánh nhân đã 
chứng ngộ, còn gọi là Diệt thánh đế. 


Ngữ vựng: 
Dukkhanirodha: sự tận điệt khổ 
Tassäyeva : chính cái đó. (tassa+eva) 
ASeSa: tất cả 
Viräga: ly ái 
Caga: sự xả bỏ 
Patinissagga: sự từ bỏ 
Mutti: giải thoát 
Analaya: không còn đính mắc 
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6. Idam kho pana bhikkhave dukkha 
nirodhagamimI patipada ariyasaccam. Ayameva 
ariyo atthangiko maggo. Seyyathidam, 
sammaditthi, sammasañkappo, sammavaca, 
sammakammanto, samma-aj1vo, sammavayamo, 
sammaãsati, sammasamadhi. 


6. Này chư tỳ khưu, pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết- 
bàn, nơi diệt khô thánh đề này, chính là thánh đạo hợp đủ 8 
chí: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định. 

Bát chánh đạo ấy là sự thật mà bậc thánh nhân đã 
chứng ngộ, còn gọi là Đạo thánh đế. 


Gãmini: dân đên 


7. Idam dukkham ariyasaccan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum. udapadi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 


Tam kho pan*idam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

Tam kho pan*idam dukkham ariyasaccam 
pariññãatan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 
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5ã 7. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Khỗ thánh đỗ) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ khổ 
sanh, khỗ già.v.v..) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khô thánh đê) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 


“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới (ngoại 
trừ tham ái), gọi là khỗ thánh để” 


Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ khỗ thánh đô) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ khổ 
sanh, khỗ già v.v...) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khô thánh đê) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 


“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới, khổ 
thánh đề ấy là pháp cần phải biết rõ bằng trí tuệ”. 


Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ khô thánh đê) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ khổ 
sanh, khỗ già v.v...) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khô thánh đê) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 


“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới, khổ 
thánh đề ấy, là pháp cần phải biết, thì đã được biết rõ bằng 
Thánh đạo tuệ”. 
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Tỉ = iti: là rằng 

Pubbe: trước đây 

Ananussuta: chưa từng nghe, chưa từng biết 
Cakkhu: nhãn 

paññacakkhu: tuệ nhãn 

Udapadi: đã phát sanh. (udapajjati) 
Ñãna: trí tuệ (thấy rõ khô thánh để) 
Pañña: trí tuệ (có tính phân tích) 
VIjjã: tuệ minh 

Aloka: ánh sáng (của trí tuệ) 

Me: đến với ta (Như Lai) 
PariñBeyya: nên biết 

Pariãññata đã được biết 


8. Idam dukkhasamudayam ariyasaccan" tỉ me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ãanam udapadi, pañña udapadi, 
vijja udapadi, aloko udapadi. 


Tam kho pan"idam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahatabban'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. 


Tam kho pan"idam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahInan'ti me bhikkhave pubbe 
ananusstesu dhammesu cakkhum udapadi, ãanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. 
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Xin Kế co de 


Pahatabba: cân phải diệt tận 
Muï: đã được điệt tận 


8 Này chư Đ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ tham ái là nhân sanh 
khô để) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát 
sanh, tuệ minh (thấu suốt mọi nhân sanh khổ thánh đê) đã phát 
sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khổ thánh để) 
đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi 
chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh khỗ thánh đế, còn 
gọi là Tập Thánh ĐỂ”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn ( thấy rõ tham ái là nhân sanh khỗ 
thánh đấ) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ thực tánh ba loại tham 
ái) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt mọi nhân sanh khổ thánh đê) đã phát sanh 
ánh sánh trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khổ thánh đê) đã phát 
sanh đến với Như Lai, trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết 
rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh khô thánh đề ấy, 
là pháp cần phải diệt bằng Thánh đạo tuệ”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn ( thấy rõ tham ái là nhân sanh khỗ 
thánh đâ) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ thực tánh ba loại tham 
ái) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt mợi nhân sanh khô thánh để) đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khổ thánh đê) đã phát 
sanh đên với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết 
rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh khỗ thánh đế ấy 
là pháp cân phải diệt tận thì đã được diệt tận bằng Thánh đạo 


^ À„? 


tuệ rốt. 
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9. Idam dukkhanirodham ariyasaccan°ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ãanam udapadi, pañña udapadi, 
vijja udapadi, aloko udapadi. 


Tam kho pan*idam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatabban'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ãanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. 

Tam kho pan*idam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatan°ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Ngữ vựng 
Sacchikãtabba: cần phải chứng ngộ 
Sacchikata: đã được chứng ngộ 
Dịch nghĩa: 


9, Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-bàn là 
nơi diệt khô thánh đê) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ 
(thấy rõ Niết-bàn là nơi an vui tuyệt đối) đã phát sanh, 
trí tuệ (thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát 
sanh, tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt khỗ thánh 
đấ) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che 
ám khô thánh đố) đã phát sanh đến với Như Lai trong 
mọi pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thực tánh Niết bàn ấy gọi là nơi diệt khỗ Thánh 
đề, còn gọi là Diệt Thánh đê”. 


Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-bàn là nơi 
diệt khô thánh đê) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ Niết-bàn là nơi an vui tuyệt đỗi) đã phát sanh, trí tuệ 
(thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt khô thánh để) 
đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ (điệt màn vô minh che ám 
khổ thánh đế) đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi 
pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 


“Thực tánh Niết bàn là nơi diệt khỗ Thánh đề ấy, là 
pháp cân phải chứng ngộ bằng thánh đạo tuệ”. 


Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-bàn là nơi 
diệt khô thánh đê) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ Niết-bàn là nơi an vui tuyệt đỗi) đã phát sanh, trí tuệ 
(thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt khô thánh để) 
đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám 
khổ thánh đế) đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi 
pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thực tánh Niết bàn là nơi diệt khỗ Thánh đề ấy, là 
pháp cần phải chứng ngộ thì äã được chứng ngộ bằng 
Thánh đạo tuệ rồi”. 
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10. Idam dukkhanirodhagamimI patipada 
ariyasaccan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Tam kho pan°idam dukkhanirodhagamimi patipada 
ariyasaccam bhavetabban'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko 
udapadi. 

Tam kho pan°"idam dukkhanirodhagamimI patipada 
ariyasaccam bhavitan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapPadi, 
ñanam udapadi, pajna udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 


Ngữ vựng: 
Bhãvetabba (bhãveti): cân phải tiến hành 
Bhaãvita: đã được tiến hành 
Dịch nghĩa: 


10. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Bát chánh 
đạo là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, là nơi 
diệt khô thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thây 
rõ mỗi chỉ trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 
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“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chỉ là pháp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ. Niết-bàn, nơi diệt khô thánh đế, 
còn gọi là Đạo thánh để”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Bát chánh đạo 
là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết- bàn, là nơi điệt 
khô thánh đê) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy rõ 
thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thây rõ 
mỗi chỉ trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chỉ là pháp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, nơi diệt khỗ thánh để 
ấy, là pháp cần phải tiến hành”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Bát chánh đạo 
là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết- bàn, là nơi điệt 
khô thánh để) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy rõ 
thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thầy rõ 
mỗi chí trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chí là pháp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết- bàn, nơi diệt khổ thánh đề 
Ấy, là pháp cần phải tiễn hành, thì đã được tiễn hành 
tôi." 
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11. YavakIvañca me bhikkhave imesu catũsu 
ariyasaccesu evam Tiparivattam dvadasakaram 
yathabhutam ñanadassanam na suvisuddham ahosi, 
neva tav'aham bhikkhave sadevake loke samarake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyä pajaya 
devamanussaya “anuttanam samma-sambodhim 
abhisambuddho'” ti paccaññasim. 


Ngữ vựng: 

Yavakiva: cho đến khi nào 
Tiparivattam: 3 lần chuyển, tam luân 
Dvadasakara: 12 thể loại (trí tuệ) 
Yathabhuta: đúng theo thực tánh của pháp 
Ñãnadassana: tri kiên 
Suvisuddha: hoàn toàn trong sáng thanh tịnh 
Na ahosi: chưa phát sanh 
Neva: không bao giờ 
Tavaham : cho đến khi Như Lai. (tava+aham) 
Devaka: Chư Thiên ở 5 cối trời dục giới 
Loka: thế gian 
Mãraka: Tha hóa tự Thiên 
Brahmaka: 20 tâng trời Phạm Thiên 
Sassamanabrahmaniyä: _ cùng với sa-môn, bà-Ìa-môn 
Pajã: tắt cả chúng sanh 
Devamanussa: Chư Thiên cùng nhân loại 
Anuttara: vô thượng 
Sammãsambodhi: Chánh Đăng chánh giác 
Abhisambuddho: Chứng đắc 
Paccaññasim: tuyên bố 

Dịch nghĩa: 


11. Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của các 
pháp một cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh theo 3 bậc tuệ luân 
(trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành) trong Tứ Thánh đế thành 12 
thể loại trí tuệ chưa phát sanh đến với Như Lai, này chư tỳ khưu, khi 
ấy Như Lai chưa tuyên bố rằng: “Như Lai đã Chứng đắc vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác” trong hàng sa-môn, bà-la-môn, nhân loại, 
chư Thiên, ma vương, và Phạm Thiên cả thảy. 
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12. Yato ca kho me bhikkhave imesu catữsu ariyasaccesu 
evam Tiparivattam dvadasakaram yathabhutam 
ñanadassanam suvisuddham ahosi, ath'aham bhikkhave 
sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya devamanussäaya “anuttaram 
samma sambodhim abhisambuddho” tỉ paccaññasim. 
Ñanañca pana me dassanam udapadi "akuppäa me vimutti, 
ayam'antima jati, natthi'dani punabbhavoti". 


Ngữ vựng: 
Yato: khi nào 
Athaham: khi ấy Như Lai. (atha+aham) 
Ñãna: trí tuệ 

(quán xét 4 thánh đạo và 4 thánh quả) 

Akuppa: không bao giờ hư hoại 
Vimutti: giải thoát (A-la-hán quả) 
Ayam jãti: kiếp này 
Antima: cuối càng 
Natthi: không còn 
Idãni: ngay trong kiếp này 


Punabbhavoti: tái sanh 


12. Này chư vài khưu, khi nào trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực 
tánh của các pháp một cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh 
theo 3 bậc tuệ luân (trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành) trong 
tứ Thánh để thành 12 thể loại trí tuệ đã phát sanh đến với Như 
Lai, này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai mới mạnh dạn tuyên bố 
rằng: “Như Lai đã chứng đắc vô thượng Chánh Đằng Chánh 
Giác” trong hàng sa môn, bà-la-môn, nhân loại, chư Thiên, ma 
vương, và Phạm Thiên cả thảy. 

Tuệ trí kiến quán xét thấy rõ biết rõ A-la-hán thánh đạo 
thánh quả đã phát sanh đến với Như Lai. Sự giải thoát ra khỏi tất 
cả mọi phiền não của Như Lai không bao giờ hư mất. Kiếp này là 
kiếp chót, Như Lai không còn tái sanh trở lại kiếp nào nữa. 
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13. Idamˆavoca Bhagava attamana pañcavaggiya 
bhikkhU Bhagavato bhasitam abhinandun'ti. 


Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane 
ayasmato Kondaññassa virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi “yam kiãci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman” ti. 


Ngữ vựng: 
Idam= idam vacanam: những lời này. 
Avoca: đã thuyết 
Attamana: hoan hỷ 
Bhagavato: của Đức Thế Tôn 
Bhãsita: lời giáo huấn 
Abhinandati: hoan hỷ tán dương 
Veyyakarana: bài pháp thoại 
Bhaññamana: đang thuyết giảng 
Ayasmã: Đại đức 
Viraja: thoát khỏi bụi nhơ (của thường kiến) 
VItamäla: không còn bụi nhơ (của đoạn kiến) 
Dhammacakkhu: pháp nhãn 
Yam kiñci: pháp hành nào 
Samudayadhamma: có trạng thái sanh 
Nirodhadhamma: có trạng thái diệt 

Dịch nghĩa: 


13. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân này 
xong, nhóm 5 tỳ khưu vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của 
ngài. Trong khi bài pháp thoại được tuyên giảng thì pháp nhãn 
(chứng ngộ Tứ Thánh Đô), tâm không còn bụi nhơ bởi phiền não 
thường kiến, không còn ô nhiễm bởi đoạn kiến, đã phát sanh đến 
ngài Đại Đức Kondafiña. Ngài biết rõ ràng chắc chắn rằng: “Bắt 
cứ pháp hành nào có trạng thái sanh, tất cả các pháp hành ấy 
đều có trạng thái diệt”. 
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14. Pavattite ca pana Bhagavata dhammacakke 
bhumma deva saddamanussavesum “etam Bhagavata 
Baranasiyam Isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena 
va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenaci va lokasmin'ti.” 

Bhummanam devanam saddam sutva 
Catummaharajika deva sadda-manussäavesum... 
Catummaharajikanam devanam saddam sutva 
Tavatimsa deva saddamanussavesum... 

Tavatimsanam devanam saddam sutva Yama deva 
sadda-manussavesum ... 

Yamanam devanam saddam sutva Tusita deva sadda- 
manussavesum... 

Tusitanam devanam saddam sutva NimmanaratI deva 
sadda-manussäavesum... 

NimmãanaratInam devanam saddam sutva 
ParanimmitavasavattI deva saddamanussäavesum... 
ParanimmitavasavattInam devanam saddam sutväa 
Brahmakayika deva saddamanussavesum “Etam 
Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena 
va brahmanena vã devena va marena va brahmuna va 
kenaci va lokasmin'ti. 

Itiha tena khanena tena layena tena muhuttena yava 
brahmaloka saddo abbuggacchi ayañca dasasahass1 
lokadhatu sañkampi sampakampi sampavedhi. 
Appamano ca u|aro obhaso loke Paturahosi atikkamma 
devanam devanubhavanti. 

Atha kho Bhagava imam udanam udanesi “Aññasi vata 
bho Kondañãño, aññasi vata bho Kondañño” ti. 
Itihidam ayasmato Kondaññassa 'Aññasi Kondañño' 
tveva namam ahosf ti. 
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14. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuyễn Pháp Luân vừa xong, 
chư thiên trên địa cầu đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức Thế Tôn thuyết Chuyển Pháp Luân Vô Thượng tại vườn nai 
Isipatana gần thành Bãrãnasï, chưa từng có sa-môn, hay bà-Ìa-môn, 
hay chư thiên, ma vương, phạm thiên, "hay bắt cứ một ai trong đời này 
có thê thuyết chuyên pháp luân như vậy được”. 

Chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương được nghe lời tán dương ca tụng 
của chư thiên ở địa cầu cũng đồng thanh tán dương ca tụng như trên. 

Chư thiên ở cối Tam Thập Tam Thiên được nghe lời tán dương ca 
tụng của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên vương cũng đồng thanh tán 
đương ca tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Dạ Ma Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Đâu Xuất Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Dạ Ma Thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
trên. 

Chư thiên ở cõi Hoá Lạc Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Đâu Xuất Thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng 
như trên. 

Chư thiên ở cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên được nghe lời tán dương ca 
tụng của chư thiên ở Hoá Lạc Thiên cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Phạm Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của chư 
thiên ở cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng 
rằng: 

“Đức thế tôn thuyết chuyển pháp luân vô thượng tại vườn nai 
Isipatana gần thành Bãrãnasï, chưa từng có sa-môn, hay bà-Ìa-môn, 
hay chư thiên, ma vương, phạm thiên, hay bắt cứ một ai trong đời này 
có thể thuyết chuyển pháp luân như vậy được”. 

Ngay sát na ây, ngay lúc â ấy, ngay khoảnh khắc ấy, lời tán dương ca 
tụng thấu lên đến cối trời Sắc Giới Phạm Thiên cao nhất là Sắc Cứu 
Cánh Thiên, mười ngàn thế giới đều rung chuyển, rúng động, rung 
rính. Ánh sáng hào quang của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác tỏa rộng 
vô biên càng khắp thế giới, hơn hẳn tắt cả oai lực của chư thiên phạm 
thiên cả thảy. 
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Pavattite: 
Bhagavatä: 
Bhumma Devã: 
Saddamanussaveti: 
Pavattita: 
Appativattiya: 
Kenaci: 

Deva: 
Catummaharajikã: 
Tavatimsa: 

Yama Deva: 

Tusita Deva: 
NimmanaratI Deva: 


ParanimmitavasavatfI: 


Brahmakayikãa Devä: 
Tena Khanena: 
Tena Layena: 
Tena Muhuttena: 
Yava: 
Abbhugsacchati: 
Dasasahassï: 
Lokadhatu: 
Sankampati: 
Sampakampati: 
Appamana: 
Ulãra: 

Obhasa: 
Paturahoti: 
Atikkamma: 
Devanubhava: 
Udãna: 

Udãneti: 

Aññati: 

Vata: 

Bho: 

Nama: 


khi đang thuyết giảng 

bởi Đức Thê Tôn 

chư thiên ở trên địa câu 

tán dương, ca tụng 

(thuyết) chuyễn l 

không được thuyết chuyễn 
bất cứ người nào 

chư thiên 

cõi Tứ Thiên Vương 

cõi Tam Thập Tam Thiên 
Chư Thiên ở cõi trời Dạ Ma ` 
Chư Thiên ở cối trời Đâu Suât 
Chư Thiên ở cõi trời Hoá Lạc 
cối trời Tha Hóa Tự Tại 

Chư Thiên ở cõi Phạm Thiên 
ngay trong sát na ây 

ngay lúc ây : 
ngay trong khoảnh khắc ấy 
chođên 

vang dội đên 

10 000 

thê giới 

rung chuyên 

rúng động 

vô lượng 

lớn rộng, cao cả 

ánh sáng, hào quang 

hiện ra rõ ràng 

hơn hẳn 

thân lực 

sự phát biểu 

thoát lên 

chứng ngộ 

quả thật 

này bạn (cách nói thân mật) 
tên 
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15. Atha kho ayasma Añãasi Kondañão dittha- 
dhammo patta-dhammo vidita-dhammo 
pariyoglha-dhammo tinna-vicikiccho vigata 
katham katho vesarajjapatto aparapaccayo satthu 
sasane Bhagavantam etadavoca: “Labheyy'aham 
bhante Bhagavato santike pabbajjam, labheyyam 
upasampadan” ti. 

“Ehi bhikkhũ” ti Bhagava avoca “Svakkhato 
dhammo cara brahmacariya samma dukkhassa 
antakiriyaya” tỉ sava tassa ayasmato upasampada 
ahosi. 

M*S22540010562201) 22211605 nitthitam. 


2y miên» Seì Sim sen kế ca, 


15. Khi ấy Đại Đức Afifasi Kondafifia đã phát sanh trí tuệ 
chứng ngộ Tứ Thánh Đế, đã đạt đến Tứ Thánh Đế, đã biết rõ 
Tứ Thánh Đế, đã thấu suốt Tứ Thánh Đế, nên đã diệt tận 
hoàn toàn mọi điều hoài nghi nơi Đức Phật và giáo pháp, 
ngoài Đức Phật ra không còn tin tưởng nơi người nào khác 
nữa. 

Ngài Đại Đức Aññiasi Kondañfia bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi cho con thọ 
giới tỳ khưu nương nhờ nơi Ngài”. 

Đức Thế Tôn truyền lời dạy rằng: 

“Này con, hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu 
như con đã câu xin. Giáo pháp cao thượng mà Như Lai đã 
khéo thuyết giảng, con hãy cỗ gắng thực hành để chấm dứt 
sự khỗ sanh tử luân hồi 

Chỉ với lời truyền quỹ ấy của Đức Thế Tôn, ngài Afifñãsi 
Kondañña đã trở thành tỳ khưu (theo cách 
Ehibhikkhuipasampada). 





Kinh Tụng PALI Trang 159 


RE 25520<2@52= quế >~ 


Ditthadhamma: 
Pattadhamma: 
Viditadhamma: 
Pariyogalhadhamma: 
Timna: 

Vigata: 

Katham katho: 
Vesarajja: 
Aparapaccaya: 
Satthu: 

Sasana: 
Labheyy°aham: 
Pabbajja: 
Upasampadz: 

Ehi: 

Svakkhata: 
Brahmacariya: 
Cara: 

Dukkhassa antakiriya: 
Sava 

Nitthita (nitthati) : 


chứng ngộ Tứ Thánh Đề 
đạt đến Tứ Thánh Đề 
biết rõ Tứ Thánh Đề 

thấu suốt Tứ Thánh Đế 
vượt ra, thoát ra, tận diệt 
thoát khỏi 

thế này thế khác, hoài nghi 
sự tin tưởng, sự can đảm 
không dựa vào người khác 
bậc đạo sư 

giáo pháp 

cho con được 

xuất gia 

sự thọ giới tỳ khưu 

hãy đến đây 

được khéo thuyết giảng 
phạm hạnh 

hãy tiến hành 

chấm đứt khỗ 

= Sa + ©eVa 

hoàn tất 


Chấm dứt bài kinh Chuyên Pháp Luân. 
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ANATTALAKKHANA SUTTA 
Uyyojana Gathã 
Dhammacakkam pavattetva, asalhiyam hi 
punname. 
Nagare Baranasiyam, Isipatanavhaye vane. 
Papetvadiphalam nesam, anukkamena desayi, 


Yam tam pakkhassa pañcamyam, 
vimuttattham bhanama he. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
Kệ Khai Kinh 
Sau khi chuyển Pháp luân vào ngày rằm tháng 6 tại vườn 
Lộc Giả gân kinh thành Baranasi, khi nhóm 5 vị 


tỳ khưu đã tuần tự chứng đắc quả Nhập lưu, Đức Thế Tôn 
thuyết bài kinh này, nhằm ngày thứ 5 của tuần trăng 
khuyết, vì mục đích giải thoát giác ngộ. Này quý vị thiện tri 
thức, nay chúng tôi tụng bài kinh ấy. 


Ngữ vựng: 
Dhammacakka: Pháp luân 
Pavattetvä: chuyển. (pavattati) 
Asalhi: tháng 6 
Punname: ngày rằm 
Nagara: kinh thành 
Avhaya: tên 
Vana: rừng 


Papetva (papeti): làm cho chứng ngộ 
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Adiphala: quả đầu tiên (Nhập lưu) 
Nesa: nhóm 

Anukkamena: theo tuần tự 

Desayi (deseti): đã thuyết 


Pakkha: tuần trăng khuyết (từ ngày 16 
đến ngày 30, theo lịch Ấn Ðộ) 

Pañcamyam: ngày thứ năm 

Vimutta: giải thoát (A-la-hán quả) 

Attha: lợi ích 

Bhanama: chúng tôi đọc. (bhanati) 

He: thưa quý vị 


Evam me suttam 

Ekam samayam Bhagava Baranasiyam viharati 
Isipatane Migadaye. 

Tatra kho Bhagava pañcavaggiye bhikkhu 
amantesi “Bhikkhavo” ti. 


“Bhadante” ti te bhikkhu Bhagavato 
paccassosum. 

Bhagava etad°avoca. 

1. Rũipam, bhikkave, anatta. 

Ruipañca hidam, bhikkhave, atta abhavissa, 
nayidam rupam abadhaya samvatteyya. 

Labbhetha ca rupe “Evam me rupam hotu, evam 
me rũpam ma ahosT” ti. 

Yasma ca kho bhikkhave rupam anatta, tasma 
rupam abadhaya samvattati. 

Na ca labbhati rupe “Evam me rupam hotu, 
evam me ruũpam ma ahosT” tỉ. 
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Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, gần thành Barãndsi. 

Đức Phật giảng cho năm thây Tỳ-kheo nghe như vẫy: 

1. Này các thây Tỳ-kheo, Sắc uân là vÔ ngã, không phải là 

của ta. Này các thây Tỳ- -kheo, nếu sắc uẫn thật là của ta, thì 

uấn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: 
xin cho sắc uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế 

kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo, Sắc uẫn thật là vô ngã, nên hằng bị 

đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: “xin cho sắc 

uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 








Ngữ vựng: 

Tatra: lúc ấy 
Amantesi: gọi. (amanteti) 
Bhikkhavo: này các tỳ khưu 
Bhadante: kính bạch ngài 
Paccassosum:_ trả lời. (patisunati) 
AVvoOCa: thuyết, nói 
Etadavoca=  etam+avoca 
Rupa: sắc uẫn 
Anatta: vô ngã 
Hidam: thật sự. = hi + idam 
Atta: ngã 
Abhavissa: phải là. (bhavati) 
Abadha: bệnh hoạn, tiêu hoại 
Samvatteyya: là có, hiện hữu, dẫn đến. (samvattati) 
Labbhetha: được. (labhati) 
Rupe: trong sắc uẫn 
Mã: đừng 
Yasmã: bởi vì 
Tasmã: cho nên 
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2. Vedana anatta. 

Vedana ca hidam bhikkhave atta abhavissa, 
nayidam vedana abadhaya samvatteyya. 

Labbhetha ca vedanaya “Evam me vedana hotu, 
evam me vedana ma ahos†T” tỉ. 

Yasma ca kho bhikkhave vedana anatta, tasma 
vedana abadhaya samvattati. 

Na ca labbhati vedanaya “Evam me vedana hotu, 
evam me vedana ma ahosT” ti. 


2 "Thọ uẫn h vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Thọ uẫn thật là của ta, thì uẫn ấy sẽ không bị 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thê nói: “xin cho Thọ uân của 
ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo, Thọ uẫn thật là vô ngã, nên hằng 
bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: “xin cho 
Thọ uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 


-—-—-—-#.—- 


Vedanã: ñ- nà 
Vedanaya: trong thọ uân 


3. Sañña anatta. 

Sañña ca hidam bhikkhave atta abhavissa, 
nayidam sañña abadhaya samvatteyya. 

Labbhetha ca saññaya “Evam me sañña hotu, 
evam me sañña ma ahos†T” tỉ. 

Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta, tasma 
sañña abadhaya samvattati. 

Na ca labbhati saññaya “Evam me sañña hotu, 
evam me sañña ma ahosT” tỉ. 
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Su o‹eoco.—e—-=Ã-—-—-- 


3. Tưởg gỆ uẫn là vô ngã, không phải là của ta. Này ‹ các 
thầy Tỳ-kheo, nếu Tưởng uân thật là của ta, thì uẫn ấy sẽ 
không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thê nói: “xin cho 
Tưởng uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 


Này các thầy Tỳ-kheo, Tưởng uân thật là vô ngã, nên 
hằng bị đau khô, Lại nữa, người đời không có thể nói: in 


, 


cho Tưởng uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 


Sañña: nấu uẫn 
Saññaya: trong tưởng uẫn 

4. Sankhara anatta. 

Saikhara ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu, nayidam sankhara abadhaya 
samvatteyyum. 

Labbhetha ca sañkharesu “Evam me sañkhara 
hontu, evam me sañikhara ma ahesun” ti. 

Yasma ca kho bhikkhave sañkhara anatta, 
tasma sankhara abadhaya samvattanti. 

Na ca labbhati sankharesu “Evam me sañkhara 
hontu, evam me sañikhara ma ahesun” ti. 


4. Hành uẫn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Hành uẫn thật là của ta, thì uẫn ấy sẽ không bị 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: “xin cho Hành uẫn 
của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo, Hành uẫn thật là vô ngã, nên 
hằng bị đau khô. Lại nữa, người đời không có thể nói: “xin 
cho Hành uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 
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Sankhara: hành uấn 

Sañkharesu: trong hành uẫn 

5. Viññanam anatta 

Viãñanañca hidam bhikkhave atta abhavissa, 
nayidam viãñanam abadhaya samvatteyya. 

Labbhetha ca viãñane “Evam me viññanam 
hotu, evam me viãñanam ma ahosT” tỉ. 

Yasma ca kho bhikkhave viãññanam anatta, 
tasma viãñãanam abadhaya samvattati. 

Na ca labbhati viãññãane “Evam me viññanam 
hotu, evam me viãñanam ma ahosT” tỉ. 


5. Thức uẫn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Thức uẫn thật là của ta, thì uẫn ấy sẽ không bị 
đau khỗ. Lại nữa, người đời có thể nói: “xin cho Thức uẫn 
của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này các thây Tỳ-kheo, Thức uẫn thật là vô ngã, nên hằng 
bị đau khô. Lại nữa, người đời không có thể nói: “xin cho 
Thức uẫn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 


Viññana: thức uấn 
Viññane: trong thức uân 
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6. Tam kim maññatha, bhikkhave: 

- Rupam niccam va aniccam va'”ti? 

- “Aniccam, Bhante”. 

- Yam pan"aniccam, dukkham va tam sukham 
va'ti. 

- “Dukkham, Bhante”. 

- Yam pan°aniccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso°ham"asmi, eso me atta” tỉ? 

- No he°tam, Bhante. 


6. Này các thầy Tỳ-kheo, các ngươi cho Sắc uẫn là 
thường hay vô thường? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, Sắc uẫn là vô thường, 
-- Vật chí vô thường, vật ấy là khô hay vui? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
-- Vật chí vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ây là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


Ngữ vựng 
Tam: điều đó (lời nói của Như Lai) 
Kim: thế nào 
Maññati: nghĩ, hiểu 
Nicca: thường, không sanh không diệt 
Anicca: vô thường, có sanh có điệt 
Viparinama: — biến đổi 
Kalla: nên 
Nu: hay không 


Samanupassati: chấp thủ 
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Mama: của ta 


Asmi: là 

Atta: tự ngã 

No: không 

He tam: = hi + etam 


7. Vedana nicca va anicca va”ti? 

- Anicca Bhante. 

- Yam pan"aniccam, dukkham va tam sukham 
va ti? 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pan°aniccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso'ham°asmi, eso me att3a” tỉ? 

- No he°tam Bhante. 


7. Thọ uân là thường hay vô thường? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, Thọ uẫn là vô thường, 
-- Vật chí vô thường, vật ấy là khỗ hay vui? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
-- Vật chỉ vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ây là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

8. - Sañña nicca va anicca va”ti? 

- Anicca, Bhante. 

- Yam pan"aniccam, dukkham va tam sukham 
va ti? 

- Dukkham, Bhante. 
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- Yam pan"aniccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso°ham"asmi, eso me atta” tỉ? 


- No he°tam Bhante. 


8. Tưởng uẩn là thường hay vô thường? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng uẫn là vô thường, 

-- Vật chí vô thường, vật ấy là khô hay vui? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

~ Vật chỉ vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

9. - Sañkhara nicca va anicca va'ti? 

- Anicca Bhante. 

- Yam pan"aniccam, dukkham va tam sukham 
va ti? 

- Dukkham, Bhante. 

- Yam pan"aniccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso°ham"asmi, eso me att3a” tỉ? 

- No he°tam Bhante. 


{3= lên sen an an QUếc Sa ma n> 


9, Hành uẫn là thường hay vô thường? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, Hành uẫn là vô thường, 

-- Vật chí vô thường, vật ấy là khỗ hay vui? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

-- Vật chỉ vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 
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10. - Viññanam niccam va aniccam va”ti? 

- Aniccam, Bhante. 

- Yam pan"aniccam, dukkham va tam sukham 
va ti? 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pan°aniccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso°ham"asmi, eso me att3a” ti? 

- No he°tam Bhante. 


10. Thức uẫn là thường hay vô thường? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, Thức uẫn là vô thường, 

-- Vật chí vô thường, vật ấy là khỗ hay vui? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

~ Vật chỉ vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


11. Tasma tiha, bhikkhave, yam kiấci rupam 
atTta"nagata-paccuppannam ajjhattam va bahiddha 
va olarikam va sukhumam va hinam vã panItam va 
yam dure santike va, sabbam rupam “N"etam 
mama, n"eso°hamasmi, na m'eso atta” tỉ evametam 
yathabhutam samma-ppaññaya datthabbam. 


Ngữ vựng 
Tasmã: vì vậy 
Tiha: trong đời này (từ đệm) 
Atita: trong quá khứ 
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Anagsata: 
Paccuppamna: 
Ajjhatta: 
Bahiddha: 
Olarika: 
Sukhuma: 
Hma: 

PanIta: 

Dure: 

Santike: 
N'etam mama 


N'eso"hamasmi 
Na m'eso atta 
Evam: 


Etam : 
Yathabhuta: 


Sammappaññaya: 


Datthabba: 


sec T.—-—-—Ễ.—-—-—- 


trong vị lai 

trong hiện tại 

bên trong thân 

bên ngoài thân 

thô 

ví tế 

thấp kém 

Cao quý 

xa 

gần 

= Na etam mama: 

cái ấy không phải là của ta 

= Na eso aham asmi: 

cái ấy không phải là ta 

= Na me eso atta: 

cái ấy không phải là tự ngã của ta 
như vậy 

tất cả những điều trên 

đúng như thực tánh của tất cả các pháp 
bằng trí tuệ thiền tuệ 

hãy quán xét, nên được thấy rõ 


11. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên sắc uẫn nào dù trong đời 
quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, ví 
tẾ, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa; sắc uẫn ấy chỉ là uẫn thôi. 
Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng 
theo thực tướng như vày: đó chẳng phải là của ta, chẳng 
phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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12. Ya kaci vedana atIta"nagata-paccuppanna 
ajjhattam va bahiddha va o|arikam va sukhuma va 
hIna va parmIta va ya dure santike va, sabba vedana 
“N'etam mama, n"eso°ham°asmi, na m'eso atta”ti 
evam'etam yathabhutam sammappaññaya 
datthabbam. 


12. Cho nên thọ uẫn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, 
gần hoặc xa; thọ uẫn ấy chỉ là uẫn thôi. Các ngươi nên nhận 
thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo thực tướng như 
vầy: đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là 
tự ngã của ta. 


13. Ya kaci sañña atIta'nagata-paccuppanna 
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhuma va 
hina va parIta va ya dure santike va, sabba sañña 
“N'etam mama, n"eso°ham°asmi, na m'eso atta”ti 
evam'etam yathabhutam sammappaññaya 
datthabbam. 


13. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên tưởng uẫn nào dù trong 
đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, 
vi tế, hạ liệt, thà thắng, gần hoặc xa; tưởng uẫn ấy chỉ là 
uẫn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh 
trí đúng theo thực tướng như vày: đó chẳng phải là của ta, 
chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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14. Ye keci sañkhara atIta° nagata- 
paccuppamna ajjhattam va bahiddha va olarikam 
va sukhuma va hna va parIta va ya dure santike 
va, sabbe sankhara “N°etam mama, 
n"eso°hamˆasmi, na meso atta”ti evam'etam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


14. Này các thây Tỳ-kheo, cho nên hành uẫn nào đù trong 
đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, 
ví tế, hạ liệt, thù thẳng, gần hoặc xa; hành uẫn ấy chỉ là uẫn 
thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí 
đúng theo thực tướng như vây: đó chẳng phải là của ta, 
chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 

15. Yam kiñci viãñanam atIta' nagata- 
paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam 
va sukhumam va hIinam va panTtam va yam dure 
santike va, sabbam viãñanam “N"etam mama, 
nˆeso' ham”asmi, na m°eso atta”ti evam'etam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


15. Này các thây Tỳ-kheo, cho nên thức uẫn nào dù trong đời 
quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, ví 
tẾ, hạ liệt, thà thắng, gần hoặc xa; thức uẫn ấy chỉ là uẫn 
thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí 
đúng theo thực tướng như vây: đó chẳng phải là của ta, 
chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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16. Evam passam bhikkhave sutava 
Ariyasavako rupasmimpi nibbindati, vedanayapi 
nibbindati, saññayapi nibbindati, sankharesupi 
nibbindati, viãñanasmimpi nibbindati. Nibbindam 
virajjati. Viraga vimuccati. Vimuttasmim 
vimuttam'iti ñãanam hoti. Khimna jati. Vusitam 
brahmacariyam. Katam karaniyam. Naparam 
itthattaya”ti pajanati. 


16. Này các thầy Tỳ-kheo, bậc thính văn được nghe và thấy 
như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với 
thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được 
giải thoát, vị ấy chứng đắc Tuệ giải thoát và biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


TC nh 


Sutava: 
Ariyasavaka: 
Nibbindati: 
Nibbinda: 
Virajjati: 
Viraga: 
VimuccatI: 
Jati: 

Khina: 
Vusita: 


thấy rõ 

sau khi nghe 

bậc Thánh thanh văn 

nhàm chán, không còn dính mắc 
sự nhàm chán 

thoát ly, không còn tham muốn 
điệt tận tham ái 

giải thoát, không còn phiền não 
tái sinh 

điệt tận 

đã hoàn thành 
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KaranIya: 
Kata: 
Pajanati: 
Napara: 
Itthattäaya: 


phận sự cần làm 
đã làm xong 

biết rõ 

không còn kiếp sau 
từ kiếp này 


17. Idamavoca Bhagava attamana pañcavaggiya 
bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandum. 
Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane 


pañcavaggiyanam bhikkhuũnam anupadaya asavehi 


cittani vimuccimsu'ti. 


Anattalakkhanasuttam nitthitam. 


§a c4 ke- sac ngữ. 22: =2 


17. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ-kheo hoan 
hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của 
năm thây Tỳ-kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không 


còn chấp thủ nữa. 
Attamana: 
Bhãsita: 
Abhinandati: 
Veyyäkarana: 
Asavehi citta: 
Anupadäya: 
Bhaññamãne: 
Vimaccimsu: 


hoan hỷ 

lời dạy 

hoan hỷ 

sự giảng giải 

tâm giải thoát 

không còn chấp nơi ngũ uẫn 
khi đang thuyết giảng 

đã giải thoát 


Chấm dứt bài kinh vô ngã tướng. 
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KHANDHAPARITTA-GATHA 


1. SabbasIvisajatinam, 
Dibbamantagadham viya, 
Yam naseti visam ghoram, 
Sesañcapi parissayam. 


2. Anakkhettamhi sabbattha, 
Sabbada sabbapaninam, 
Sabbasopi nivareti, 

Parittam tam bhanama he. 


3. Viruipakkhehi me mettam, 
Mettam erapathehi me; 
Chabyaputtehi me mettam, 
Mettam kanhagotamakehi ca. 


4. Apadakehi me mettam, 
Mettam dvipadakehi me; 
Catuppadehi me mettam, 
Mettam bahuppadehi me. 


5. Ma mam apadako himsi, 
Mã mam himsi dvipadako; 
Mã mam catuppado himsi, 
Mã mam himsi bahuppado. 


6. Sabbe satta sabbe pang, 
Sabbe bhuta ca kevala; 
Sabbe bhadrani passantu, 
Mã kañci papama gama. 
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7. Appamano Buddho, 
Appamano Dhammo; 
Appamano Sangho, 
Pamanavantani sarIsapani. 
Ahi vicchika satapadl, 
UnnanabhI sarabu musikI. 


8. Kata me rakkha katam me parittam, 
Patikkamantu bhutani, 

Soham namo Bhagavato, 
Namosattannam Samma2asambuddhanam. 


KỆ HỘ TRÌ UẪN 


1- Thưa chư bậc Thiện trí, 
Bài chú của chư thiên 
Hoặc thuốc của chư thiên, 
Làm tiêu tan chất độc, 
Các loài rắn thế nào. 

2- Bài kinh Khan-dha này 
Làm tiêu tan chất độc, 
Của các loài thú đữ, 
Trong phạm vi rộng lớn, 
Còn ngăn mọi tai hoạ, 
Tắt cả suốt ngày đêm, 
Bài kinh Khan-dha này 
Chúng tôi tụng niệm đây: 
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3- Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên Vi-rũ-pak-kha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên E-ra-pa-tha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên Chab-ya-put-ta. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Kan-hã-go-ta-ma. 

4- Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh không chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh hai chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh bốn chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh nhiều chân. 
5- Loài chúng sinh không chân, 
Xin đừng làm khỗ tôi. 

Loài chúng sinh hai chân, 
Xin đừng làm khỗ tôi. 

Loài chúng sinh bốn chân, 
Xin đừng làm khỗ tôi. 

Loài chúng sinh nhiều chân, 
Xin đừng làm khỗ tôi. 
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6- Tôi xin rải tâm từ, 

Đến tắt cả chúng sinh, 
Tất cả mọi sinh mạng, 
Mọi chúng sinh hiện hữu. 
Tắt cả chúng sinh ấy, 
Thấy những cảnh tốt đẹp, 
Cầu mong không một ai, 
Gặp phải cảnh khỗ đau. 
7- Tôi thường luôn niệm tưởng: 
Ân Đức Phật vô lượng, 

Ân Đức Pháp vô lượng, 
Ân Đức Tăng vô lượng, 
Niệm Ân Đức Tam bảo, 
Hàng đêm ngày câu nguyện, 
Các loại chúng sinh là: 
Rắn, bò cạp, rít, nhện, 
Tắc kè, chuột, vân vân... 
Các loài bò sát ấy, 

Có tính hay hung đữ, 

Xin đừng làm hại tôi. 

8- Con đảnh lễ chư Phật, 
Hiện tại và quá khứ, 

Gồm bảy Đức Chánh Giác. 
Tôi có nơi hộ trì, 

Tôi có nơi bảo hộ, 

Xin tất cả chúng sinh, 
Tránh xa đừng hại tôi. 





ChẤm dứt KỆ HỘ TRÌ UẬN 
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BÀI KINH TẤN DƯƠNG NGÀI SIVALI 
ĐỆ NHÂT THÁNH PHƯỚC 


SIvali ca mahananam 
Sabbalabham bhavissati 
Therassa anubhavena, 
Sabbe hontu piyam mama. 


SIvali ca mahalabham 
Sabbalabham bhavissati 
Therassa anubhavena, 
Sada hontu piyam mama. 


SIvali ca mahathero 
Mama sise thapetvana, 
Mantitena jayomantam 
Aham vandami sabbada. 


Nhân lành người đã gieo trồng 

Quả phước sẽ trô thong dong bội phần 
Còn người thiện ác chẳng phân 

Gieo nhân bắt thiện khỗ thân dường nào 
Noi gương bậc Thánh thanh cao 

Ngài Sivali dồi dào phước duyên 

Con xin gieo giống phước. điền 

Cầu cho nhân loại hiện tiền hiển vinh 
Cầu cho tắt cả chúng sinh 

Chư Thiên nhân loại hữu tình cao sang 
Do nhờ ân đức Ngài ban 

Chúng con được hưởng thanh nhàn dài lâu 
Ngài Sivali nhiệm mâu 

Con xin kính lễ đê đầu cúc cung. 
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ANANTARIYAKAGATHA 


Sirasmim me Buddhasettho, 
Sariputto ca dakkhine. 
Vama-amse Mogøsallano, 
Puratto pitakattayam. 
Pacchime mama Anando, 
Khinasava catuddisa. 
Samanta lokapala ca, 
Indadeva sabrahmaka. 
Etesam anubhavena, 
Sabbe bhaya upaddava. 
Aneka antarayapi, 
Vinassantu asesato. 


KỆ AN LÀNH 


Đức Phật ngự trên đầu con, 
Vai phải Ngài Xá-Lợi-Phất, 
Vai trái Ngài Mục Kiền Liên. 
Trước Tam Tạng Pháp Bảo 
Sau có Đức Ananda, 

Bốn phương Alahán. 

Đế Thích và PhạmThiên, 
Cùng Thiên Vương Tứ Đại, 
Hộ trì bốn châu độ. 

Do oai lực các Ngài, 

Tất cả điều lo âu, 

Rủi ro cùng tai hại, 

Xin thảy đều tiêu tan. 
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ABHINHAPACCAVEKKHAPATHO 


Jaradhammomhiá  jaram anatrto.... 
Byadhi-dhammomhi byadhim anatito.... 
Marana-dhammomhi maranam anatIto.... 
Sabbehi me piyehi manapehi 

nanabhavo vinabhavo.... 
Kammassakomhi 
kammadayado 
kammayoni 
kammabandhu 
kammapatisarano 
yam kammam karissami 
kalyanam va papakam va 
tassa dayado bhavissamI. 
Evam amhehi abhinham 
paccavekkitabbam 


NĂM ĐIỀU QUẦN TƯỞNG 
Thế Tôn lời dạy tỏ tường 
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 
Ta đây bệnh tật phải mang 
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 
Ta đây sự chết sẵn dành 
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 
Ta đây phải chịu phân ly 
Nhân vật quý mến ta đi biệt mà 
Ta ẩi với nghiệp của ta 
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 
Theo ta như bóng theo hình 
Ta thọ quả báo phân minh kết thành. 
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10 ĐIỀU QUẦN TƯỞNG CỦA 
BẬC XUẤT GIA 
Xuất gia nghi mạo khác đời 
Sống nương đàn việt thảnh thơi cửa thiền 
Tư cách, bỗn phận cần chuyên 
Oai nghỉ tế hạnh không phiền đến ai 
Nếu đồng Phạm hạnh chê bai 
Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân 
Nhân, vật yêu mến xa gần 
Vô thường tan hợp, xoay vân hợp tan 
Nghiệp là tài sản ẳa mang 
Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 
Nghiệp là sở ở, sở sinh 
Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mâu 
Ngày đêm thấm thoát bóng câu 
Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sinh 
Trong không-tịnh-xứ tinh cần 
Độc cư thiền tịnh phá dân tham, sân 
Tu hành Pháp bậc cao nhân 
Ngộ Chánh Tri Kiến giả, chân tỏ tường 
Đến khi sanh mạng vô thường 
Các đồng Phạm hạnh tư lường hỏi han 
Xét mình tâm đã bình an 


Ra đi chẳng thẹn cùng hàng Sa-môn. 
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TIROKUDDA-KANDA-GATHA 
KỆ HỒI HƯỚNG QUÁ BÁO ĐÊN NGẠ-QUÏ, 
NHỨT LÀ NGẠ-QUÏ NGỰ NGOÀI VÁCH NHÀ 
(Tụng trong ngày giỗ) 

1. Tirokuddesu titthanti, 

Sandhisinghatakesu ca, 

Dvarabahasu titthanti, 

Agantvana sakam gharam. 
Các hàng Ngạ quỉ đã đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy 
tưởng là nhà của mình. Thường đứng gần ngoài vách, 
nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gân các cửa thành, 
cùng các cửa nhà. 

2. Pahute annapanamhi, 

Khajjabhoje upatthite, 

Na tesam koci sarati, 

Sattanam kammapaccaya. 


Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ, đã 
dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến các Nga quỉ 
ấy, bởi tại nghiệp duyên trước. 

3. Evam dadanti ñatinam, 

Ye honti anukampaka, 

Sucim panTItam kalena, 

Kappiyam panabhojanam. 
Những quyền thuộc nào đã tế độ Ngạ quỉ hằng hồi 
hướng, bô thí vật thực ngọt ngon đến hàng quyến 
thuộc đã quá vãng bằng cách này: 

4. Idam no ñãatIinam hotu, 

Sukhita hontu ñatayo. 
Sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến 
thuộc ấy được sự an vui. 
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5. Te ca tattha samagantva, 

Ñãatipeta samäagata. 

Pahuite annapanamhi, 

Sakkaccam anumodare. 
Nga qui ấy là quyến thuộc, đã tựu hội đến chỗ bồ thí, 
do lòng mong mỏi việc lành. 
Khi được thọ lãnh vật thực' vừa đủ rồi, nên hoan hỷ? 
cầu xin theo lời kệ này: 


Ciram jIvantu no ñatI, 

Yesam hetu labhamase. 
Chúng tôi được của này nhờ nơi quyến thuộc. Câu xin các 
quyên thuộc của chúng tôi được trường thọ. 

| Amhakañca kata pHj2. 


Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã làm cho chúng 
tôi. 


Dayaka ca anipphala. 
Các thí chủ chẳng phải không được thiện quả. 
Na hi tattha kasI atthi. 
Việc cày ruộng lập vườn, chẳng có trong chốn Nga qui. 
Gorakkhettha na vijjati. 
Việc nuôi bò chẳng có trong chốn Ngạ qui. 
Vanijja tadisi natthi. 
Việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh của cải, cũng 
chắng có. 
| Hiraññena kayakayam. 





Chẳng có việc bán buôn đổi chác bạc tiền. 


' Chư Tăng. 
? Ngạ Qui. 
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Ito dinnena yapenti, 
Peta kalakata tahim. 


Những người đã thác đọa làm Ngạ quỉ hằng được nuôi 
sống, do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế 
gian. 


Unnate udakam vuttham, 
Yatha ninnam pavattati, 
Evam'eva ito dinnam, 
Petanam upakappati. 


Nước trên gò nỗng hằng chảy xuống thấp, cũng như 
sự bố thí mà người đã làm trong đời này, hằng được 
kết quả đến Nơa qui. 

6. Yatha varivaha pura, 

Paripurenti sagaram, 

Evam'eva ito dinnam, 

Petanam upakappati. 


Các con đường nước đầy đủ nhứt là sông và rạch làm 
cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ 
đã làm trong lúc hiện tại đây, hằng được kết quả đến 
Ngạ quỉ. 
Đoạn cuối của bài kệ 

1. Adasi me akasi me 

Ñati mitta sakha ca me 

Petanam dakkhinam dajja 

Pubbe katamˆanussaram. 
Khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân nhân đã làm. 
Dành để cho người trong lúc trước, người này có bồ thí vật 
này đến ta. 
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Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, nên cho 
DAKKHINÄDANA), đến các Ngạ qui ấy. 

2. Na hi runnam vã soko va 

Yav'añña paridevana 

Na tam petanam'atthaya 

Evam titthanti ñatayo. 
Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly, đều chẳng có 
lợi ích ch. 
Làm như thế chẳng có sự lợi ích đến các Ngạ qui. 
Các Ngạ qui chẳng được biết, chẳng được nghe. 

3. Ayañca kho dakkhina dinna. 

Sanghamhi supatitthita 

DIgharattam hitayassa 

Thanaso upakappati. 
Nếu DAKKHINADÄANA, mà người đã được làm rồi. 
Là được bố thí theo lẽ chánh đến Chư Tăng. 
(DAKKHINÄDÃNA ấy) mới được kết quả do theo duyên cớ, 
tức là được sự lợi ích lâu dài đến các Ngạ qui. 
4. So ñati-dhammo ca ayam nidassito 
Petana- -puja ca kata u|ara. 
Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo Pháp rồi. 
Sự cúng dường trọng thê và hồi hướng đến các Ngạ qui, 
người cũng đã làm rồi. 
5. Balañca bhikkhũnamˆanuppa-dinnam 
Tumhehi puãñam pasutam anuppakan't | 
Sức lực các Thây Tỳ khưu, người cũng đã bồ thí rằi. 
Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. 











 DAKKHINADANA là: Bố-thí đến người có giới hạnh 

* Sự bế-thí đúng theo phép: thí chủ có ba tác ý: Khi tính, khi làm, khi đã làm 
xong đều có tâm hoan-hỷ; người thọ thí có ba chi là: Đã hết Tham, Sân, Si 
hoặc cố hành để diệt Tham, Sân, Si. 
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Tiro: 

Kudda: 

Kanda: 

Adasi (deti): 
Akãsi (karoti): 
Ñãti: 

Mitta: 

Sakha: 

Peta: 
Dakkhina-dajja: 


bên ngoài 


tường 
chương, phâm, cây tên 
đã cho 


đã làm (đã giúp công việc) 
thân nhân, quyên thuộc 
bạn bè 

thân hữu 

người chết, nga quỷ 

cúng dường đên Tăng 


(Dakkhina là hướng Nam, 


dajja là qkpt của dadati (= datvä); 


cúng dường hướng Nam tức là cúng dường Tăng) 


Anussara: 
Runna: 
Soka: 
Parivedana: 
Yav'añña: 
Añña: 
Attha: 
Titthati: 


Dakkhina-dinna: 


trí nhớ, sự nhớ tưởng.(anussarana) 
sự than khóc 

sự sâu muộn 

sự thương tiếc, than vãn 

cho đến, thậm chí, khác nữa 

khác, kẻ khác 

lợi ích 

đứng, ở, trú, toàn tại, thể hiện 

đã cúng dường đến Tăng 





Supatitthita an trú, đứng vững. (supatittha) 
DIgharattam: lâu dài 
Hita: sự lợi ích 
Upakappati: giúp ích cho, làm lợi cho 
Thaãnaso: vì lý do, do đó, ngay tại đó, 
không chậm trễ 
Nidassita: đã giải thích, đã chỉ rõ. (nidasseti) 
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U]ãra: to lớn, vĩ đại 
Bala: sức mạnh 
Bhikkhu: Tỳ kheo 
Anuppadimna: đã phân phối, 
ban phát. (anuppadati) 


Puñña: phước báu 
Pasuta: đã làm 
An-appaka: không nhỏ, không ít, nhiêu 


Anappakanti  = An + appakam + iti 


1. Thân quyến tưởng nhớ đến ân nhân đã quá vãng đã 
làm trước đây rằng: “Người này đã từng cho, đã từng 
giúp đỡ ta, là bà con, bạn bè, thân hữu của ta. Ta nên 
cúng dường Tăng để hồi hướng đến những người quá 
vãng ấy”. 

2. Sự khóc than, sầu muộn; chí đến tiếc thương những 
người thân nhân; thể hiện như vậy chẳng có lợi ích chi 
cho người quá vãng. 


3. Thân quyến nào đã cúng dường Tăng, tức đã làm 
cho chúng Tăng được an trú, điều này chắc chắn đem 
lại lợi ích lâu dài không chậm trê. 

4. Pháp hồi hướng phước thí đến thân bằng quyến 
thuộc này đã được Đức Phật chỉ rõ là sự cúng dường 
lớn lao đền người quá vãng. 

5, Oai lực của Chư Tỳ kheo Tăng ban phát là phước báu 
vô lượng đã làm cho người. 
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SIDDHIYACANAGATHA 


Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasadanacetaso. 


KỆ CÂU XIN SỰ THÀNH TỰU 
Cầu xin quả của tâm tín thành Tam-Bảo, 

cho được thành tựu mỹ mãn, 

cho được thành tựu mỹ mãn, 

cho được thành tựu mỹ mãn. 


BÀI SÁM HÔI 
(Tụng đêm 14 và 15 mỗi tháng) 
Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, 
Con xin sám hối từ rày ăn năn. 
Xưa nay lỡ phạm điều răn, 
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh. 
Gây ra nghiệp dữ cho mình, 
SẤT SANH hại vật chẳng tình xót thương. 
Giết ăn hoặc bán không lường, 
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 
Trầm luân biển tối chịu phần khỗ lao. 
Xét ra nhơn, vật khác nào, 

Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay. 
Lại thêm TRỘM SẲN cướp tài, 
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy, lo ba 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. 
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Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van. 
TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn, 
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay. 
Vợ con người phải lầm tay, 
Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời 
Xấu cha hỗ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 
VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dùng lời đâm thọc hai lòng, 

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em. 
Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm, 
Xóm làng cô bác chị em không chùa. 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều. 
UÔNG RƯỢU sanh hại rất nhiêu, 
Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. 
Say sửa ngã gió đi xiên, 

Nằm bờ té bụi như điên khác nào. 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. 
XAN THAM những của người ta, 
Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 
NÊT SÂN nóng giận không chừng, 
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. 
SI MÊ tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi điệu bao la trên đời. 
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Nếu con cô ý phạm lời, 
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 
Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 
Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo. 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều. 
Vì chưng thân khẩu ý nhiều lầm sai. 
Lỗ¡ từ kiếp trước lâu dài, 
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. 
Cho rằng người chết hết sinh, 
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 
Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 
Tội nhiều kê cũng không lường, 

Vì con ngu đốt không tường phân minh. 
Dễ duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà. 
Cho nên chơn tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu. 

Hóa nên khờ dại đã lâu, 
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. 
Khác nào bèo bị gió quay, 
Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông. 
Xét con tội nặng chập chông, 
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. 
Con xin sám hối từ đây, 
Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho. 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 
Con nguyễn dứt cả chẳng cho thêm vào. 
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Tâm lành dốc chí nâng cao, 
Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn. 
Cho con khỏi chốn mê hồn, 
Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gân kè. 
Thoát vòng khỗ não tối mê, 
Hưởng miền Cực Lạc mọi bè thảnh thơi. 
Từ nay đứt bỏ việc đời, 
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 
Con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. 
Trước là độ lấy bôn thân, 
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu điêu. 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 
Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 
Cùng là thân thích tha phương, 
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này. 
Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng. 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. 
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. 
Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành. 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. 
Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 
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PHÔ NGUYÊN 
(Đọc tụng để hoàn lễ) 

Idam vata me danam 
Asavakkhayavaham hotu 
Buddho'aham bodhayissami 
Mutto'aham mocaye pare 
Tinno'aham tarayissami 
Samsar'ogha mahabbhaya. 


Nguyện công đức đã làm 

Kết duyên lành giải thoát 

Đoạn nghiệp chướng não phiền 

Quả Niết-bàn chứng đạt 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền 

Phổ cập khắp thế gian 

Chúng sanh thường tịnh lạc 

Phật Đạo chóng viên thành. (3 lạy) 





HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao này 
đến chư Thiên các cõi. 


Cầu xin các Ngài báo truyền đến các bậc Thầy Tổ, Ông 
Bà, Cha Mẹ của chúng con đã quá vãng. Cầu xin cho các 
vị đó được tái sanh về nhàn cảnh. 


Cầu xin các Ngài hộ trì cho các bậc Thầy Tổ, Ông Bà, 
Cha Mẹ còn hiện tiền của chúng con và toàn thê gia 
đình chúng con được mọi sự an lành. 


Nguyện cho phước báu thanh cao này sẽ là duyên 
lành, đễ dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm 
trong ngày vị lai. 
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XIN BÁT QUAN TRAI GIỚI 


lần thứ nhì. 





lần thứ ba. 


Bhante: 
Visum: 
Rakkhana: 
Attha: 
Tĩ-sarana: 
Saha: 


Samannagata: 


Uposatha: 
Yacati: 
Dutiyampi: 
Tatiyampi: 


e Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đê vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích. 


se  Uk2sa, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan°atthaya, tisaranena saha atth°añga- 
samannagatam uposatham yacama. 

e_ Dutiyampi, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan°atthaya, tisaranena saha atth°añga- 
samannagatam uposatham yacama. 

e_ Tatiyampi, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan°atthaya, tisaranena saha atth°añga- 
samannagatam uposatham yacama. 


e Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đề vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích, 


e Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đề vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích, 


kính bạch 
ngài 

từng phần 
sự giữ gìn 
sự lợi ích 
tam quy 
cùng với 
gồm có 

trai giới, bố tát 
xim 

lần thứ nhì 
lần thứ ba 
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TAM QUI 


e  Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sañgham saranam gacchami. 


e _ Dutiyam'pi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyamˆpi Sangham saranam gacchami. 


se Tatiyam'pi Buddham saranam gacchami. 
Tatiyam"pi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyamˆpi Sangham saranam gacchami 


e_ Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 


e_Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng ,lần thứ nhì. 


e_Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 
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BÁT GIỚI 

1. Panatipata veramamI sikkha-padam 
samadiyami. 

2. Adinn°adana veramanI sikkha-padam 
samadiyami. 

3. A-brahma-cariya veramanI sikkha- 
padam samadiyami. 

4. Musa-vada veramamI sikkha-padam 
samadiyami. 

5. Sura-meraya-majja-ppamada-tthana 
veramamI sikkha-padam samadiyami. 

6. Vi-kala-bbhojana veramamI sikkha- 
padam samadiyami. 

7. Nacca-gTta-vadita-visuka-dassana, 
mala-gandha-vilepana-dharana- 
mandana-vibhusana-tthana 
veramamI sikkha-padam samadiyami. 

8. Ucca-sayana-maha-sayana veramanT 
sikkha-padam samadiyami. 
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1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành 
dâm. 

4.. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi 
uông rượu và các chật say. 

6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát 
thôi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, 
thoa vật thơm, dôi phân, và đeo tràng hoa. 

8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và sinh đẹp. 





Ngữ vựng 
Pana mạng sống 
Atipata : sát hại. (atipateti): 
Veramar: tránh, kiêng 
Sikkhã-pada: điều học 
Samadiyati: thọ trì 
Adinna: không cho 
Adäna: lấy. (Adãti): 
A-brahma-cariya: phi phạm hạnh 
Musã: dối trá 
Vada: lời nói 
SUF4: rượu cất 
Meraya: rượu men 
Majja: chất say 
Pamada: phóng dật 
Thana: điều kiện, nguyên nhân 
Vi-kala: phi thời 
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Nacca: vũ 


GIta: ca 

Vadita: nhạc 
Visuka: kịch 
Dassana: xem 

Maãlã: tràng hoa 
Gandha: hương liệu 
Vilepana: nước hoa 
Dhãrana: sự đeo mang. 


Mandana: vật trang điểm 

Vibhisana: sự tô điểm 

Ucca: cao 

Sayana: chỗ nằm 

NGUYỆN THỌ TRÌ BẤT GIỚI 
Imam atth°añga-samannagatam Buddha- 
ppaññattam uposatham imañca rattim imañca 
divasam sammad'eva abhirakkhitum samadi-yama. 


Su h‹eoco.—e—-=Ã-—-—-< 


Chúng con xin :Hữ trì Bát Quan Trai Giới trọn đủ tám điều 
của Đức Phật đã giáo truyền, hầu đề vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo 
được giông lành đê thây rõ Niêt Bàn trong ngày vị lai. 


Ngữ vựng: 
Paññatta (paññapeti): đã thi thiết, quy định, công bố 
Ratti: đêm 
Divasa: ngày 
Sammad'eva: suốt, trọn. (sammã+eva) 
Abhirakkhitum: giữ gìn. (abhirakkhati) 
Samadiyati: thọ nhận, chấp nhận 
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PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI 


e©.  Ukasa, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhanˆatthaya, tisaranena saha pañca-silani 
yacama. 

e©_ Dutiyampi, mayam (aham) bhante, visum 
visum rakkhanˆatthaya, tisaranena saha pañca- 
silani yacama. 

e©_ Tatiyam”pi, mayam (aham) bhante, visum 
visum rakkhanˆatthaya, tisaranena saha pañca- 
silani yacama. 


se Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
qui và ngũ giới nơi Tam bảo đê vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. 


e_ Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
qui và ngũ giới nơi Tam bảo đê vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 


se Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
qui và ngũ giới nơi Tam bảo đề vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 





. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 
(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả Chánh 
Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy. (3 lần) 





Trang 200 Kinh tụng PALI 


THỌ TAM QUY 


e  Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 


e Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 


e©_ Dutiyampi, Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi, Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi, Sahgham saranam gacchami. 


e Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 


e©_ Tatiyampi, Buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi, Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi, Sahgham saranam gacchami. 


e Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 


Tisaranagahanam paripunnam 
Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu 


_ Ama bhante - Dạ, xin vâng. 
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THỌ NGŨ GIỚI 


1. Pan°atipata veramamI sikkha-padam 
samadiyami. 

2. Adinn°adana veramanI sikkha-padam 
samadiyami. 

3. Kamesu-micchacara veramanI sikkha- 
padam samadiyami. 

4. Musa-vada veramaI sikkhapadam 
samadiyami 

5. Sura-meraya-majja-ppamada-tthana 
veramamI sikkhapadam samadiyami. 


1. Con xin vâng giữ điều học là cỗ ý tránh xa 
sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học là cỗ ý tránh xa 
sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học là cỗ ý tránh xa 
sự tà hạnh. 

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự nói dối. 

5. Con xin vâng giữ điều học là cỗ ý tránh xa 
sự đê đuôi, uông rượu và các chât say. 
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Imani pañca sikkha-padani sadhukam katva 
appamadena niccakalam sammarakkhitabbam. 


Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới 
nơi Tam Bảo hãy cô gắng vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi. 


. Ama bhante - Dạ, xin vâng. 


Silena sugatim yanti, 
Silena bhogasampada, 
Silena nibbutim yanti, 
Tasma srilam visodhaye. 


Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ 
giữ giới, 

tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 

tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn 
cũng nhờ giữ giới. 

Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. 





Sadhu, Sadhu - lành thay. 
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PHÉP THỌ TRÌ BẤT QUAN TRAI GIỚI 


e©  Ukasa mayam Bhante visum visum 
rakkhanatthaya tisaranena saha atthañga- 
samannagatam uposatham yacama. 


e  Dutiyam'pi mayam Bhante visum 
visum rakkhanatthaya tisaranena saha 
atthanga-samannagatam uposatham 
yacama. 

se _ Tatiyam”pi mayam Bhante visum 
visum rakkhanatthaya tisaranena saha 
atthanga-samannagatam uposatham 
yacama. 


se Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo để vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích. 


e Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo đề vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 


s Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo để vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 
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TAM QUY 


se Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 


e Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 


e© Dutiyampi, Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi, Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi, Saägham saranam gacchami. 


e Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 


e_ Tatiyampi, Buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi, Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi, Sahgham saranam gacchami. 


e_ Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 


Tisaranagahanam paripunnam 
Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bây nhiêu 


. Ama bhante - Dạ, xín vâng. 
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THỌ BÁT GIỚI 


TS vn va 


® 


. Pan°atipata veramaI sikkhapadam samadiyami. 
. Adinn°adana veramanI sikkhapadam 


samadiyami 


. Abrahma-cariya veramanI sikkhapadam 


samadiyami. 


. Musa-vada veramarI sikkhapadam samadiyami. 
. Sura-meraya-majja-ppamada-tthana veramam 


sikkhapadam samadiyami. 


. Vikala-bbhojana veramamI sikkhapadam 


samadiyami. 


. Nacca-gIta-vadita-visuka-dassana, mala-gandha- 


vilepana-dharana-mandana-vibhusana-tthana 
veramam sikkhapadam samadiyami. 


. Ucca-sayana-maha-sayana veramam 


sikkhapadam samadiyami. 


Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi 
uông rượu và các chât say. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 


7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, 


thôi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, 
thoa vật thơm, dồi phần và đeo tràng hoa. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm nai 
nơi quá cao và xinh đẹp. 
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NGUYỆN THỌ TRÌ BÁT GIỚI 


Imam atth°añga-samannagatam Buddha- 
ppaññattam uposatham imañca rattim imañca 
divasam sammad'eva abhirakkhitum samadi- 
yama. 


Chúng con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới trọn đủ tám điều 
của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong câu gieo 
được giống lành đề thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. 


Imani attha-sikkha-padani sadhukam katva 
appamadena niccakalam 
sammarakkhitabbam. 


Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam Quy và Bát Quan Giới 
nơi Tam Bảo hãy cô gắng vâng giữ hành theo cho được 
trong sạch trọn ngày , chẳng nên dễ đuôi. 


. Ama bhante - Dạ, xin vâng. 
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Silena sugatim yanti, 
Silena bhogasampada, 
Silena nibbutim yanti, 


Tasma srTlam visodhaye. 


Tắt cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, 
tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn 
cũng nhờ ' giữ giới. 
Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. 


Sadhu, Sadhu - Lành thay. 
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Cuốn sách này được Ấn Tống 
bởi gia đình cô Nguyễn Cửu Hoa 
để Hồi Hướng Phước Báu cho 
Hương Linh ông Nguyên Bảo Nguyễn Văn Hai 


Nguyện cho chúng sanh 
trong mười phương thế giới 
luôn sống an vui 


trong chánh pháp Phật Đà. 


Vô Môn Thiền Tự 
11412 Dallas Dr. 
Garden Grove, CA 92840 
(714) 206-1024 


Phật Lịch 2558 - Dương Lịch 2014 


